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Phần này có 19 điều mà người mới học mệnh lý gặp hết sức khó khăn khi luận mệnh. T/g Hoàng 

Đại Lục cho rằng người học mệnh lý cần nhận thức một số vấn đề sau đây: 

 

(Link:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d4f37290102e8a9.html) 

 

1, Hai cách nói đúng và sai về Nguyệt lệnh Dụng thần  

 

Ở trong sách xưa Tử Bình, thông thường đều có chương tiết "Tiết khí ca", "Luận nhân nguyên 

ti sự" loại này chuyên luận nguyệt lệnh nhân nguyên ti sự, chỗ này thần điều khiển sự việc trong 

nguyệt lệnh là có tác dụng như thế nào chứ?  

 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d4f37290102e8a9.html
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《Kế Thiện thiên 》nói: "Thủ dụng dựa vào ở tháng sinh, phải suy cứu chỗ nông sâu..." 《 Tử 

Bình chân thuyên 》nói: "Bát tự dụng thần, chuyên cầu nguyệt lệnh." 《 Tam Mệnh thông 

hội 》thì nói lúc "Luận nhân nguyên ti sự" tiến vào một bước là chỉ rõ ra rằng: "... Cho nên trong 

Chi là chỗ tàng chứa chủ mệnh, gọi là Nhân nguyên, tên là Thần ti sự, thuật ngữ trong mệnh học 

gọi là Nguyệt lệnh dụng thần. Kinh nói: “ Dụng thần không thể tổn thương, nhật chủ cần nhất là 

kiện vượng” là vậy." Có thể thấy rằng, nguyệt lệnh thần ti sự chính là thuyết "Dụng thần" trong 

Tử bình, sử dụng tới nó làm gì chứ? Sử dụng nó để cấu thành cách cục, cùng lấy cách cục thành 

bại, cao thấp để luận con người phú quý, bần tiện, cùng thông, thọ yểu. 

 

Loại dụng thần này phải biến hóa sao? Có người nói là không có biến hóa, ai điều khiển sự việc 

thì là dụng thần, không thể sửa đổi. Nhưng mà, chỗ này con người nói ôm giữ dụng thần chắc 

chắn là bất biến, bọn họ đối với thần ti sự xác định lại cũng không có thống nhất, như lấy tháng 

Dần làm ví dụ: 

 

《 Uyên Hải tử bình 》nói: "Dần cung Mậu Bính tất cả là 7 ngày, 16 ngày là Giáp mộc mới có 

thể xem trọng", ý tức là tháng Dần đầu tiên là Mậu thổ nắm sự việc 7 ngày, tiếp theo là Bính hỏa 

nắm sự việc 7 ngày, còn dư 16 ngày thì Giáp mộc nắm sự việc. 

 

Nhưng 《 Tam Mệnh thông hội 》 thì nói: "Như chính nguyệt kiến Dần, trong Dần có Cấn thổ 

dụng sự 5 ngày, Bính hỏa trường sinh 5 ngày, Giáp mộc 20 ngày". Lý này là ba can Mậu, Bính, 

Giáp thời gian nắm sự việc sẽ khác nhau so với chỗ " Uyên Hải tử bình "nói. 

 

Còn 《 Thần Phong thông khảo 》 thì nói càng khác nhau: "Lập Xuân một ngày hỏa phương 

sinh, trong Vũ Thủy có mộc đúng vinh, Kinh Chập, Xuân Phân đều luận mộc, trong đó khinh 

trọng trong một tháng ( Tam tuần: là một tháng, mỗi tuần là 10 ngày)." Ý tức là: Từ Lập Xuân 

đến Vũ Thủy trong 15 ngày đều là Bính hỏa nắm sự việc, còn lại 15 ngày thi đều do Giáp mộc 

nắm sự việc. Lý này nói không có chỗ Mậu thổ nắm sự việc. 

Thời Dân Quốc, Ngụy Minh Viễn trong 《 Mệnh Học tân lương 》cũng nói khác: "Lập xuân 

Mậu thổ chủ triều vinh, 10 ngày Bính hỏa thấy sơ sinh, trong Vũ Thủy có Giáp mộc vượng...". Ý 

tức là Mậu thổ nắm sự việc 10 ngày, Bính hỏa 5 ngày, từ sau Vũ Thủy 15 ngày đều do Giáp mộc 

nắm sự việc. 

 

Còn có một mệnh sư giang hồ tự xưng là chân truyền Tử Bình, bọn họ nói thấn ti sự cũng không 

nhất trí hết, thuyết này Mậu thổ nắm một nửa 7 ngày, Bính hỏa một nửa 7 ngày, chỗ này nói Mậu 

thổ 4 ngày, Bính hỏa 6 ngày …., chưa kết luận được, chân ngụy khó mà phân biệt. 

Ngoài ra, trong《 Thần Phong thông khảo 》 ở "Định cách cục quyết" thì trực tiếp lấy bản khí 

chi tháng tàng can mà lấy dụng thần, không nói đến thần ti sự. Như ngày Đinh định cách nói: 

"Ngày Đinh tháng Dần là Chính Ấn, trên Mão cách cục đúng Thiên Ấn... tháng Ngọ kiến lộc 

phân rõ lấy, tháng Mùi Thực thần duy nhất lấy." Ý tức là ngày Đinh sinh ở tháng Dần thì dụng 

Chính Ấn, tháng Mão thì dụng Thiên Ấn, tháng Ngọ thì là Kiến Lộc, tháng Mùi thì dụng Thực 

thần. Lý này không kể trong Dần có Mậu thổ là phủ điều khiển sự việc, cũng không luận trong 

Mùi có Ất mộc là phủ nắm sự việc, mà trực tiếp lấy bản khí của tháng để thủ dụng định cách. 
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Còn có 《 Kim Bất Hoán cốt tủy ca 》cũng một dạng: "Đinh hỏa gặp Dần rõ Ấn thụ, trong trụ 

có thủy hỉ nam hành... Đinh gặp tháng Thìn vốn Thương quan... Đinh gặp tháng Hợi dụng Quan 

tinh..." đều lấy bản khí chi tháng mà thủ dụng. Ở triều đại nhà Thanh có Lý Tố Am trong 

《 Mệnh Lý ước ngôn 》cũng nói như vậy, chỉ ra: "Sách cổ trong 12 tháng chỗ tàng chưa 

nhiều can, đều phân ra ngày mà dụng sự, từ lâu đã làm theo,vẫn theo khuôn vàng thước ngọc, 

nhưng thực ra lý không phải vậy. Vốn là suy luận, Dần Mão chỉ là Giáp Ất mộc, Tị Ngọ chỉ là 

Bính Đinh hỏa... Cho nên luận mệnh tất lấy gốc làm chủ, mà sau đó cùng chỗ tàng chứa vậy". 

 

Trong các nhà này, duy nhất chỉ có 《 Tử Bình chân thuyên 》nói rõ: Dụng thần do gặp thấu 

can hội chi mà phát sinh biến hóa, thấu can thì lấy thấu can làm dụng, hội hợp là lấy hợp thần 

làm dụng. Tác giả đưa ra ví dụ nói: "Nếu Đinh sinh tháng Hợi, vốn là Chính Quan, chi đủ Mão 

Mùi, thì hóa thành Ấn. Kỷ sinh tháng Thân, vốn thuộc Thương quan. Tàng Canh thấu Nhâm, thì 

hóa thành Tài. Thông thường loại này đều là dụng thần biến hóa vậy". Chỗ này chính là nói, lấy 

dụng thần không thể chấp nhất quyết định thần ti sự hoặc là bản khí chi tháng tàng can mà không 

biết biến thông, bởi vì lấy nguyệt lệnh thần ti sự mục đích chính là lấy ra nguyệt lệnh vượng thần 

cùng lấy cấu thành cách cục, nhưng mà tàng can thấu ra giống như mầm cây trưởng thành cây 

đại thụ, bản thân chính là một loại biểu hiện có lực, mức độ vượng phải lớn hơn ở can không 

thấu ra thần ti sự, cho nên phải lấy thấu can làm dụng. Còn chi tháng hội hợp, thì có thể vì hợp 

hóa mà thay đổi thuộc tính ngũ hành của nguyệt lệnh dụng thần, do đó dẫn đến dụng thần cũng 

biến hóa theo. Do vậy, chỉ có ở nguyệt lệnh tàng can lúc không thấu lộ không hội hợp, mới cân 

nhắc lấy thần ti sự cùng bản khí chi tháng tàng can làm dụng. 

 

Vấn đề quyết định: Giữa ba chỗ ở nguyệt lệnh là: Thần ti sự, bản khí chi tháng tàng can, nà 

thần nguyệt lệnh thấu can hoặc hội hợp, vậy trong đó loại dụng thần nào mới có thể là đúng tác 

dụng chứ? Mặc dù, cả ba chúng nó đều không có cách ly Tử Bình là lấy nguyệt lệnh thủ dụng 

định cách, nhưng dù sao vẫn còn có một chút phân biệt, phải biết "Phàm xem số Tử Bình, thủ 

cách bất định, thì 10 có 9 là sai lầm", cho nên cần phải thủ dụng chuẩn xác. 

Tác giả cho rằng, phương pháp thủ dụng trong 《Tử Bình chân thuyên》 là có thể tin dùng 

nhất, bởi vì nó vừa hợp tình vừa hợp lý, lại còn có nhiều mệnh lệ dẫn chứng để định lượng. Theo 

tình lý ở trên mà nói, nguyệt lệnh là gia trạch của nhật nguyên, phụ mẫu huynh đệ đều ở trong 

đó, cho nên gọi là cung phụ mẫu, huynh đệ, thấu can thì chính là có thể đại biểu gia trưởng trong 

một gia đình, hoặc là nói địa chi tựa như một đơn vị, thấu can thì chính là đại biểu pháp nhân của 

đơn vị. Gia trưởng là nhân vật hạt nhân duy trì hệ thống toàn bộ gia đình, dụng thần thấu can 

chính là thần hạt nhân để duy trì hệ thống toàn bộ cách cục của bát tự . Nếu chi tháng tàng can 

đều không thấu lộ, thì như rắn mất đầu, không đoàn kết.  

 

Tôn Hữu Nguyên tiên sinh ở Cửu Cung phái 《 Cách cục chân giả luận 》nói tốt nhất: "Nắm 

lệnh xuất ra can là điều khiển mệnh, nắm lệnh không xuất ra là xa rời cầm quyền; nắm quyền 

xuất can là ở trên soi xuống, không xuất can là thay mặt nhậm chức; xuất can bị phân ra là loạn 

trị, xuất mà bị khắc là phá cách; nguyệt khí không xuất ra là thất thủ, không xuất ra bị xung là tử 

cục". Thấy rõ, chỉ có "Đương lệnh xuất can" và "Đương quyền xuất can" thì mới có tác dụng, 

còn không xuất ra thì tương đương như "Ly triều" cùng "Thất thủ" . Thí dụ như Hán Hiến Đế, 
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mặc dù cha truyền con nối, từ nhỏ đã có quyền vị, thuộc về "Nguyệt lệnh thần ti sự", nhưng lại bị 

Thừa tướng Tào Tháo hợp cùng chư hầu, Tào Tháo này liền trở thành "Đương quyền xuất can" 

mà chấp chính, còn Hán Hiến Đế thì là "Đương lệnh bất xuất" mà làm vua. Có thể thấy, Tử Bình 

Cửu cung phái mặc dù không có giống 《 Tử Bình chân thuyên 》là nói rõ vấn đề luận thuật 

dụng thần biến hóa, nhưng cũng giống là lấy nguyệt lệnh thấu can và không xem là quan trọng 

hàng đầu, thủ dụng định cách ưu tiên cân nhắc cũng là nguyệt lệnh vật thấu can. Chỗ này cũng 

nói rõ, phương pháp《 Tử Bình chân thuyên 》lấy nguyệt lệnh thấu can làm dụng cũng không 

phải là Thẩm Hiếu Chiêm tiên sinh sáng tác chiêu thức độc đáo kì quái, mà là Tử Bình một mực 

truyền lại đại pháp chính tông. 

 

Nếu như chúng ta nắm giữ thần ti sự nguyệt lệnh hoặc là bản khí chi tháng tàng can bất biến, như 

vậy, một bát tự thì chỉ có một loại cách cục, mà là loại cách cục này vẫn không thể biến hóa, 

nhưng ở 《 Uyên Hải tử bình · Tạp Luận khẩu quyết 》nói: "Một cách, hai cách, làm tướng 

Phi Khanh, ba cách, bốn cách, Tài Quan không thuần, không phải là sai dịch thì cũng là nông 

dân bần khốn", thử nghĩ chỗ này hai cách ba cách lại là theo chỗ lý lẽ nào chứ? 《 Nguyệt Đàm 

phú 》còn nói: "Cách có thể lấy mà cũng không thể lấy, dụng có nên bỏ hay không nên bỏ", chỗ 

này không phải làm ra rõ ràng cho chúng ta là nguyệt lệnh dụng thần có đôi khi có thể không lấy, 

thậm chí còn muốn đem đi khử mất đó sao? 《 Tứ Ngôn độc bộ 》 cũng có nói "Cách cách suy 

tường, dĩ Sát vi trọng, hóa Sát vi quyền, hà sầu tổn dụng" , ý là nói cũng không phải đang nói 

nếu như Sát Ấn cách thành lập có thể không sợ tổn hại nguyệt lệnh dụng thần sao? 

Lại xem mệnh lệ thực tế:  

 

Mệnh Tân Khí Tật: Sinh ở năm 1140 nông lịch, tháng 5, ngày 11, giờ Mão, mệnh thức là :  

 

Canh Thân/ Tân Tị/ Giáp Thân/ Đinh Mão.  

 

Năm này tháng 4, ngày 12 là Lập Hạ, mệnh chủ sinh ra ở sau tiết Lập Hạ 28 ngày, 《 Tiết Khí ca 

》 nói: "Đầu Hạ 9 ngày Canh kim sinh, 19 ngày Bính hỏa, 5 ngày là Mậu thổ." Hiểu là Mậu thổ 

Thiên Tài ti sự. Nếu như chấp định chỗ này là Thiên Tài thủ dụng định cách, như vậy, như vậy sẽ 

vì Quan Sát quá nặng mà phá cách, mệnh chủ sẽ không hề có thể nói là có công danh. Tức thành 

tiện cách, cũng không có cách nào căn cứ Thiên Tài cách suy đoán ra mệnh chủ là một vị "Bát 

bách lý phân huy hạ chích, ngũ thập huyền phiên tắc ngoại thanh" là văn vũ kỳ tài, thậm chí còn 

xem không ra mệnh chủ là một vị xung phong hãm trận phi hổ quân soái thần. Nhưng mà chúng 

ta xem thấu can, thì vừa nhìn là biết Thương Sát cùng thấu là mệnh vũ quý, Thương quan nhiều 

tài nghệ, cho nên ông ta có thể hào hùng thoải mái, tình cảm phấn khởi, thơ ca bay cao mạnh mẽ 

mỹ lệ. 

 

Nam mệnh họ Lý: Sinh vào năm 1993, tháng 4, ngày 7, giờ Hợi, mệnh thức là:  

 

Quý Dậu/ Đinh Tị/ Mậu Thân/ Quý Hợi.  

 

Năm này tháng 3, ngày 14, là Lập Hạ, mệnh chủ sinh sau tiết Lập Hạ là 22 ngày ( tức ngày 
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27/5/1993 DL), 《 Tiết Khí ca》nói: "Đầu Hạ 9 ngày Canh kim sinh, 16 ngày Bính hỏa, 5 ngày 

là Mậu". Có thể thấy mệnh này gặp đúng Bính hỏa Ấn tinh nắm sự việc. Chi năm Dậu kim hợp 

Tị hỏa, can năm Quý thủy khắc Đinh hỏa, Ấn tinh bị phá mất. Giả như dụng thần không thể biến 

hóa, vậy mệnh này tất nhiên sớm khắc cha mẹ, bản thân cũng gặp chết yểu lúc nhỏ. Nhưng trong 

thực tế mệnh chủ lúc 7 tuổi vận Bính Thìn thân thể cường tráng, đi học cũng rất xuất sặc, cha mẹ 

cũng không có tai họa lớn. Tại sao phá dụng thần mà mệnh chủ vẫn có thể bình an vô sự, Ấn tinh 

phá vẫn có thể còn học nghiệp ưu tú sao? Chỉ có một giải thích, đó chính là dụng thần phát sinh 

biến hóa. Tị Dậu hợp nhất hóa Ấn thánh Thương, cách biến thành Thương quan sinh Tài, Bính 

hỏa Ấn vận gặp Quý thủy hồi khắc, khử Ấn được Ấn, Thìn vận củng thủy hợp kim, lợi cho cách 

cục, cho nên mới có cát mà không có hung. 

 

Nam mệnh họ Vương: Sinh vào năm 1963, tháng 6, ngày 8, giờ Mão, mệnh thức là:  

 

Quý Mão/ Kỷ Mùi/ Nhâm Thân/ Quý Mão.  

 

Năm này tháng 5, ngày 18, giao tiết Tiểu Thử, mệnh chủ sinh ở sau tiết Tiểu Thử 20 ngày, 

《 Tiết Khí ca 》 nói: "Mùi cung Đinh hỏa rõ 9 ngày, 3 ngày là Ất còn lại Kỷ". Có thể hiểu 

mệnh này là Kỷ thổ Quan tinh nắm sự việc. Mão Mùi hợp, Thương quan khắc Quan, dụng 

Thương cách phá, nếu cố chấp xác định thần ti sự không biến hóa, như vậy mệnh này phải không 

bần thì yểu. Nhưng mà, trong thực tế mệnh chủ lại là người phụ trách một bộ phận Ngân hàng, 

cán bộ cấp phòng. Tức là khiến cho lúc 37 tuổi đến sau vận Ất Mão Thương quan, mệnh chủ 

cũng không có Thương quan khắc quan mà gây ra tai họa. Có thể thấy, dụng thần là có thể biến 

hóa, mệnh này Hợi Mão hợp mà thành Thương, dlấy Thân kim chế, cách thành Thương quan 

phối Ấn, chỉ có tiếc là đại vận không là Tây hành, nếu không thì quý không chỉ có ở cấp phòng. 

 

Nữ mệnh họ Tiền: Sinh vào năm 1985 tháng 11, ngày 22, giờ Mùi, mệnh thức là:  

 

Ất Sửu/ Mậu Tý/ Bính Ngọ/ Ất Mùi.  

 

Năm này tháng 10 ngày 26 là giao tiết Đại Tuyết, ngày sinh mệnh chủ ở trong hạ tuần. 《 Tiết 

Khí ca 》nói: "Giả như Nhâm ở trên Tý 10 ngày, trung tuần hạ tuần mới là quý". Có thể biết 

nguyệt lệnh gặp đúng Quý thủy Chính Quan ti sự. Nhưng mà Tý Sửu hợp nhất, Thương quan 

khắc Quan, phá hư dụng thần, nếu là dụng thần không biến hóa, mệnh chủ e rằng sống không tới 

bây giờ. Nhưng mà, mệnh chủ ở hai bước vận Kỷ Sửu, Canh Dần thân thể mạnh khỏe, học 

nghiệp thuận lợi, tốt nghiệp đại học công tác ở bệnh viện cấp huyện. Nguyên nhân chính là 

nguyệt lệnh dụng thần phát sinh biến hóa, Tý Sửu hợp mà thành Thương quan, khử Quan tựu 

Thực, cấu thành Thương quan hỉ Tỉ cách. 

2, Hai cách nói đúng và sai về Nhật chủ cường nhược  

 

+ Quan điểm 1: Cho rằng nhật chủ cần vượng cường. 《 Kế Thiện thiên 》 nói: "Nhật chủ cần 

nhất là kiện vượng." 《 Ngũ Ngôn độc bộ 》nói: "Nhật chủ cần phải mạnh, mới có khí danh 

lợi." Mệnh sư Giang hồ có khẩu quyết nói: "Nam mệnh không sợ thân vượng, nữ mệnh không sợ 
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thân nhược." 

 

+ Quan điểm 2: Cho rằng nhật chủ cần trung hòa. 《 Mệnh Lý ước ngôn 》 nói: "Phàm nhật 

chủ quý nhất trung hòa, tự nhiên cát nhiều hung ít, nhật chủ quá cường quá nhược, tự nhiên cát 

ít hung nhiều". 《 Nhai Tuyền nam mệnh phú 》 nói: "Nhật chủ vượng mà Tài Quan suy, vận 

gặp Tài Quan phát phúc; Tài Quan vượng mà nhật chủ nhược, vận hành sinh vượng giữ danh." 

《 Yêu Tường phú 》 nói: "Thân nhược hỉ gặp vận thân vượng, thân cường thích nhất là đất 

Quan Sát". 

 

+ Quan điểm 3: Thì cơ bản không luận nhật chủ vượng suy, chỉ lấy cách cục thành bại, cao thấp 

luận mệnh. 《 Uyên Hải tử bình · Bảo pháp quyển nhị 》nói: "Phàm xem số Tử Bình, thủ cách 

bất định, 10 có 9 sai... Dùng Tây Xuyên Dịch Giám tham thấu huyền cơ 18 cách, cát hung lấy 6 

cách làm trọng, dụng sinh lấy định cách hợp cục... Phép 6 cách viết: Gặp Quan xem Tài, gặp Tài 

xem Sát, gặp Sát xem Ấn, gặp Ấn xem Quan..." Lý này nói rõ không luận thân vượng xem cái gì, 

thân nhược xem cái gì, mà là chỉ ở dụng các loại Quan cùng Tài, Tài cùng Sát, Sát cùng Ấn, Ấn 

cùng Quan, giữa tướng thần với nhau mà xem. Ngoài ra, 《 Tam Mệnh thông hội 》, 《 Thần 

Phong thông khảo 》, 《 Tử Bình chân thuyên 》và 《 Tử Bình quản kiến 》… cũng đều 

chỉ lấy cách cục luận mệnh, rất ít khi luận cùng nhật chủ vượng suy, vì vậy mà trong những sách 

này cũng đều không có chương tiết nói chuyên môn luận xem như thế nào nhật chủ vượng suy. 

 

Tường thuật bên trên có 3 loại quan điểm như vậy thì loại nào mới là có thể tin dùng chứ? Tác 

giả cho rằng, quan điểm 3 mới là có thể tin dùng. Trước tiên, theo lý luận nói ở trên, như nhật 

chủ cần kiện vượng hoặc trung hòa mới là mệnh tốt, như vậy, các loại cách cục như tòng Tài 

cách, tòng Nhi cách, tòng Sát cách, hóa khí cách, Tỉnh Lan cách, Đảo Xung cách thì nhật chủ 

đều là không phù hợp điều kiện, vẫn còn có Khúc trực, Tòng cách cách, Viêm Thượng, Nhuận 

Hạ, Giá Sắc là các loại chuyên vượng cách, lấy cùng mộc hỏa thông minh, thủy mộc thanh hoa, 

kim thủy tương hàm, hỏa thổ tương tư, thổ kim dục tú là các loại tòng cường cách, chỗ cách cục 

này nhật chủ cũng đều không phải trung hòa, nhưng mà chỗ cách cục này mệnh chủ chiếu dạng 

đại phú đại quý, có thể thấy chỗ này phép nói nhật chủ cần kiện vượng hoặc trung hòa ít nhất là 

không có tính phổ biến thích hợp, đối với ngoại cách thì hoàn toàn mặc kệ sử dụng, nhưng chỗ 

ngoại cách này ít nhất chiếm 40% tất cả mệnh cách. 

Trừ ra ngoại cách, nội cách phải chăng đều hết thảy yêu cầu nhật nguyên kiện vượng hoặc trung 

hòa chứ? Thực ra cũng không phải vậy. Cầm nhật nguyên như là thân thể mệnh chủ, nói chỉ có 

thân cường mới có thể đảm nhận Tài Quan, mà khả năng thân thể là thay đổi, chợt nghe dường 

như là bình thường, nhưng cẩn thận cân nhắc mà bắt đầu bắt bí thì lại là không phải để trả lời 

như vậy. Bởi vì mệnh rất nhiều nhật nguyên kiện vượng, thân thể mệnh chủ cũng không tốt, 

giống như có một nam mệnh:  

 

Kỷ Dậu/ Quý Dậu/ Nhâm Tý/ Kỷ Dậu,  

 

nhật nguyên rất kiện vượng chứ? Nhưng mệnh chủ lại bệnh lao ốm o gầy còm triền miên, sau lại 

bị bệnh thận suy kiệt mà chết sớm. Tại sao nhật chủ kiện vượng mà mệnh chủ thân thể không 
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kiện vượng chứ? Kết luận chỉ có một, tức là: Mặc dù nhật nguyên là đại biểu mệnh chủ, nhưng 

cũng không thể trực tiếp là đại biểu thân thể mệnh chủ! Cầm chắc nhật chủ là đại biểu thân thể 

mệnh chủ làm bản thân chính là một sai lầm! Thân thể mệnh chủ tốt xấu tất cần phải xem cách 

cục thành bại, xem kĩ tướng hỉ thần có hay không bị thương. Giống như tạo Kỷ Dậu này, dụng 

thần kim nhiều, không có chữ làm thanh cách, cho nên bệnh tật triền thân. Lại như học 

giả Quảng Liên tiên sinh ở Đài Loan 《 Bát Tự cơ duyên điểm xảo 》thì dựa vào lấy nhật 

nguyên mà xem thân thể mệnh chủ cao thấp, mập ốm, ông ta đưa ra ví dụ nói "Giáp mộc sinh ở 

tháng mộc vượng, mệnh cục không có kim khắc mộc, đã định là vóc người cao." Nhưng mệnh 

đồng nghiệp cũ của tác giả:  

 

Nhâm Thìn/ Quý Mão/ Giáp Dần/ Nhâm Ngọ,  

 

chính là phù hợp điều kiện mà ông ta nói, thế nhưng thân cao lại chỉ có 1. 55 m. Tương tự mệnh 

lệ này, tác giả có thể thuận tay tìm ra hơn mười người, phép của Quang Liên không đủ để chứng 

minh là phương thức. Nói hủy bỏ một vạn bước, cho dù nhật nguyên có thể đại biểu thân thể 

mệnh chủ, cũng không có thân nhược sẽ nhất định cùng một đạo lý, phải biết là lao tâm là chế 

người, lao lực là chế ở người sao, nghĩ ca năm đó Gia Cát lượng, quạt lông thắt lưng xanh đang 

đứng tươi cười, mà bọn cường giặc tan tành mây khói! 

 

Tiếp theo, chúng ta lại xem 《 Tam Mệnh thông hội 》và 《 Tử Bình chân thuyên 》 trong 

phạm vi này đã từng đề cập đến yêu cầu cách cục nhật chủ kiện vượng, là không phải thật sự yêu 

cầu nhật chủ kiện vượng. 《 Tam Mệnh thông hội · Luận Chính Quan 》nói: "Quan tinh chớ 

thấu ra ở thiên can... gọi là chi tàng can thấu, còn các vị trí khác không nên thấy tiếp, lại cần 

phải nhật chủ kiện vượng, được Tài Ấn cùng giúp đỡ... Nếu Tài Quan thấy nhiều, nhật chủ suy 

nhược, không thể đảm nhận, phí công vô dụng..." Cùng sử dụng đưa ra ở cổ ca nói: "Quan tinh 

đại để cần thân cường, thân nhược yêu cầu phải ở phương khí vượng..." ;"Tháng sinh có Quan 

tinh tọa đất lộc, nhật thần sinh vượng phúc không kể hết..." …, dường như ở Quan cách là không 

thể không cần thân vượng, nếu không thì nhật chủ liền không thể đảm nhận nỗi, dù có Tài Quan 

cũng vô dụng. 《 Tử Bình chân thuyên · Luận Thiên Quan 》nói: "Cách cục Thất Sát cũng 

không như nhau, Sát dụng Thực chế, cũng như, Sát vượng Thực cường mà thân kiện, rất là quý 

cách... cũng có Sát trọng thân khinh, dụng Thực mà thân không thể gánh nỗi...". Ý là lấy cách 

cục Thực Thương chế Sát, cần phải thân kiện, nếu không, "Thân không thể đảm nhận" Thất Sát 

cùng Thực Thương khắc tiết. Đúng như vậy sao? Mời xem ví dụ: 

Mệnh Ông Phương Cương:  

 

Quý Sửu/ Tân Dậu/ Giáp Tý/ Giáp Tuất.  

 

Nhật nguyên Giáp mộc thất lệnh, lại do tứ trụ vô căn, thân nhược là không nghi ngờ. Nhưng mà 

mệnh chủ ở vận Kỷ Mùi lúc 20 tuổi năm Nhâm Thân liên tiếp thi đậu các trường, thi Hội , thi 

Đình đều vượt qua, nhận quan trong Viện Hàn Lâm nhiều năm. Vận Mậu Ngọ lúc 29 tuổi năm 

Tân Tị được thăng Hữu xuân phường, sau lại thăng Tả xuân phường, cùng tăng quan thêm một 

cấp. Lúc 32 tuổi năm Giáp Thân làm Đề đốc trường Chính Trị Quảng Đông. Sau làm quan tới Lễ 
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Bộ Thị lang, Học sĩ Nội các. Trên chỉ nói lại thăng chức một vài năm đầu, nhật nguyên ở đại vận 

cũng không tới "Phương khí vượng", tại sao nhật chủ suy nhược không đảm nhân nỗi mà vẫn có 

thể thăng chức liên tục ở con đường làm quan chứ? Nguyên nhân chính là có Ấn có thể hóa 

Quan sinh thân, cho nên 《 Bảo pháp 》mới nói: "Gặp Quan xem Ấn", mà không phải nói gặp 

Quan xem thân! 

 

Mệnh Tạ Doanh Châu:  

 

Giáp Ngọ/ Canh Ngọ/ Giáp Ngọ/ Canh Ngọ.  

 

Nhật nguyên ở bốn chi đều không có căn khí, lại không có Ấn sinh, một khối Thương Sát, thuộc 

về "Dụng Thực mà thân không thể đảm nhận nỗi" là Thương quan giá Sát cách. Ở trong vận Tây 

phương Quan Sát, mệnh chủ học nghiệp ưu tú, nhận học vị Tiến sĩ Pháp. Trước sau đều trải qua 

đại học Quảng đông, học trường Chính trị và Pháp luật ở trung ương, Viện trưởng Học viện đại 

học pháp Bắc bình, 51 tuổi năm Ất Dậu nhận chức Thứ trưởng thường vụ Bộ Tư pháp, 54 tuổi 

năm Mậu Tý đảm nhận Viện trưởng Tòa án tối cao, liên tục 18 năm. 

 

Còn có triều Minh Mệnh Các lão Chu Quốc Tộ: Kỷ Mùi/ Quý Dậu/ Giáp Tý/ Ất Sửu;  

 

Lễ bộ Thượng thư mệnh Trương Thăng: Nhâm Tuất/ Quý Sửu/ Đinh Hợi/ Canh Tý;  

 

Lễ bộ Thượng thư mệnh Lý Ki: Kỷ Mùi/ Bính Tý/ Bính Tý/ Mậu Tý;  

 

Đề đốc Lưỡng quảng mệnh Đặng Đình Tán: Canh Tuất/ Giáp Thân/ Giáp Tý/ Giáp Tuất;  

 

Đại Học sĩ mệnh Phương Tòng Triết: Nhâm Tuất/ Kỷ Dậu/ Giáp Tý/ Tân Mùi;  

 

Lễ Bộ Thượng thư mệnh Chu Gia Mô: Đinh Mùi/ Mậu Thân/ Giáp Tuất/ Ất Sửu;  

 

Ngự sử Giang đô mệnh Sài Kinh: Đinh Dậu/ Mậu Thân/ Ất Sửu/ Bính Tuất;  

 

Ngự sử Thiêm đô Thịnh Đương Thời: Đinh Dậu/ Mậu Thân/ Ất Mùi/ Đinh Sửu, …,  

 

chỗ này bát tự chẳng phải là "Tài Quan thấy nhiều, nhật chủ suy nhược" hoặc"Sát trọng thân 

khinh, dụng Thực mà thân không thể đảm nhận" , cùng đều là không phải Tòng hóa cách, thế 

nhưng những mệnh chủ này đều có thể đảm nhận cả Tài Quan nặng nề, vượt qua đầu người mà. 

 

Có thể thấy, chỗ nói là "Thân nhược không thể gánh nỗi Tài Quan" là không thể tin dùng.  

 

Sự thực chứng minh: Quan Sát dù có nhiều, chỉ cần có Ấn hóa hoặc Thực chế, liền có thể hoặc 

phú hoặc quý, cùng với nhật nguyên vượng suy không có quan hệ trực tiếp. 
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Quan Sát như vậy, Tài tinh thế nào chứ? Đạo lý cũng như nhau, là chỗ quan hệ giữa Tài tinh 

cùng Tỉ Kiếp hoặc Ấn tinh, mà không phải là quan hệ giữa Tài tinh cùng nhật chủ. Bởi vì Tài là 

dụng thần, dụng thần nhiều thì cần có Tỉ Kiếp cắt bớt đi, mà Tỉ Kiếp cùng nhật nguyên là cùng 

một ngũ hành, cho nên một loại thân kiện mà làm cho người ta có quan điểm sai lầm. Nhiều sách 

đều nói: Tài đa thân nhược, phú ốc bần nhân. Câu nói này chữ "Đa" là hết sức quan trọng, nếu 

như không nhiều, chính là ở 《 Tử Bình bát tự toát yếu pháp 》chỗ nói là "Dụng Tài thì không 

thể có Kiếp" , cho dù là thân nhược. 《 Tử Bình bát tự toát yếu pháp 》 tại sao không nói là 

"Thân vượng dụng Tài Quan, thân nhược dụng Ấn Tỉ" lời như thế, mà phải nói "Dụng Quan thì 

không thể bị tổn thương, dụng Tài thì không thể bị Kiếp" chứ? Bởi vì Tử Bình thủ dụng định 

cách không phải là quanh quẩn vấn đề nhật chủ mà là quay quanh ở nguyệt lệnh mà luận, dụng 

thần có hay không có thể tác dụng, hoàn toàn dựa vào tướng thần, mà không phải là nhật chủ! 

 

Nam mệnh 1: Bính Ngọ/ Quý Tị/ Nhâm Tý/ Giáp Thìn;  

 

Nam mệnh 2: Nhâm Ngọ/ Bính ngọ/ Quý Tị /Giáp Dần.  

 

Hai mệnh này cái nào phù hợp với điều kiện "Thân Tài lưỡng vượng" chứ? Không hề có dính líu, 

vừa nhìn có thể biết là mệnh 1, mệnh 2 thì là tiêu chuẩn mệnh Tài đa thân nhược. Nhưng mà, 

mệnh 1 thì tổ phụ là Mao Trạch Đông mệnh Mao Ân Phổ, cả một đời không thể giàu sang, đến 

già vẫn còn thiếu nợ. Còn mệnh thứ 2 thì sao chứ, là mệnh Lưu Hàn Di, ở vận Tây phương kinh 

doanh muối và địa sản trở thành cự phú phía Nam, được Hoàng thượng cấp tặng cho dòng chữ 

"Gia nghiệp đường tàng thư lâu". Tài sao mệnh thân Tài lưỡng vượng vẫn không giống như 

mệnh Tài đa thân nhược chứ? Bởi vì "Dụng Tài thì không thể có Kiếp", mệnh 1 Kiếp Tài có 

cường căn, trực tiếp ở can tháng cái đầu phá dụng thần, đại tổn cách cục, đến vận kim thủy Kiếp 

Nhận không có chế, cách cục không thành, cho nên không phú. Còn mệnh 2 đến hỏa vận thì 

Tòng Tài, cho nên xuất thân gia đình phú quý. Đến kim vận Thân Dậu Ấn tinh hợp nhập chi 

ngày thành Tài cách phối Ấn, cách thành mà cao, cho nên vô cùng giàu có. 

 

3, Hai cách nói đúng sai về bát tự điều hậu 

 

Bát tự cần hay không cần điều hậu, hiện nay tất cả mệnh sư đều nói cần phải điều hậu. Nhưng ở 

các loại sách Tử Bình kinh điển như 《 Uyên Hải tử bình 》, 《Tam Mệnh thông hội 》và 

《 Thần Phong thông khảo 》, lại đều không có chương tiết chuyên môn luận thuật bát tự điều 

hậu, ở 《Bảo pháp một và hai 》, 《 Tử Bình cử yếu ca quyết 》, 《 Tử Bình bát tự toát 

yếu pháp 》, 《Vạn kim phú 》, 《 Tứ Ngôn độc bộ 》và 《 Ngũ Ngôn độc bộ 》trong văn 

chương mệnh lý quan trọng đứng đầu cũng không có văn tự luận cùng điều hậu, có thể thấy Tử 

Bình luận mệnh không giảng điều hậu, ít nhất là không coi trọng điều hậu. 

 

Nhưng mà, ở trong sách《 Uyên Hải tử bình 》có một chương nói về 《Ngũ hành sinh khắc 

phú》, đầu tiên đưa ra quan điểm "Thủy hàn bất lưu, mộc hàn bất phát, thổ hàn bất sinh, hỏa 

hàn bất liệt, kim hàn bất dong", cung cấp làm sau này dựa vào lý luận này để luận bàn về bát tự 



Mệnh lý nan đề Tạo ebook: lens9x Lesoi dịch 

10 
 

điều hậu. Thế nhưng, xem cách nói "Kiếm kích thành công, tao hỏa hương nhi phản thương; 

thành tường trúc tựu, chí mộc địa nhi sầu khắc" , chỗ luận ngũ hành là nạp âm ngũ hành, 

và 《 Tường Giải định chân luận 》 nói rõ: "Bí quyết Tử Bình, không dụng Thai Nguyên Tiểu 

Vận, không dụng nạp âm..." Tức là biết, chỗ nói nạp âm sinh khắc cũng không luận Tử Bình, cho 

nên hai thời đại Minh và Thanh có Khâm thiên giám Qua Thừa Khoa tiên sinh hiệu đính 《 Tử 

Bình uyên hải đại toàn 》không sao chép lại đoạn văn này. 

 

Đến thời Minh có《 Trích Thiên Tủy 》, mới đem điều hậu nhập vào Tử Bình, chỉ ra: "Đắc khí 

hàn, gặp ấm mà phát; đắc khí ấm, gặp hàn mà thành... Quá ẩm thấp, trì trệ mà không thành; quá 

khô táo, mãnh liệt mà có họa." Đến cuối thời Minh đầu nhà Thanh có Dư Xuân Đài biên tập

《 Cùng Thông bảo giám 》( còn có tên là "Lan Giang Võng "), thì thuyết về điều hậu là đạt 

đỉnh cao nhất, bất luận Xuân Hạ Thu Đông, các tháng đều giảng điều hậu. Cho nên giới mệnh 

học hiện đại lão tiền bối Lương Tương Nhuận tiên sinh trực tiếp gọi là "Dư thị điều hậu dụng 

thần", cùng dựa vào 10 thiên can lần lượt các tháng tìm ra 120 tổ hợp "Điều hậu dụng thần" . 

Lương lão bên trong nhấn mạnh ở dụng thần rất nhiều, là "Cần phải lấy dụng thần điều hậu là đệ 

nhất dụng thần" . 

Trên thực tế, xem kĩ 《 Cùng Thông bảo giám 》 phép thủ dụng định cách, thực ra là không 

phải nội dung chính của Tử Bình thủ cách. Như luận Tam xuân Bính hỏa nói: "Chính nguyệt 

Bính hỏa, tam dương khai thái, hỏa khí tiệm viêm, thủ nhâm vi tôn, canh kim tá chi. Nhâm canh 

lưỡng thấu, khoa giáp định nhiên." Chỗ này lý lẽ một là không luận nguyệt lệnh thần ti sự, hai là 

không luận nguyệt lệnh bản khí tàng can, ba là không luận nguyệt lệnh dụng thần biến hóa, trực 

tiếp lấy Nhâm thủy làm dụng, cùng lấy Canh kim sinh Nhâm thủy, lý do chỉ có một, là dụng điều 

hậu! Lại như luận Tam đông Kỷ thổ nói: "Tam đông kỷ thổ, thấp nê hàn đống, phi bính noãn bất 

sinh. Thủ bính vi tôn, giáp mộc tham chước. Mậu thổ quý thủy bất dụng. Duy sơ đông nhâm 

vượng, thủ mậu chế chi, dư giai dụng bính đinh. Đãn đinh bất năng giải đống trừ hàn, bất năng 

đại tể." Lý này không chỉ không lấy nguyệt lệnh Nhâm Quý Tài tinh làm dụng, trái lại mà phải 

"Lấy Mậu chế", lẽ đương nhiên, chỗ này cùng với 《 Tử Bình chân thuyên 》nói "Bát tự dụng 

thần, chuyên cầu nguyệt lệnh" và 《 Tử Bình bát tự toát yếu pháp 》 nói "Dụng chi vi Tài bất 

khả Kiếp" phương pháp thủ dụng là làm trái đạo, là không phải của Tử Bình chính tông. 

 

Đúng, 《Tử Bình chân thuyên 》đã nói "Luận mệnh duy chỉ có lấy nguyệt lệnh dụng thần làm 

chủ, nhưng cũng cần phối hợp khí hậu mà hỗ trợ" . Chú ý! Lý ấy nhấn mạnh "Luận mệnh duy 

chỉ có lấy nguyệt lệnh dụng thần làm chủ", mà không phải lấy điều hậu làm chủ, chỉ là nói cũng 

cần phối hợp khí hậu. Chỗ này chính là nói, nguyệt lệnh dụng thần là làm chủ, điều hậu chỉ là vật 

phối hợp mà thôi. Mặt khác cho rằng, "Thương quan dụng Tài, vốn là quý cách, còn dụng đông 

thủy, tức khiến cho tiểu phú, cũng phần đa không quý, đống thủy không thể sinh mộc vậy. 

Thương quan dụng Tài tức là tú khí, mà dụng Hạ mộc, quý mà không rất tú, táo thổ linh động rất 

thấp vậy." Ý tức là Thương quan sinh Tài cách nếu như là hai mùa Đông Hạ Thương quan, cũng 

do gặp phải thủy đóng băng mà không thể sinh mộc cùng hạ thổ không linh động mà giáng cách, 

vốn là quý cách cũng trở thành không quý, vốn là Thương quan thổ tú cũng không thể nào đẹp 

được. Đúng như vậy sao? Mời xem ví dụ thực tế: 
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Mệnh Ngụy Nhất Cung: Nhâm Tý/ Nhâm Tý/ Tân Mão/ Tân Mão.  

 

Đúng tiêu chuẩn thủy hàn sinh mộc Thương quan sinh Tài cách chứ? Thế nhưng mệnh chủ là 

xuất thân tiến sĩ là Bố chính sứ Sơn đông và Quảng Tây, chư hầu một phương, không quý sao? 

 

Mệnh Phạm Ứng Kỳ: Đinh Hợi/ Tân Hợi/ Tân Hợi/ Tân Mão.  

 

Một dạng thủy hàn sinh mộc, xem cách nói trong 《 Cùng Thông bảo giám 》, "Đinh hỏa 

không thể giải băng trừ hàn", thuộc về mệnh không quý. Nhưng mệnh chủ ở 38 tuổi năm Ất Sửu 

sau là trạng nguyên cao trung, làm quan chuyên cúng tế ở Quốc tử giám, tương đương thời hiện 

đại Trưởng Ti Lễ tân Bộ Ngoại giao, không quý sao? 

 

Còn có xuất thân Trạng nguyên Hàn lâm mệnh La Hồng Tiên: Giáp Tý/ Ất Hợi/ Tân Mùi/ Mậu 

Tý;  

 

Binh Bộ Thị lang mệnh Lâm Tỉnh Ngô: Ất Mùi/ Đinh Hợi/ Tân Sửu/ Ất Mùi;  

 

Tuần phủ Phúc kiến mệnh Chu Vận Xương: Kỷ Mùi/ Ất Hợi/ Tân Dậu/ Ất Mùi;  

 

Giá tiền chỉ huy mệnh Trương Minh: Giáp Tý/ Ất Hợi/ Canh Thân/ Nhâm Ngọ;  

 

Tri châu mệnh Phương Đại Lạc: Giáp Tý/ Ất Hợi/ Tân Mùi/ Tân Mão, …,  

 

đều là thủy hàn sinh mộc là quý mệnh. 

Lại xem mệnh Trang Tế Xương: Mậu Dần/ Đinh Tị/ Giáp Tuất/ Giáp Tuất.  

 

Hạ mộc Thương quan sinh Tài cách, không có thủy điều hậu, nhưng mệnh chủ ở 41 tuổi năm Kỷ 

Mùi nhiều lần đỗ đạt, là trạng nguyên cao trung. Chỗ này vẫn là "Không quá tú" sao? 《 Cùng 

Thông bảo giám 》nói: "Tháng Tị Giáp mộc thoái khí, Bính hỏa nắm quyền, trước Quý sau 

Đinh... Hoặc Quý Đinh và Canh cùng thấu thiên can, mệnh này có thể nói là khoa giáp... Nếu 

hoàn toàn khoông có điểm thủy, lại không có Canh kim Đinh hỏa, một lúc Bính Mậu, là người 

vô dụng vậy". Nhưng mà mệnh này vừa đúng hoàn toàn không có điểm thủy điều hậu, cũng 

không có Canh kim thấu can, lại là đại khôi thiên hạ! 

 

Mệnh Mã  Nghị Am: Mậu Dần/ Đinh Tị/ Giáp Tuất/ Canh Ngọ.  

 

Cũng là không có thủy điều hậu là Hạ Mộc Thương quan sinh Tài cách, mà mệnh chủ lại là xuất 

thân tiến sĩ làm tới Ngự Sử. 

 

Mệnh họ Lưu: Đinh Mão/ Bính Ngọ/ Giáp Tuất/ Mậu Thìn.  
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Một dạng Hạ Mộc Thương quan sinh Tài cách, một dạng không có thủy điều hậu, mà mệnh chủ 

là danh bài đại học sinh, trong vận Đông phương phát tài thiên vạn. 

 

Mệnh họ Vương: Bính Dần/ Giáp Ngọ/ Giáp Tuất/ Mậu Thìn.  

 

Đồng dạng thuộc về Hỏa thổ Thương quan sinh Tài cách, không có thủy điều hậu, nhưng mệnh 

chủ cũng là một lão bài đại học sinh, đảm nhận qua Cục trưởng cục cảnh sát huyện. Vận Mậu 

Tuất phát tài bốn nghìn vạn. 

 

Thực lệ chứng minh: Mặc kệ là 《 Cùng Thông bảo giám 》 lấy thần điều hậu tác dụng cũng 

tốt, hay là 《 Tử Bình chân thuyên 》 lấy điều hậu làm vật phối hợp cũng được, thực ra đều 

không có tính quan trọng. Cần phải hiểu ở Châu Phi nước nóng mà vẫn có các loại cá sinh sống, 

ở Nam cực dưới đóng hàn băng nhưng vẫn có các loại động vật hoạt động, bát tự không có thủy 

hỏa điều hậu chỉ cần cách chính, cục thanh, mệnh chủ một lúc liền gặp phú quý. Lão nhân gia Tử 

Bình ngay từ đầu đã không hề nói tới thuyết điều hậu, đoán mệnh cũng không phải là đã đoán rất 

chuẩn đó sao? 

4, Hai cách nói đúng và sai về thuyết ngũ hành sinh vượng tử tuyệt 

 

Tất cả sách mệnh thư luận ngũ hành sinh vượng tử tuyệt đều có hai cách nói, một là chỉ luận ngũ 

hành bốn mùa hưu vượng, không phân biệt âm dương can, như mộc vượng ở Xuân, tướng ở 

Đông, hưu tù ở Hạ, tử tuyệt ở Thu …; hai là đem ngũ hành phân ra âm dương can xem 12 cung 

thuận nghịch mà luận, như Giáp mộc sinh ở Hợi, vượng ở Mão, tử ở Ngọ, Ất mộc thì sinh ở 

Ngọ, vượng ở Dần, tử ở Hợi ,…. Nhưng mà, ở giữa hai cách nói này tồn tại cho vào không thể 

điều hòa rất nhiều mâu thuẫn, thí dụ như Ất mộc, một thuyết ở Ngọ là trường sinh, lại có một 

thuyết cho là hưu tù; một thuyết ở Hợi là tướng địa, lại một thuyết cho là tử địa.Còn lại kim thủy 

hỏa thổ đều vấn đề như vậy. Tra Tử Bình kinh điển 《 Uyên Hải tử bình 》, lại không thấy có 

đối với vấn đề này minh xác giải thích như thế nào. Vấn đề này làm cho người đời sau rất là khó 

khăn, không biết theo chỗ nào. Theo như 《 Tam Mệnh thông hội 》ở " Đoán Ngày Lục Ất giờ 

Nhâm Ngọ" nói: "Ất mộc trường sinh ở Ngọ..." Lời nói chưa quên, thì ở " Đoán Ngày Lục Ất 

giờ Đinh Hợi" lại nói: "Thời thượng sinh gặp Hợi cùng Đinh, Thực thần Ất mộc gặp trường 

sinh." Trộm nhìn, Ất mộc lại là trường sinh ở Hợi! Ất mộc rốt cuộc trường sinh ở đâu? Cho dù 

Vạn Dân Anh sống trở lại, e rằng cũng khó mà giải đáp. 

 

So 《 Tam Mệnh thông hội 》 với các sách Tử Bình, 《 Tử Bình chân thuyên 》có nói rất là 

đơn giản rõ ràng mà dễ hiểu. Nhưng mà ở vấn đề trên, 《 Tử Bình chân thuyên 》 vẫn có chỗ 

còn mơ hồ. Trong sách tác giả một mặt nói "Đúng, cho nên thập can không luận nguyệt lệnh hưu 

tù, chỉ cần tứ trụ có căn, thì có thể nhận Tài Quan Thực thần mà đối đầu với Thương quan, Thất 

Sát", nhưng một mặt lại nói "Dương trường sinh có lực, còn âm trường sinh rất không có lực, 

nhưng cũng không phải nhược" . Trước thì nắm đắc căn và không cho rằng luận đoán ngũ hành 

cường nhược sợ nhất Kiếp Mã, nhưng sau đó lại đem âm trường sinh không có căn cũng không 

phải là nhược. Khiến cho người học đời sau mỗi lần đọc đến đây thì bị chóng mặt hôn mê: 

Thuyết âm trường sinh "Không nhược" ý là tại sao vậy? Vượng cường là sao? 
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Tác giả cho rằng: Phán đoán ngũ hành cường nhược lớn nhất là hai chữ Kiếp Mã là "Căn" và 

"Khí" . Chỗ gọi là "Đắc căn" là chỉ thiên can ở địa chi phải cùng loại ngũ hành, như Giáp Ất 

mộc tức là gặp một trong các vị trí Dần Mão Mùi Thìn Hợi. Chỗ gọi là "Đắc khí" là chỉ ngũ 

hành ở vào giai đoạn sinh trưởng, như Giáp mộc ở Tý ở Sửu, mặc dù vô căn, nhưng nơi chỗ đất 

mộc dục và quan đới, là có sinh khí, cũng có thể nhận Tài Quan Thực Thương. Giáp mộc dù là ở 

Tuất, cũng là ở chỗ giai đoạn gọi là "Tiến khí" , một điểm có khí nếu so với ở đất Ngọ Dậu. Tất 

nhiên, tiến khí không phải đắc khí, đắc khí không phải đắc căn rất có lực. Về phần trường sinh, ý 

vốn là chỉ thực vật ở giai đoạn nảy sinh, mặc dù bộc phát sức sống, nhưng vẫn chưa to lớn, 

không thể đoán là mạnh mẽ. Cùng loại mộc dương can như cây nhãn, gỗ lim, tùng bách, rễ to khí 

mạnh, lớn lên thì đâm ra cành nhánh, làm mát đất xanh trời, còn mộc âm can lại như hoa cỏ rong 

rêu, rễ nhỏ khí yếu, tức là khi lớn lên vẫn là vật mềm yếu, không thể lấy dùng làm cây đòn tay, 

nếu như vẫn là ở trạng thái trường sinh vậy sẽ chưa thể nói đến vượng cường. Dương trường sinh 

ngõ hầu không thể đoán mạnh, âm trường sinh đoán nhược là chính xác, mà còn là rất nhược. 

Nếu lấy tỉ số phân ra mà luận, thì Ất mộc ở Hợi là 5 phần, ở Tý là 4 phần, ở Sửu là 3 phần, ở 

Mão Dần là 8, 9 phần, ở Thìn là 10 phần, ở Tị là 1 phần, ở Ngọ là 2 phần, ở Mùi là 6 phần, ở 

Thân là 3 phần, ở Dậu là 0 phần, ở Tuất là 1 phần. Trong đó, được 1, 2 phần cơ bản là ở chỗ đất 

tử tuyệt là trạng thái vô khí, Ất mộc như vậy, âm can còn lại cũng không ngoại lệ. Do đó, âm can 

trường sinh có thể quên đi không kể. 

 

Đọc kĩ 《 Uyên Hải tử bình 》 chúng ta sẽ phát hiện, Tử Bình ở lúc luận mệnh thực tế thông 

thường là không luận âm trường sinh. Ví dụ như "Luận mệnh tế pháp" nói: "Thê tinh nhập bại 

địa, chủ vợ bất chính, như Kỷ Dậu/ Canh Ngọ/ Quý Dậu/ Đinh Sửu, là Tài nhập bại địa vậy". Lý 

này Đinh hỏa ở Dậu không luận trường sinh, mà là luận bại địa. Ở dưới đoạn văn lại nói: "Như 

ngày Nhâm Quý vận nghịch hành giả... lấy Bính Đinh hỏa là Tài... Dậu vận hỏa tử thủy bại, chủ 

phá bại." Lý này cũng không có đem Bính Đinh phân ra âm dương mà luận, mà là hết thảy đều 

luận hỏa tử ở Dậu. 

 

Đã không luận âm trường sinh, như vậy âm can đến tử địa cũng là có vấn đề lớn. Như Ất ở Hợi, 

Đinh Kỷ ở Dần, Tân ở Tị, không chỉ không tử, trái lại là có vài phần sinh khí. Do đó, âm can 

cũng có thể không thể tử, chỉ luận tuyệt là được. 

 

Âm can ở đất mộ khố như thế nào? Như Ất ở Tuất, Đinh Kỷ ở Sửu, Tân ở Thìn các loại, thì 

luận mộ mà không luận khố, tai sao vậy chứ? Bởi vì trong Tuất không có mộc, trong Sửu không 

có hỏa, trong Thìn không có kim, không thể nói là tàng khố, chỉ có thể nói là nhập mộ. 

 

Âm can vượng thì sao, cũng khác nhau. Dương tính là độc lập, cho nên lấy được bản khí cường 

căn là vượng nhất, như Giáp được Mão vậy. Âm tính thì sao, thì có tính chất kèm theo, như Ất 

mộc ở Thìn có Quý thủy Mậu thổ bồi dưỡng, cho nên là vượng nhất, do đó Tử Bình đem Ất mộc 

Dương Nhận định vị ở Thìn, mà không phải là Dần Mão. Còn lại Đinh Kỷ ở Mùi, Quý ở Sửu, 

Tân ở Tuất, điều là giống như lý lẽ này. 
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5, Hai cách nói đúng sai về thuyết một Tý không xung hai Ngọ 

 

Can chi lúc tương xung, là một đối một hoặc một đối ba, có hay không có thể một đối hai 

chứ? 《 Ngũ Ngôn độc bộ 》nói: "Hai Tý không xung Ngọ, hai Dần không xung Thân, hai Ngọ 

không xung Tý, hai Thân không xung Dần". Chỉ ra rõ ràng: Hai không xung một. Thạch Điền 

sơn nhân 《 Mệnh Lý vi ngôn 》cũng nói: "Một không hợp hai, hai không xung một". 

 

Nhưng Lý Tố Am trong 《 Mệnh Lý ước ngôn 》nói: "Thuyết xưa là hai không xung một, nói 

đến hai không có thể, thì nhiều sự trợ giúp vẫn cứ đến xâm phạt, thí dụ kẻ thù gặp nhau, sao cần 

phải tất cả một lòng là cầm giáo, nhiều người trái lại giấu trong tay áo ư?" Mặt khác cũng cho 

rằng người đi theo đến đánh nhau, chẳng lẽ chỉ có thể một đối một, không thể hai đánh một sao? 

Nhậm Thiết Tiều ở chú thích 《 Trích Thiên Tủy · Chiến Cục 》thì cũng nói: "Như nói hai 

không xung một, chỗ này là nói sai vậy. Hai Dần một Thân, xung khử một Dần, tồn tại một Dần 

vậy". Từ Nhạc Ngô trong 《 Tử Bình túy ngôn 》theo Nhậm thị cùng nói một điều: "Về phần 

hai Dần không xung Thân, hai Tý không xung Ngọ, là nói sai vậy. Xung là khắc vậy. 7 vị Thiên 

can là khắc, 7 vị địa chi là xung. Như Canh thấy hai Giáp, có thể không khắc sao? Đinh thấy hai 

Quý, có thể không bị khắc sao? Chỗ này đánh mất từ ngữ không đủ biện luận vậy". Bọn họ đều 

cho rằng xung cùng khắc hoàn toàn là một việc, cho nên không tồn tại vấn đề hai không xung 

một. 

 

Trên thực tế, xung và khắc cũng không hoàn toàn là một sự việc. Khắc là không luận phương vị, 

mà xung thì chỉ luận phương vị.Trong sách Tử Bình tại sao chỉ có Giáp Canh xung, Nhâm Bính 

xung, Đinh Quý xung, Ất Tân xung là tứ xung, mà không có Mậu Nhâm xung và Kỷ Quý xung 

chứ? Chính là bởi vì Mậu và Nhâm, Kỷ và Quý không phải phương vị đối lập a! Oan có đầu, nợ 

có chủ, không phải phương vị đối lập sẽ không có tương xung. Còn cùng phương vị là không có 

hai điểm đối xung, giống như kim chỉ nam sẽ không cùng hướng cả hai về vị trí Ngọ. Do vậy, 

một Tý không xung hai Ngọ, hai Dần không xung một Thân. Tất nhiên, không phải bất cứ ở dưới 

tình huống nào cũng đều một không xung hai. Dưới tình huống như thế nào một có thể xung hai 

chứ? Chính là lúc ở trạng thái bởi vì hợp xung hình hại phá hoại một đối hai, hoặc là do hợp 

xung hình hại biến thành một đối một hoặc là một đối ba, hoặc là hai đối hai, lại liền có thể 

tương xung. 

Mệnh Nghiêm Thế Phiền: Quý Dậu/ Bính Thìn/ Tân Mão/ Tân Mão.  

 

Chỗ này có hai Mão xung một Dậu chứ? Xung. Bởi vì, Thìn Dậu hợp, chính là Thìn Dậu liên thủ 

đối phó hai Mão, bởi vì một đối một biến thành trạng thái hai đối hai. Ất mộc đến tháng Thìn là 

Dương Nhận, lại có hai Mão mộc làm hậu thuẫn kiên cường, thế lực rất mạnh, sao có thể cùng 

Dậu kim mà chân tâm hợp tác chứ? Dậu kim thấy có Thìn thổ bang phù bản thân, liền hướng về 

Mão mộc phát khởi công kích, vậy hiểu Thìn thổ theo Mão mộc thành một chứ, kết quả chỉ có 

thể là mộc kiên kim khuyết, cách thành Tòng Tài. Nếu như hai Mão không xung một Dậu, như 

vậy Tòng Tài thì không đúng, đúng gọi là "Tài đa thân nhược, phú ốc bần nhân" vậy, thêm năm 

tháng có kị thần, mệnh chủ là không có thể có phụ mẫu phú quý. Nhưng mà, cha cũng nổi tiếng 

có quyền uy khuynh triều là quyền thần uy tín là rất cao. Có thể thấy, mệnh này hai Mão vẫn 
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xung một Dậu, duy chỉ có xung khử một Dậu, vì vậy đúng là Tòng Tài, mệnh chủ mới có phụ 

thân như vậy. Sau đến vận Đông Bắc đất mộc thủy, cách cục đại lợi, cho nên mệnh chủ lúc nhỏ 

nhờ che chỡ của cha mà tiến vào học ở Quốc Tử giám, sau khi học thành nhận chức Tả quân Đô 

đốc phủ Đô Ti, Kinh Lịch. 30 tuổi năm Quý Mão thăng chức Thượng Bảo Ti thiếu khanh (cấp 

ngũ phẩm ), 38 tuổi năm Tân Hợi lại thăng chức Thái Thường tự khanh ( cấp tam phẩm), Hoàng 

thượng còn đặc ân tặng ông ta "Theo làm cận thần", theo phụ thân cùng nhậm chức Tả Hữu triều 

chính. Thế nhân hợp gọi cha con ông là "Đại thừa tướng", "Tiểu thừa tướng" . Mệnh chủ chỉnh 

đốn giường bằng ngà voi, màng vàng trướng bạc, triều ca đêm múa, hận ai giết nấy, chỗ này tất 

cả đều được ở Mão mộc Thiên Tài phụ tinh vậy. 50 tuổi nhập Tân vận, Tỉ Kiếp kị thần thấu can 

nắm quyền, 52 tuổi gặp lưu niên Ất Sửu, Dậu Sửu hợp kim, xung khắc Mão mộc, đại phá cách 

cục, mệnh chủ bị chém đầu và tịch thu nhà cửa, thân bại danh liệt. 

 

Mệnh Khổng Tường Hi: Canh Thìn/ Ất Dậu/ Quý Mão/ Canh Thân.  

 

Dụng Ấn hỉ Thực cách. Dậu kim xung Mão mộc, bởi vì Thìn có hợp mà giải xung. Cho nên 

mệnh chủ vào Bắc phương vận sự nghiệp thành công, hôn nhân thuận lợi. 64 tuổi đại vận nhập 

Mão, sau lúc này xem hai chữ Mão đối một Dậu, thực tế là Thìn Dậu liên thủ đối đầu hai Mão, 

cho nên nhập vào Mão vận mệnh chủ do vì chính sách tài chính thất bại mà từ bỏ mất chức vụ. 

Năm sau Ất Dậu lại xung Mão, mệnh chủ từ bỏ công chức. Vợ con sinh bệnh. Không lâu sang 

Mỹ quốc trị bệnh, mất đi 15 năm. 

Mệnh Trần Công Bác: Nhâm Thìn/ Canh Tuất/ Giáp Thân/ Giáp Tuất. Sát Ấn cách.  

 

Vì hai Tuất không xung một Thìn mà làm cho Ấn tinh không tổn hại, cho nên mệnh chủ sinh ở 

gia đình quan quyền, học nghiệp ưu tú, văn chương xuất chúng, làm quan tới chức Viện trưởng 

Lập Pháp, Thị trưởng Thượng Hải. 52 tuổi vào đại vận Mão, hợp khử một Tuất, dẫn phát Thìn 

Tuất xung, Tài tinh phá Ấn mà phá cách, mệnh chủ vào 53 tuổi năm Ất Dậu vì là Hán gian tội 

nhập ngục, năm sau Bính Tuất bị xử tử. 

 

Nam mệnh 1: Đinh Dậu/ Quý Mão/ Đinh Dậu/ Giáp Thìn.  

 

Nguyệt lệnh Ấn tinh nắm lệnh, có Quý Sát thấu can, cách luận Ấn dựa Sát sinh. Nếu như hai Dậu 

xung một Mão, như vậy sẽ gặp xung hại nguyệt lệnh Ấn tinh, mệnh chủ thì có thể nói là không 

có quý khí. Nhưng mà, mệnh chủ lại là quan viên cấp xứ Thị chính phủ . Có thể thấy hai Dậu 

không xung một Mão, hai Dậu cũng không hợp một Thìn, Ấn cách không phá, lại đến Bắc 

phương Quan Sát vận mới có nơi tiểu quý như vậy. 

 

Nam mệnh 2: Nhâm Tý/ Quý Mão/ Nhâm Tý/ Bính Ngọ.  

 

Vốn là hai Tý không xung một Ngọ, nhưng bởi vì Tý Mão hình thương một Tý, chỗ còn lại một 

Tý thì xuất ra Ngọ, phá Thực Thương sinh Tài cách. Nếu lấy Thực Thương hỉ Tỉ cách luận, đại 

vận lại đến Nam phương, Tỉ Kiếp thất địa, cho nên mệnh chủ trăm sự không thành, vào trong vận 

Bính Ngọ rơi vào hè phố, gia nhập đội ngũ cái bang. 
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6, Hai cách nói đúng sai về thuyết cách trụ tương hợp 

 

Can chi có ngăn cách phải chăng có thể tương hợp? Tra duyệt 《 Uyên Hải Tử Bình 》có văn 

tự liên quan đến luận hợp, tìm không có đáp án rõ ràng. Nhưng theo chỗ đưa ra ví dụ liên quan 

để xem, thì đều là khẳng định cách trụ có thể tương hợp. Như một chương "Luận Thất Sát" nói: " 

 

Như: Tân Sửu/ Ất Mùi/ Ất Mão/ Bính Tý.  

 

Mệnh này thân vượng, sinh vào tháng 6 , can năm thấu xuất Tân Sửu là Sát của mộc, hỉ được 

Bính Tý hợp Sát Tân Sửu, chính là quý mà có quyền." Chỗ này là lấy can giờ Bính hỏa hợp chế 

can năm Tân Sát.  

 

Còn có một ví dụ: Đinh Tị/ Mậu Thân/ Nhâm Tý/ Mậu Thân.  

 

Mệnh này thân vượng, thấy hai Mậu là Thất Sát, dẫn về ở Tị, Đinh và Nhâm hợp, Mậu và Quý 

hợp... hai chữ Nhâm Mậu đều vượng, là chỗ quý vậy." Lý này là can năm và can ngày Đinh 

Nhâm hợp, trong chi năm Tị có Mậu thổ cùng trong chi ngày Tý có Quý thủy, Mậu Quý tương 

hợp, đều thuộc về cách can cách chi mà hợp. 《 Tam Mệnh thông hội 》 có một chương luận 

"Niên thượng Thất Sát" cũng đưa ra ví dụ: "Một mệnh: Mậu Tuất/ Canh Thân/ Nhâm Ngọ/ Quý 

Mão, Mậu cùng Quý hợp, Mão cùng Tuất hợp, Nhâm tọa chi Ngọ, Tài Quan đều có, là quý". Lý 

này nói Mậu Quý hợp, Mão Tuất hợp, cũng đều là năm và giờ cách can cách chi mà hợp. 

 

Nhưng mà, 《 Tử Bình chân thuyên · Luận Thập can hợp mà bất hợp 》 lại chỉ ra rõ là: "Tại 

sao hợp mà không hợp? Là do có ngăn cách vậy. Như Giáp và Kỷ hợp, mà ở giữa Giáp Kỷ có 

Canh ngăn cách, thì Giáp không thể vượt qua Canh khắc mà hợp Kỷ; lấy Ất ngăn cách, thì Kỷ 

sao có thể vượt qua Ất khắc mà hợp Giáp, chỗ này bị hạn chế bởi thế lực vậy, hợp mà không 

dám hợp vậy. Lại như cách vị trí quá xa, như Giáp ở can năm, Kỷ ở can giờ, như người đất Bắc 

kẻ ở trời Nam, không thể tương hợp phổ biến. Nhưng cũng có chỗ chế mà không dám hợp, cũng 

có khác nhau, muốn hợp mà không thể vậy. Là họa phúc, được 10 thì chỉ có 2, 3 mà thôi". Ý là 

rất rõ ràng, chính là hai điều, một là hai can cách can có khắc chế tương hợp thì không thể tương 

hợp, hai là trụ năm cùng trụ giờ hợp xa không thể tương hợp. Hiện tại rất nhiều mệnh thư đều 

giữ quan điểm này. 

Hai loại quan điểm này thì ai đúng ai sai chứ? Giả thiết hợp xa là không hợp, cách can khắc 

hợp can cũng không hợp, như vậy, 《Uyên Hải tử bình 》chỗ có đoạn văn đưa ra một mệnh 

Tân Sửu, can giờ Bính hỏa liền không thể hợp chế trụ năm Tân Sát, do đó dựa vào Thất Sát 

không có chế mà phá cách, mệnh chủ liền không gặp "Quý mà có quyền" .  

 

Như mệnh Diana cũng như vậy: Tân Sửu/ Giáp Ngọ/ Ất Mùi/ Bính Tý.  

 

Nhưng mà, can giờ Bính hỏa không thể hợp chế can năm Tân Sát, mệnh chủ sẽ không trở thành 

Vương phi Anh quốc phú quý phi phàm, mà sẽ gặp là Thất Sát không có chế là người bần bệnh.  
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Lại xem một nam mệnh: Giáp Tuất/ Quý Dậu/ Ất Mùi/ Mậu Dần.  

 

Nguyệt lệnh Thất Sát thấu Ấn, nếu như ở giữa Mậu Quý vì có Ất mộc khắc chế mà không hợp, 

vậy Sát Ấn cách sẽ thành lập, mệnh chủ thì tất nhiên gặp hiển quý không có nghi ngờ. Thế 

nhưng, mệnh chủ lục thân lại sớm có tang, không có nơi nương tựa, không có vợ con, cả đời cô 

độc cùng khốn. Hiển nhiên, chỗ này Ất mộc vẫn không thể ngăn cách can giờ Mậu thổ hợp phá 

can tháng Quý thủy Ấn tinh.  

 

Lại có một nam mệnh: Quý Tị/ Giáp Dần/ Kỷ Sửu/ Mậu Thìn.  

 

Chính Quan nắm lệnh, nhưng mà Tị Sửu củng Thương quan, phá Quan cách. Cho nên mệnh chủ 

là nông dân bình thường. Nam lấy Tài là vợ, trên bát tự có can giờ Mậu thổ có thể hợp khử can 

năm Quý thủy Thê tinh chứ? Mời xem sự thực: mệnh chủ vào năm 18 tuổi vận Nhâm Tý năm 

Tân Hợi có tam hội Tài cục liền cưới vợ, sau một năm là năm Quý Sửu vợ gặp ngoại tình, 21 

tuổi năm Giáp Dần chính thức ly hôn. Vận Tân Hợi năm Bính Thìn, Bính Tân hợp Tài, 23 tuổi 

mệnh chủ tái hôn. 25 tuổi năm Mậu Ngọ, vợ thứ hai lại trật đương rây, lại ly hôn. 27 tuổi năm 

Canh Thân Hợi Tài trường sinh cùng chuyển hợp nhập thê cung, mệnh chủ thành hôn lần thứ ba. 

Lần này anh ta quyết tâm đến chết cũng không ly hôn, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt ra 

khỏi thần mệnh vận làm ra, đến 33 tuổi năm Mậu Dần vợ theo người ta lặng lẽ mà bỏ đi. Theo 

mệnh lý để xem, tất cả chỗ này chẳng lẽ đều Mậu Quý hợp xa cả mà ra phá sự chứ? 

 

Như vậy thuyết này, là không phải hợp cách trụ thì hoàn toàn không có điều kiện hạn chế chứ? 

Cách nói cách trụ không hợp là phải chăng có thể không đáng để ý tới chứ? Không phải 

vậy. Như vậy, ở dưới tình huống nào cách hợp mới không hợp chứ? Chính là gặp xung. Bởi vì 

xung và hợp mới là mâu thuẫn với nhau, thông thường chỉa khóa mở được cái khóa, chỉ có xung 

mới có thể phá hợp. Như ở giữa Giáp Kỷ cách một chữ Canh, Giáp Canh xung, thì có thể phá 

hợp Giáp Kỷ. Giữa Ất Canh có cách một chữ Giáp hoặc chữ Tân, Giáp Canh xung, Ất Tân xung, 

cũng có thể phá hợp Ất Canh. Tất nhiên, vẫn phải cần phân ra trước sau để cùng lực lượng các 

chữ mà luận, chữ phá hợp nếu như không có lực lượng cũng khó mà lấy phá hợp được. 

Nữ mệnh 1: Mậu Thân/ Ất Mão/ Đinh Hợi/ Quý Mão.  

 

Can giờ Quý thủy phu tinh cùng can năm tác hợp, Mậu Quý hợp Tỉ Kiếp, chỗ này có dấu hiệu 

chồng ngoại tình. Nhưng mà vợ chồng mệnh chủ đều công tác ở cơ quan nông nghiệp, kết hôn đã 

hơn 20 năm, chồng lại không có tai tiếng, quan hệ hai người cũng không có xấu, tại sao vậy? 

Nguyên nhân là do ở nhật chủ Đinh hỏa cùng Quý thủy tương xung, không nhường cho Mậu 

Quý tương hợp.  

 

Lại có một nữ mệnh khác: Đinh Mùi/ Quý Mão/ Nhâm Thân/ Mậu Thân.  

 

Cùng dạng là cách can Mậu Quý hợp, chỉ vì trung gian không có Đinh hỏa phá hợp, cho nên 

mệnh chủ lúc 36 tuổi năm Quý Mùi, chồng ngoại tình mà mệnh chủ ly hôn. 

 

Nữ mệnh 2: Đinh Dậu/ Tân Hợi/ Ất Dậu/ Bính Tuất.  
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Mệnh này phu tinh Tân kim thấu xuất, nhật chủ lấy Bính hỏa hợp, là Thương quan hợp Sát, chỗ 

này là dấu hiệu hôn nhân điển hình . Nhưng mà, Tân kim tọa dưới có Giáp mộc, là Chính Tài của 

Tân kim, biểu thị phu tinh Tân kim là có vợ. Chỉ cần đại vận không thể đem Giáp mộc trong Hợi 

khử mất, mệnh chủ sẽ gặp nơi thủy chung vào trong luyến tình tam giác mà không có cách nào 

giải thoát. Tình huống thực tế chính là như vậy, hơn mười năm qua mệnh chủ một mực ở trong 

sắc mê cả ba người. Cô ấy cũng không muốn như vậy, dù nhiều lần muốn thoát khỏi tình cảnh 

này, ở mệnh lý trên chính là nhật nguyên Ất mộc xung Tân kim, thế nhưng kim cường mộc 

nhược, Ất mộc không có lực xung phá hợp Bính Tân, cho nên mà đến nay vẫn là hai nữ mà một 

chồng. 

 

Nam mệnh 1: Quý Mão/ Bính Thìn/ Đinh Dậu/ Tân Hợi.  

 

Bính Tân hợp, Kiếp tài hợp Thê tinh, vợ mệnh chủ sự tình phải chăng có ngoại tình cùng ly dị 

chứ? Thực tế không có. Tại sao vậy chứ? Bởi vì Bính hỏa Kiếp tài bị đến Quý thủy Thất Sát kề 

gần khắc chế, đại vận lại là một đường thủy kim, Thất Sát có lực khắc chế Bính hỏa, cho nên 

Bính hỏa không thể hợp khử Tân kim, cho nên vợ chồng mệnh chủ ở tình cảm đều không có 

hành vi khác thường mà vượt khỏi giới hạn. 

 

7, Hai cách nói đúng sai về thuyết cách can sinh khắc 

 

Cách can là không sinh khắc, 《 Uyên Hải tử bình 》 là Tử Bình kinh điển cách nói không có 

rõ ràng. Học giả sau khi có nắm quan điểm đúng đắn, cũng không thể giữ vững quan điểm. 

Không nhìn kĩ có liên quan đến trình bày và phân tích, thực là chỗ biết không quá rõ quy luật 

ngũ hành bát tự sinh khắc chế hóa. Tử Bình có nói: "Thương quan kiến Quan, diệu nhập Tài Ấn 

chi hương." Tại sao phía sau lại có Tài Ấn, Thương quan sẽ không khắc Quan chứ? Bởi vì 

Thương quan sinh Tài, Tài lại sinh Quan, hoặc là Quan sinh Ấn, Ấn lại chế Thương, cho nên 

Thương quan mới không khắc Quan. Thuyết minh này, ở lúc ngũ hành tương khắc, chỉ cần có 

chữ trung gian thông quan, hoặc là có chữ chế ước chữ chủ khắc, liền có thể giải tương khắc. 

Đạo lý này là rõ ràng, đạo lý cách can là không sinh khắc không nói tự cũng sẽ rõ. Không phải vì 

là cách can sẽ không khắc không sinh, mà là xem chỗ chữ cách không có tác dụng là đúng ngăn 

cách. 

 

Trâu Văn Diệu tiên sinh ở trong 《 Mệnh Học tầm chân 》dẫn dụng hai đoạn luận thuật trong 

《 Tử Bình chân thuyên 》, đoạn một là: "Hữu dụng Thực mà kiêm dụng Ấn, Thực và Ấn cả hai 

đều không tương ngại... là quý cách vậy.  

 

Như mệnh Ngô Bảng Nhã n: Canh Tuất/ Mậu Tý/ Mậu Tý/ Bính Thìn,  

 

Canh và Bính cách hai Mậu mà không tương khắc, là Thực và Ấn là không tương ngại vậy. Đoạn 

hai là : "Có Tài mang Thất Sát... Hoặc là chế Sát sinh Tài, là quý cách vậy.  
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Mệnh Lý Ngự Sử: Canh Thìn/ Mậu Tý/ Mậu Dần/ Giáp Dần, chế Sát sinh Tài vậy".  

 

Ý của Trâu tiên sinh là, Ngô mệnh có can giờ Bính hỏa không thể khắc can năm Canh kim, còn 

Lý mệnh có can năm Canh kim lại có thể khắc can giờ Giáp mộc, phép nói hai mệnh này là mâu 

thuẫn lẫn nhau. Thực ra, chỗ này cũng không mâu thuẫn. Ngô mệnh có Bính hỏa sinh Mậu thổ, 

chuyển thành sinh Canh kim, cho nên Bính hỏa không khắc Canh kim. Lý mệnh ở giữa Canh và 

Giáp không có thủy thông quan hoặc có hỏa chế kim, cho nên có thể tương khắc. 

Nhậm Thiết Tiều chú thích 《 Trích Thiên Tủy 》 một mệnh: Nhâm Thìn/ Nhâm Tý/ Tân 

Dậu/ Kỷ Sửu.  

 

Nhậm thị luận mệnh này là "Thương quan phối Ấn, cách cục thanh thuần" . Tiếp theo lại nói 

"Giáp Dần, Ất Mão ( vận ), tiết khí thủy, gia nghiệp đại tăng." Thử nghĩ, đã là Thương quan phối 

Ấn, Ấn nó sẽ là chỗ gọi là cân bằng "Dụng thần", mà vận Giáp Dần, Ất Mão không đúng là Tài 

tinh phá Ấn là vận bột quấy hay sao? Tại sao lại còn có thể "Gia nghiệp đại tăng" ? Vào vận 

Bính, mệnh chủ "Mạnh thành nhược sinh bệnh mà chết", mệnh thư không phải nói là "Thương 

quan phối Ấn, không sợ Quan Sát phá cục" sao? Tại sao mệnh này một lúc thấy Quan tinh thì 

mệnh đã sẽ liền đánh mất chứ? Rất rõ ràng, Nhậm thị vẫn không có rõ cả phương thức ngũ hành 

sinh khắc, chế hóa. Mệnh này trụ giờ Kỷ Sửu thổ tất nhiên phải sinh nhật trụ Tân Dậu kim, đồng 

thời xoay chuyển lại sinh Nhâm Tý thủy, vậy hãy nói là Kỷ Sửu thổ này căn bản là sẽ không đi 

khắc chế Thương quan, thuận theo mà cấu thành Thương quan phối Ấn cách. Mệnh này nếu đến 

mộc vận, thì thổ kim thủy mộc liên tục tương sinh, thành là Thực Thương sinh Tài cách, cho nên 

mệnh chủ gia nghiệp đại tăng. Nếu đến kim vận thì có thể cấu thành Thực Thương hỉ Tỉ cách. 

Duy chỉ có không thể đến Quan vận, vì Thương quan kiến Quan mà phá cách, cho nên chết. 

 

Nhậm Thiết Tiều chú thích trong 《 Trích Thiên tủy 》 một mệnh khác: Tân Hợi/ Nhâm 

Thìn/Bính Thân/ Kỷ Hợi.  

 

Nhậm thị gọi là "Chỗ này Tài sinh Sát, Sát công thân, Bính lâm Thân, Thân Thìn củng thủy, hỏa 

suy cực trở thành kim vậy. Đầu vận Tân Mão, Canh Dần, Đông phương mộc địa, cha mẹ tạ thế, 

tổ nghiệp không bền, tới vận Kỷ Sửu, xuất ngoại kinh doanh, tăng thêm tiền bạc, bạc tiền chất 

đầy, cùng Mậu Tý 20 năm, cảnh tượng vui vẽ, hoàn toàn thành công; lộ ra được hưởng, như bậc 

vương tôn..." Ý là mệnh này nhật nguyên Bính hỏa quá suy, một lúc trở nên theo kim vui mừng 

có thổ sinh, cho nên đến lúc mộc vận phá sự vận xấu cứ nối gót theo tới, lúc đến thổ vận việc tốt 

không ngừng mà đến, ra vào đều có xe ngựa mang theo đầy kim ngân vàng bạc, ăn mặc cũng cực 

kỳ hoa lệ. Thực ra, mệnh này đúng rất giản đơn là Sát yêu Thực chế cách. Bính hỏa và Kỷ thổ ở 

nguyệt lệnh chỗ đất quan đới, đắc khí không suy, sao lại có thể lấy cực suy mà luận chứ? Kỷ thổ 

lại được Bính hỏa sinh, là có lực lượng khắc chế Nhâm thủy. Chỗ này là không thể dụng cái gì là 

Bính hỏa cực suy tự thành kim để bẻ cong lý lẽ mà giải thích. Mộc vận Thực Thương bị chế, lại 

không thể cấu thành Sát Ấn cách, vì vậy mà hình tang phá hao. Thổ vận Thực Thương nắm 

quyền chế Sát, cho nên có thể đại phát tài. 

Ngoài ra, còn có một vấn đề sinh khắc trước và sau, chỗ này Nhậm thị lại dùng chỗ gọi là "cân 

bằng dụng thần" luận là hoàn toàn không hiểu gì. 《 Tứ Ngôn độc bộ 》nói: "Trước Tài sau Ấn, 
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trái lại thành phúc; trước Ấn sau Tài, tức sẽ thành nhục." Đều là do Tài khắc Ấn, vì sao đổi lại 

vị trí thành cát hung tương phản chứ? Vẫn còn vấn đề cách cục. Nguyệt lệnh là Tài, thì là dụng 

thần, muốn làm cho dụng thần này đắc dụng, còn lại tất cả thì đều phải phối hợp với Tài tinh. Nó 

bị Tỉ Kiếp khắc đoạt, sẽ cần Quan Sát chế Kiếp hoặc là Thực Thương hóa Kiếp. Nó bị Quan Sát 

hóa tiết, thì phải cần Thực Thương chế Quan Sát. Nó vừa nhiều lại tạp, thì cần có Tỉ Kiếp thanh 

cách. Tài một mình thì không quý, do vậy mà hỉ phối Ấn. Nên Ấn tinh lấy làm phối hợp với Tài 

tinh, mặc dù Tài Ấn tương khắc cũng không có ngại, bởi vì Ấn tinh không thể thương hại dụng 

thần Tài tinh mà dẫn đến phá cách. Nhưng nếu nguyệt lệnh là Ấn, thì 7 chữ còn lại đều phải phối 

hợp với Ấn tinh, mà Tài tinh khắc Ấn phá dụng thần sẽ dẫn đến phá cách, ngoại trừ Ấn tinh 

nhiều, cho nên nói "Trước Ấn sau Tài, tức thụ kỳ nhục" . Tài Ấn như vậy, còn lại Quan và 

Thương, Kiêu và Thực, Tài và Kiếp các loại đều như thế. Có điều, Á c dụng thần thì cần phải lấy 

khắc chế nó. 

 

Mệnh Tằng Tòng Long: Ất Mùi/ Giáp Thân/ Bính Thân/ Canh Dần.  

 

Tài cách phối Ấn. Vì trước Tài sau Ấn mà không có hiện tượng bất lương là Tham tài hoại Ấn. 

Trái lại, mệnh chủ ở Tân vận năm Kỷ Mùi lúc 25 tuổi là trạng nguyên trường Cao trung, làm 

quan đến Tể tướng. 

 

Nam mệnh 1: Đinh Dậu/ Đinh Mùi/ Canh Dần/ Nhâm Ngọ.  

 

Thiên can là Sát yêu Thực chế cách, địa chi là Ấn dựa Sát sinh cách. Nguyệt lệnh Mùi Ấn, chi 

ngày có Dần Tài, thuộc về trước Ấn sau Tài tức là mệnh xấu. Mệnh cục Dần Ngọ hợp, Dần mộc 

không phá Mùi Ấn, thêm ở đại vận Nam phương, Sát vượng tiết Tài sinh Ấn, cho nên sự nghiệp 

mệnh chủ thuận lợi, làm quan tới phó huyện trưởng. Về sau nhập vào Mão vận, Tài tinh đến 

vượng địa, Mão Mùi hợp, là Tham Tài phá Ấn dấu hiệu liền hiển lộ ra, mệnh chủ vì nữ sắc bị bãi 

quan, giáng làm công vụ viên bình thường. May mắn ở cách cục trên thiên can không tổn hại, 

cho nên không có họa phán hình ngồi tù. 

 

Nam mệnh 2: Giáp Ngọ/ Canh Ngọ/ Bính Thân/ Ất Mùi.  

 

Năm tháng có Nguyệt Kiếp Nhận, chi ngày là Tài, gọi là trước Kiếp sau Tài, trái lại thành tài, 

mệnh chủ ở trong vận Kỷ Dậu tài phát đếm trăm vạn, đúng chỗ gọi là "Hỏa sinh Hạ thiên kim 

điệp điệp, phú hữu thiên chung" vậy. 

8, Hai cách nói đúng sai về thuyết cát hung của Tam Hình  

 

Nhậm Thiết Tiều chú thích 《 Trích Thiên Tủy 》nói: "Hình, ý nghĩa là không có chỗ nào áp 

dụng, như Hợi hình Hợi, Thìn hình Thìn, Dậu hình Dậu, Ngọ hình Ngọ, gọi là Tự Hình, gốc thấy 

gốc, gọi là đồng khí, tại sao tương hình? Tý hình Mão, Mão hình Tý, chính là tương sinh, tại sao 

tương hình? Tuất hình Mùi, Mùi hình Sửu, đều là thổ khí, càng không mang hình. Dần hình Tị, 

cũng là tương sinh. Dần Thân tương hình, tức là xung tại sao lại hình?" 《 Kim Điếu Dũng bí 

tịch 》cũng nói: "Do hình là không có ý chiến tranh, hai tương hình, thực ra là không có phân ra 
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thất bại, cát hình cát thì cát, hung hình cát cũng chẳng qua là động ở xa mà thôi". Cả hai ý đều là 

nói tam hình không có không luận ý nghĩa đặc thù, cát hung là có thể xem bình thường ngũ hành 

sinh khắc mà luận. Thậm chí người đời sau nói "Hung hình cát cũng chẳng qua là động ở xa mà 

thôi" . 

 

Cùng với tương phản, 《 Tam Mệnh chỉ mê phú 》nói: "Tam hình đầy đủ thì quyết là Ngựa tự 

mà ngã nhào." 《 Kính vị luận 》nói: "Tam hợp mang tam hình, là thương phu bại nghiệp." 

Đường Thẩm Chi nói: "Tự hình mang Sát là không tốt, năm tháng ở ngoài hình vào thì xác định 

tổn thương, không ở trong ngục tiều tụy chết, thì cũng bị đao kiếm chém đầu chết". Ý thì chỉ là 

dấu hiệu của tam hình là tai họa đến làm thương tai cùng lao ngục, nữ mệnh có tam hợp mang 

tam hình thì thương phu bại nghiệp. 

 

Ở trên giang hồ chỗ gọi là 《 Manh phái Tam hình ca 》 thì nói: "Dần hình Tị làm Tị hình 

Thân, xưa luận chỗ hình này gọi là Hình vô ân, sự việc quan nhân thấy là không thuận lợi, gia 

đình đề phòng phụ nữ mắc phải tật bệnh, khẩu thiệt làm hại mà không rõ, ở trong quan hệ lục 

thân bị tổn hại, phụ nữ gặp hình này thường là bị sảy thai, tăng đạo hoàn tục ra khỏi cửa phật. 

Sửu Mùi Tuất gọi là Hình thế, tam khố tấn công thấy ở tuế vận, Tài Quan chạy trốn lại thêm 

phúc phần, hình xuất Nhận Sát họa không nhẹ. Tam hình tương hội có tai họa đến, không yên ổn 

ở đồng bạn, tranh giành cấu xé cùng oán hận nhau, oan ức hiểu lầm nói không rõ. Nếu không cẩn 

thận để coi chừng, tiền của tiêu tan cùng chết người đến với bản thân. Tý hình Mão làm Mão 

hình Tý, tinh thần bị hình quá đáng dẫn tới mê muội, là quan nhân không bị dân cáo tụng, trên 

dưới đều có liên quan tới trách nhiệm. Ở đồng sự thì bị mâu thuẫn, Trương Tam Lý Tứ đều mù 

lòa lập dị. Thìn Ngọ Dậu Hợi là Tự Hình, năm tháng vận gặp thì cần phải cẩn thận, sự nghiệp thì 

rối loạn, gia đình không yên ổn, tật bệnh, phá tài, tổn thương tinh thần. Tam hình mang Sát tai 

họa càng rõ, tuế hình năm tháng cần thận gấp bội, chớ mạo hiểm đi xe, qua sông, cẩn thận đề 

phòng tổn hại đến với bản thân". Ý là nói, Dần Tị Thân tam hình cùng với Tý Mão hình đều luận 

hung, Sửu Mùi Tuất tam hình thì phân ra tình huống mà luận, hình xuất ra Tài Quan thì luận cát, 

hình xuất ra Sát Nhận thì luận hung. Về phần hạng mục hung sự thì có rất nhiều, như phá tài, 

sinh bệnh, quan tụng, thị phi, khẩu thiệt, sảy thai, ngồi tù …. 

 

Duy chỉ có 《 Tam Mệnh thông hội 》 thì dựa vào cách cục mà luận, Dần Tị Thân tam hình 

"Nhập quý cách thì độc ác tàn bạo mà hiếu sát, thích lập công sự nghiệp; nhập tiện cách thì lời 

nói và việc làm quá mức, thì lòng tham vô đáy, phụ nữ gặp phải thì tai họa phần đa là sản huyết 

tổn thai" . Sửu Mùi Tuất tam hình "Nhập quý cách thì minh bạch rõ ràng không vụ lợi, nhiều 

người kính phục; nhập tiện cách thì phạm tai họa do hình thư ám muội, phụ nữ gặp, là người cô 

độc" . Tý Mão hình "Nhập quý cách thì phần đa chấp chưởng binh quyền, kẻ hầu bất lợi, chỗ ở 

không bền; nhập tiện cách thì bội nghịch hung bạo, phần đa là dẫn đến hình họa". Thìn Ngọ Dậu 

Hợi tự hình "Nhập quý cách thì cơ biến quyền mưu; nhập tiện cách thì nhiều lo âu phiền muộn, 

ngu đần, không có tình cảm, tự hại bản thân, mang theo nhiều hung sát, phạm pháp cuối cùng là 

chết vậy, phụ nữ chủ tai họa do lêu lỏng chết yểu mà ra" .  
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《 Quỷ Cốc di văn 》nói: "Quân tử không có hình thì xác định là không phát, nếu là con đường 

quan lộ thì thăng tiến nhanh, tiểu nhân gặp đến thì tất gặp họa, nếu không thì cũng bị quan quân 

đánh đòn". Lời nói đơn giản, tam hình nhập quý cách thì luận cát, nhập tiện cách thì luận hung. 

 

Ba quan điểm ở trên, vậy loại nào là có thể tin dùng chứ? Mời xem ví dụ luận chứng: 

 

Mệnh Phó Tông Long: Tân Mão/ Canh Tý/ Bính Tý/ Ất Mùi. Tý Mão hình, là Binh bộ Thị 

Lang, Binh bộ Thượng thư. 

 

Mệnh Hồng Triệu Lân: Bính Tý/ Tân Mão/ Tân Sửu/ Kỷ Hợi. Tý Mão hình, xuất thân đi lính, 

làm quan tới Quân đoàn trưởng. 

 

Mệnh Viên Bá Quỳ: Kỷ Mão/ Bính Tý/ Quý Tị/ Đinh Tị. Tý Mão hình, là Lang trung Công 

thương bộ, cục trưởng Cục Ấn chú,, hữu văn danh. 

 

Mệnh Sử Lượng Tài: Kỷ Mão/ Bính Tý/ Canh Dần/ Tân Tị. Tý Mão hình, là giáo sư, nhà biên 

tập, Tổng giám đốc 《 Thân báo 》. 

 

Nữ mệnh 1: Quý Mão/ Giáp Tý/ Canh Tý/ Bính Tuất. Tý Mão hình, làm Phó thị trưởng, chồng 

làm Bộ trưởng. Mệnh chủ chưa từng bị tai tiếng. 

 

Nữ mệnh 2: Quý Mão/ Giáp Tý/ Canh Tuất/ Nhâm Ngọ. Tý Mão hình, nông dân, về sau làm 

chủ mua bán nhỏ, không bị tai tiếng. 

 

Nữ mệnh 3: Mậu Tý/ Ất Mão/ Canh Tuất/ Ất Dậu. Tý Mão hình, 19 tuổi thất thân, lưu lạc hoa 

nhai, làm gái mại dâm để sống. 

 

Nữ mệnh 4: Đinh Tị/ Canh Tuất/ Giáp Tý/ Đinh Mão. Tý Mão hình, 19 tuổi thành hôn, sinh hạ 

3 hài tử sau đó nghiện ma túy, vào 21 tuổi năm Đinh Sửu ly hôn. Sau này thành chỗ giới nghiện 

ma túy cho lữ khách. 

 

Tám mệnh kể trên, đều có Tý Mão hình, tại sao lại có người phát vũ quý, có người lại phát văn 

quý chứ? Cùng dạng là Hình vô lễ, tại sao có người đức hạnh tốt, có người phẩm đức xấu chứ? 

Có hay không có từ chỗ chứng minh của Nhậm Thiết Tiều nói đạo lý đối với tam hình căn bản sẽ 

không có cái gì là ý nghĩa đặc thù chứ? Nếu như lời nói này, vậy giải thích như thế nào đối với 

hai mệnh Phó, Hồng cũng không có Dương Nhận, Thương, Sát … dấu hiệu vũ quý, tại sao lại có 

thể nắm lấy đại quyền binh hình chứ? Còn bát tự Sử Lượng Tài và nữ mệnh 1 có Thương Sát đầy 

đủ, nhưng lại đều là quan văn, chẳng lẽ thuật Tử Bình căn bản sẽ không thể theo bát tự ở trên mà 

suy đoán ra vũ quý hay văn quý sao? 

Chúng ta đừng ngại đổi lại phương pháp, lấy cách cục hỉ kị để luận mệnh.  

 

Phó mệnh (mệnh Phó Tông Long) do Mão Mùi hợp mà nhiều Ấn, tướng là Quan hỉ là Tài, đại 
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vận Tây phương, tướng hỉ thần có lực, cho nên có thể phát quý. Hồng mệnh (mệnh Hồng Triệu 

Lân) có Bính Tân hợp, dù nói hợp Quan không quý, nhưng Tài cách hợp khử Quan tinh thì thành 

hỉ, bởi vậy vẫn có thể cấu thành dụng Tài phối Ấn là quý cách, đại vận Nam phương, Ấn tinh 

vượng địa, cho nên cũng phát quý. Hai mệnh có cùng chung một điểm, đó là nhiều thủy mộc, 

không mừng có thêm hai chữ Tý Mão, cho nên Tý Mão hình thì hình quý. Lại bởi vì Phó mệnh 

hỉ Thương quan sinh Tài, còn Hồng mệnh cũng do Bính Tân hợp Thương mà thành hỉ, cho nên 

là vũ quý.  

 

Nữ mệnh 1 là Sát Ấn cách, không mừng có Tý Mão hình, cho nên quý. Nhưng mà hỉ Ấn, cho 

nên là văn quý. 

 

Còn mệnh họ Viên, trong Tị có Mậu Quan hợp chế nguyệt lệnh Quý thủy, cách thành Nguyệt 

Kiếp dụng Quan. Tý Mão không phải chỗ hỉ của mệnh cục, cho nên là quý cách, lại do hỉ Tài mà 

cùng với Tài sẽ có Quan.  

 

Sử mệnh thì thuộc về Sát Ấn cách, chỉ vì Ấn tinh không vượng, lại tọa Tài địa, cho nên dù không 

có hỉ Tý Mão hình, nhưng cũng không có quan quý. Hỉ Ấn hỉ Kiếp, cho nên là giáo sư, biên tập. 

Đến Tây phương Tỉ Kiếp vận danh khí lớn ( là do hỉ Tỉ hợp Sát), Tài vận tốt. 

 

Nữ mệnh 2, là Thương quan phối Ấn cách. Vì Đông phương vận Tuất Ấn bị chế, cho nên không 

phú quý. Cũng do không hỉ Tý Mão hình, cho nên không có kém. Nữ mệnh 3, dụng Tài hỉ thực 

cách. Hỉ hai chữ Tý Mão, nhưng mà Tý thủy bị Mậu thổ hợp chế, Tý Mão hình thì không quý mà 

tiện. Nữ mệnh 4, Sát yêu Thực chế cách. Hỉ Tý thủy sinh Mão mộc chuyển sang sinh Đinh hỏa 

chế Sát, nhưng vì đại vận Nhâm Tý, Quý Sửu, Kiêu Ấn thấu can mà bị chế hóa lưỡng lập, cho 

nên Tý Mão hình thì không quý mà tiện. Hình phá Thực Thương, đại biểu Thực Thương cùng 

yêu thích thực vật, cho nên là nghiện ma túy. 

 

Xem các ví dụ có Tý Mão hình, chúng ta lại lấy cách cục hỉ kị luận xem tiếp Dần Thân Tị tam 

hình: 

 

Nam mệnh 1: Kỷ Mùi/ Kỷ Tị/ Giáp Thân/ Bính Dần. Tháng thấu Thực Thương, chi ngày có 

Thân là Sát, tam hình thì cách thành Thực Thương chế Sát, cho nên mệnh chủ sau khi tốt nghiệp 

ở trường cảnh sát, nhiều năm đảm nhận là Cục trưởng cục Cảnh Sát. 

 

Nam mệnh 2: Nhâm Dần/ Ất Tị/ Canh Thân/ Mậu Dần. Nguyệt lệnh có Sát Ấn, cách thành Ấn 

dựa Sát sinh, tam hình thì hỉ Tài sinh Sát, cho nên nhiều năm đảm nhận Cục trưởng cục Công an, 

sự nghiệp hôn nhân đều ổn định. 

 

Nam mệnh 3: Ất Sửu/ Tân Tị/ Giáp Dần/ Nhâm Thân. Tị Sửu củng kim, Sát Ấn thành cách, địa 

chi thì lấy chi ngày Dần mộc ôm Thực chế Sát, cho nên mệnh chủ sau hôn nhân được vợ giúp 

đỡ, nhiều việc cát thuận, phát tài hơn thiên vạn. 

Nam mệnh 4: Tân Tị/ Canh Dần/ Giáp Thân/ Canh Ngọ. Thực Thương giá Sát cách, Dậu vận 

hợp Tị thành kim, Thực bè đảng Sát, cho nên mệnh chủ khổ không thể nói. Vận Giáp Thân tam 
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hình chế Sát, mệnh chủ phát đến trí phú. 

 

Nam mệnh 5: Nhâm Thìn/ Ất Tị/ Giáp Dần/ Ất Sửu. Tị Sửu củng Sát, lấy Dần mộc ôm Thực 

chế Sát, vận Mậu Thân Sát xuất ra, tam hình chế Sát, cho nên mệnh chủ ở trong vận Mậu Thân 

khai phá than đá phát tài hơn bách vạn. 

 

Nam mệnh 6: Mậu Thân/ Giáp Dần/ Mậu Thìn/ Đinh Tị. Sát Ấn cách, vận Đinh Tị năm Quý 

Dậu, Tị Dậu hợp, Dần Thân Tị tam hình, phá Ấn tinh, cho nên mệnh chủ vì tài bị phán xử 4 năm 

phạt tiền. 

 

Nam mệnh 7: Đinh Dậu/ Mậu Thân/ Bính Dần/ Quý Tị. Dụng Tài phối Ấn cách. Tị Dậu hợp thì 

Tị không hình Thân, năm Mậu Thân có Thân kim xung khắc Dần mộc nhập vận mộ, cho nên 

mệnh chủ bị tàu hỏa đè cắt đức đôi chân, cuối cùng bị tàn phế. 

 

Nữ mệnh 1: Kỷ Tị/ Bính Dần/ Bính Thân/ Tân Mão. Thực thương sinh Tài cách. Tam hình thì 

hình phá hư tướng thần Thân kim, cho nên mệnh chủ ở vận Đinh Mão năm Tân Tị bị bệnh nan y 

mà chết yểu. 

 

Do vậy có thể biết, phương pháp 《 Tam Mệnh thông hội 》 tương đối là có thể tin dùng, tam 

hình có cát có hung, không thể câu nệ mà luận, cát hung hoàn toàn là dựa vào cách cục mà xác 

định. Nhập cách thì luận cát, phá cách thì luận hung. Thế nhưng, phép trên vẫn còn chưa đủ toàn 

diện. 

 

Phương pháp toàn diện hẳn là phải lấy cách cục hỉ kị để luận tam hình:  

Thông thường thành cách mà tam hình làm nên cách thì lấy cát luận, tam hình làm tổn cách thì 

lấy hung luận. Luận cát không nhất định là "Công bằng liêm chính", "Chấp chưởng binh quyền", 

luận hung không nhất định là "Ngựa bị ngã gục", "Hại chồng phá nghiệp", nhất thiết đều phải 

xem chữ hình thương là hỉ hay là kị, hình thương loại thập thần nào …. Về phần văn quý hay là 

vũ quý, thì một là xem sử dụng phối hợp, hai là xem chỗ hỉ của cách cục. Sát Nhận, Nhận 

Thương, Thương Sát … phối hợp thì là vũ quý. Cách cục hỉ Thương quan Kiếp Nhận phần đa 

cũng thuộc vũ quý. Nhưng mà chỗ này nói "Hỉ" không phải là nói hỉ thần bình thường, mà là bao 

quát dụng tướng hỉ thần ở bên trong "Hỉ" . Ngoài ra, còn có vấn đề hợp xung có thể giải hình, ở 

đây tạm thời không nói. 

9, Hai thuyết phá hại cát hung đúng và sai 

 

《 Ngọc chiếu thần ứng chính kinh 》nói: "Giờ đến phá ngày, Chi là hung, còn Can thấy thì 

nhẹ. 【 Chú 】: Phá là, Sửu phá Tị, Ngọ phá Dậu, Mão phá Ngọ Mùi; Can phá là, như loại Giáp 

phá Mậu vậy. Nếu giờ đến phá ngày, xem nặng ở trên Chi, còn ở trên can thì nhẹ. Nặng nhẹ, đều 

nói là tai họa". Ý tức là Phá đều là chuyện xấu. 

 

《 Tam Mệnh thông hội · Luận Lục Hại 》nói: "Hại, là tổn vậy, phạm ở trên lục thân thì có 

tổn khắc, cho nên gọi là Lục Hại... Thông thường Lục Hại nhập mệnh, đại để là chủ phương hại 
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cô độc, cốt nhục tổn thương, tiền bạc sơ sài, nữ mệnh càng kị...  

 

"Lạc Lục tử" nói: Lục Hại, là mệnh có chuyện tang thương gia đính. Người gặp Lục Hại kị nhất 

ở ngày giờ, về già đau khổ tàn tật khó có chỗ dựa, lại gặp thần Dương Nhận là đục khoét lẫn 

nhau, không bị Hổ dữ đe dọa cũng bị lừa gạt". Ý tứ lục hại cũng là gặp chuyện không tốt. 

 

《 Mệnh Lý ước ngôn 》nói: "Sách xưa chỗ gọi là phá, như Mão phá Ngọ, Ngọ phá Dậu ... Ý 

nghĩa của Phá là không có chỗ bắt đầu... Cũng có thuyết nói về phá, càng làm xuyên tạc, có thể 

bỏ vậy". Nhậm Thiết Tiều 《 Trích Thiên Tủy xiển vi 》cũng nói: "lại nói về hình đã không đủ 

có bằng chứng, còn hại thì ý nghĩa càng là xuyên tạc, tóm lại chỉ lấy luận kỳ sinh khắc là đúng. 

Về phần ý nghĩa của phá, không phải hại tức là hình vậy, càng không được, có thể bỏ vậy". Cả 

hai ý này đều là nói phá hại hoàn toàn thuộc về vặt vãnh, có thể không luận. 

 

Rốt cuộc Phá Hại có hay không có ý nghĩa đặc thù chứ? Chúng ta không thể chỉ tìm thuận chứng 

hoặc phản chứng, làm như vậy là không ra được kết luận chính xác, chúng ta phải theo thuận 

chứng cùng phản chứng để tìm ra một loại phương pháp chính xác thích hợp ở chỗ ví dụ thực tế. 

 

Mệnh Từ Vũ Chi: Mậu Tuất/ Giáp Tý/ Bính Thân/ Kỷ Hợi.  

 

Ngày giờ có Thân Hợi hại nhau, mệnh chủ cuối đời nhà Thanh gia đình nổi tiếng về công thương 

nghiệp, đứng đầu Cục Thương nghiệp, gia tài vô số, thọ 74 tuổi, có 2 vợ 5 con trai và 5 con gái, 

không có hiện tượng "Phương hại cô độc, cốt nhục tham thương, tài bạch đạm bạc". 

 

Mệnh Ngô Trĩ Huy: Ất Sửu/ Kỷ Mão/ Giáp Ngọ/ Ất Sửu.  

 

Ngày giờ Sửu Ngọ hại, cùng có "Dương Nhận thần tướng Thực", nhưng mệnh chủ là Nguyên lão 

Quốc Dân Đảng, hơn 80 tuổi vẫn đảm nhận ủy viên thường vụ giám sát quốc phủ, cùng chức vụ 

Viện sĩ Viện nghiên cứu trung ương, 89 tuổi mới cùng vợ lần lượt ra đi, có một trai một gái, 

cùng với lời nói "Về già bệnh tật không có chỗ dựa" là không có liên quan. 

 

Mệnh Hoàng Thiên Chú: Bính Thìn/ Giáp Ngọ/ Giáp Ngọ/ Ất Sửu.  

 

Đại học sư phạm về Sinh vật học, thầy đông y, danh văn nổ tiếng trong ngoài nước, sống đến gần 

90 tuổi, có 2 trai 2 gái, đều có tiền đồ, cuối đời hạnh phúc. Dù có hại mà không thấy hại vậy. 

Mệnh Trương Tri Bản: Tân Tị/ Canh Dần/ Ất Dậu/ Nhâm Ngọ.  

 

Ngày giờ có Ngọ Dậu phá, mệnh chủ là nỗi tiếng Luật học trong nước, đã từng nhậm chức chủ 

tịch tỉnh Hồ Bắc, cùng chức Viện trưởng Viện Tư pháp hành chính, thọ 95 tuổi, có 4 con trai và 

3 con gái, đều có tiền đồ, dù có phá mà không hư. 

 

Mệnh Tống Tử Văn: Giáp Ngọ/ Ất Hợi/ Canh Thìn/ Kỷ Mão.  
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Ngày giờ có Mão Thìn hại, mệnh chủ nhậm chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại phú đại quý, vợ 

chồng sống thọ, sinh 3 nữ, thọ 77 tuổi, tuy hại nhưng không việc gì. 

 

Mệnh Lưu Thiếu Kỳ: Mậu Tuất/ Quý Hợi/ Tân Mão/ Nhâm Thìn.  

 

Ngày giờ có Mão Thìn hại, về già ở trong "Văn cách" bị lão Mao làm hại cả nhà 6 người ngồi tù, 

4 người chết thảm. Ứng với kết luận tổn khắc lục thân. 

 

Mệnh Trương Ái Linh: Canh Thân/ Ất Dậu/ Tân Mão/ Giáp Ngọ.  

 

Ngày giờ có Mão Ngọ phá, 47 tuổi năm Đinh bị tang chồng, một mực vẫn giữ không có chồng, 

không có con cái, không có chức nghiệp, không có của cải 10 phần nghèo khổ sống ẩn cư. Ứng 

với kết luận phương hại cô độc, tài bạch đạm bạc. 

 

Mệnh Mai Diễm Phương: Quý Mão/ Nhâm Tuất/ Bính Tuất/ Đinh Dậu.  

 

Ngày giờ có Dậu Tuất hại, mệnh chủ dù sớm có danh, phát tài lớn, nhưng bạn trai có nhiều vẫn 

một mực không thể thành gia, cũng không có con cái, 40 tuổi vẫn cô đơn sống ly khai nhân thế. 

 

Tường thuật tám mệnh kể trên, đều là ngày giờ có phá hại, nhưng tất cả cát hung là khác nhau, 

nguyên nhân là tại sao chứ? Không phải là phá hại thì không có ý nghĩa đặc thù, cũng không 

phải chỗ nói ở 《 Tam Mệnh thông hội · Luận Lục Hại》 lấy chữ hại sinh vượng như thế nào, 

tử tuyệt như thế nào, nhập quý cách như thế nào, nhập tiện cách như thế nào …, phá hại cát hung 

hoàn toàn do cách cục hỉ kị mà phân ra, chỗ phá hại hỉ cách cục là hung, phá hại chỗ kị cách cục 

là tốt. Tức là phá hại chỗ hỉ cách cục, cũng không nhất định đều là "Phương hại cô độc, cốt nhục 

tham thương, tài bạch đạm bạc", ý tượng phá hại tất phải dựa vào phân loại Thập thần luận đoán, 

như mệnh Từ Vũ, là Sát yêu Thực chế cách, lấy Ấn là kị, Thân Hợi hại, là Thân kim khử khắc 

Giáp mộc, chỉ vì Thân Tý hợp mà không thể khử Giáp mộc ấn tinh, cho nên mệnh chủ ít đi học, 

15 tuổi phải ly hương đi buôn bán. 

Mệnh Ngô Trĩ Huy có chi giờ Sửu thổ hại Thê cung Ngọ hỏa, tại sao vợ vẫn an nhiên không có 

gì xảy ra chứ? Bởi vì mệnh là Dương Nhận dụng Quan cách, tức là lấy Sửu thổ mang theo kim 

khắc chế Dương Nhận, còn Ngọ hỏa hại Sửu thì là kị, chỗ may mắn là ở đại vận một đường thủy 

kim, Ngọ hỏa vô khí, Sửu thổ có thể chế Ngọ hỏa, Thương quan thì không thể khắc Quan phá 

cách, cho nên mà vợ chồng sống đến già. Vì cho vợ không biết chữ mà viết thơ, anh ta còn phát 

minh "Đậu nha thái văn tự", không cẩn thận cuối cùng trở thành sáng tạo ra Hán ngữ ghép âm. 

 

Mệnh Lưu Thiếu Kỳ ngày giờ có tương hại tại sao lại bị hại cả nhà mà phá nát gia đình chứ? Bởi 

vì bát tự ông ta là Thương quan phối Ấn cách, ngày giờ tương hại là Tài phá Ấn, phá mất cách 

cục, cho nên mà trước mắt đến mộc vận trước sau 5 bà vợ đều bị bệnh chết, bị giết hại, bị ly dị, 

thẳng đến sau Ấn vận hôn nhân mới được ổn định. Về già đến Canh vận, Canh kim tiết thổ sinh 

thủy, Ấn không thể chế Thương, cách cục đại phá, lưu niên lại gặp Bính Ngọ, Đinh Mùi toàn là 

Quan Sát, Thương quan kiến Quan, mới có đại họa ngập trời. 
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Mệnh Trương Ái Linh ngày giờ có tương phá, do chi giờ Ngọ hỏa phu tinh phá nhập phu cung, 

nếu không có phá này, thì phu tinh không thể tiến nhập phu cung, mệnh chủ không có hôn nhân 

vậy. Mệnh chủ ở 23 tuổi năm Quý Mùi cùng Hồ Lan thành luyến ái đồng cư, phản ánh chính là 

dấu hiệu. Mà Dậu Thân đều là Tài tinh của Ngọ hỏa, Ngọ phá Dậu, Giáp phá Canh, thì trở thành 

Hồ Lan thành và mệnh chủ kết hôn trước đã có hai lần hôn nhân. 

 

Mệnh Mai Diễm Phương là Thương Quan giá Sát cách, Nhâm thủy Thất Sát tọa Tuất và phu 

cung hợp nhau, nhưng lại cùng Đinh hỏa Kiếp tài tương hợp, Quý thủy Quan tinh tọa Mão thì 

cùng hai Tuất thổ tương hợp, cùng với Đinh hỏa Kiếp tài chỗ tọa Dậu kim tương xung, hai phu 

tinh đều không có chuyên tâm cùng kết hợp nhật chủ, cho nên mà cô ấy tìm bạn trai hoàn toàn là 

chủ một cước đạp lên vài chiếc thuyền, do đó cô ấy đến chết vẫn không thành gia. Tuất là Thực 

Thương của nhật nguyên, cùng mang Dậu Kiếp là tương hại, lại cùng mang Mão Quan tương 

hợp, chính là cùng bạn trai có tượng sống chung. Tài là kị thần, Dậu Tuất hại cũng là Dậu kim 

hóa tiết Tuất thổ Thực Thương, cung tử tức kị thần không có chế, cho nên mà không có con cái. 

Thực thương đại biểu cơ quan sinh dục, do đó bệnh ung thư tử cung. 

10, Hai thuyết táo thổ sinh kim đúng và sai 

 

Tra duyệt Tử Bình kinh điển, đều không thấy có thuyết táo thổ không sinh kim. 《 Uyên Hải tử 

bình 》 chỗ phần "Cửu nguyệt kiến tuất hậu thi quyết" nói: "Tháng 9 trong Tuất tàng hỏa thổ, 

Canh Tân không kị nhật chủ vô căn, trong cách nếu có Tài Quan Ấn, đến vận Nam phương phúc 

lộc thông. Giáp Ất Thu mộc sinh tháng 9, mộc suy kim vượng sợ Canh Tân, như đến thủy hỏa sự 

sống của gia đình càng hưng thịnh, kim thủy họa đến lại càng nhiều". Ý tức là nhật nguyên Canh 

Tân sinh ở tháng Tuất, không sợ vô căn, tại sao vậy? Bởi vì tháng Tuất thổ kim nắm lệnh, Ấn 

vượng thì hỉ Quan Sát, cho nên nói "Vận đến Nam phương phúc lộc hanh" . 《 Thần Phong 

thông khảo 》 chỗ "Luận chư cách hữu cứu ca" nói: "Tuất Thìn Mùi thổ sao lo hỏa", ý cũng là 

hai tháng Mùi Tuất thổ vượng có thể hóa hỏa, ý không có chút nào là Táo Thổ không sinh kim. 

 

《 Trích Thiên Tủy · Thần Tượng 》 nguyên chú cũng nói: "Như nhật chủ Giáp Ất, cục đầy 

mộc, bên trong có 1,2 kim khí, là Thần thịnh Quân suy, thế lực cần nhiều mặt để trợ giúp kim. 

Dụng thổ mang hỏa, lấy tiết mộc khí. Dụng thổ mang hỏa, lấy sinh kim thần." Ý tức là táo thổ có 

thể sinh kim. Nhậm Thiết Tiều chú thích: "Nếu kim vận chế Thần, là thế suy mà hành uy lệnh, 

tất có ý kháng thượng, tất cần thổ vận mang hỏa, mộc thấy hỏa mà tương sinh, Thần tâm sẽ thuận 

vậy. Kim gặp thổ mà có ích, Quân tâm sẽ an vậy". Ý cũng là Táo thổ có thể sinh kim. 

 

Nhưng mà, Nhậm Thiết Tiều ở chương này trong mệnh lệ thứ 2 lại nói: "... Mùi chính là Nam 

phương táo thổ, là khố căn mộc, thổ không sinh kim, cho nên Quân Tân kim, không thể thành 

vậy". Sau đó, ông ta lại nói ở chương "Tật Bệnh" rằng : "Mậu thổ sinh vào tháng Tuất, Mùi Tuất 

đều mang hỏa táo thổ... Táo thổ không thể sinh kim", theo sau lại bình chú một mệnh lệ khác lại 

nói rằng: "Mùi Tuất táo thổ, không thể hối hỏa sinh kim". Chỗ này cùng phía trước chỗ nói quá 

là tương phản. Vì vậy, nhân tiện xem nhiều lần 《 Trích Thiên Tủy xiển vi 》 tiếp theo cùng cho 

rằng: Táo thổ không thể sinh kim. Trước đây vài năm do có chỗ "Tân phái Mệnh lý" vẫn còn 
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nhấn mạnh: Táo thổ không sinh kim, trái lại là khắc kim, là nấu chảy kim. 

 

Vậy Mùi Tuất táo thổ đúng là không thể sinh kim sao? Vẫn phải lấy ví dụ thực tế để chứng minh: 

 

Mệnh Tưởng Giới Thạch: Đinh Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Tị/ Canh Ngọ.  

 

Nếu như tháng Tuất là táo thổ không thể sinh kim, như vậy mệnh này sẽ là hỏa đa hỏa vượng, 

cần phải lấy Thực Thương thổ tú luận. Mệnh chủ thì kị đến hỏa vận. Nhưng mà, mệnh chủ chính 

là ở vận Bính Ngọ năm Bính Dần, Đinh Mão trong một lúc lưu niên vượng hỏa, thăng vinh đảm 

nhận Tổng Tư lệnh quân Bắc phạt, Chủ tịch chính phủ Quốc Dân, quét sạch các lộ quân phiệt, 

hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Còn ở Thìn vận, các năm Mậu Tý, Kỷ Sửu là tuế vận hối hỏa 

bị Trung Cộng đánh thảm bại thoái lui, lưu lạc côn đảo. Rất là rõ ràng, mệnh này mặc dù thấy 

chữ hỏa nhiều, thực ra thì bởi vì tháng Tuất thổ kim đều vượng, Thương quan quá nặng, cần phối 

Ấn để chế Thương quan, cách thành Thương quan phối Ấn cách, mà không phải Thổ tú cách 

vậy. 

Lại còn một nam mệnh khác là: Đinh Mùi/ Canh Tuất/ Kỷ Tị/ Canh Ngọ.  

 

Cùng với mệnh của họ Tưởng chỉ có sai một chữ ở chi năm, liền do Tị Ngọ Mùi tam hội hỏa cục 

mà chế Thương quá nặng, lại hành vận Bính Ngọ thì cảnh ngộ trái lương tâm, bình thường không 

hơn vậy. 

 

Mệnh Thiệu Dật Phu: Đinh Mùi/ Canh Tuất/ Bính Thân/ Giáp Ngọ.  

 

Nếu là tháng Tuất không sinh kim mà nấu chảy kim, mệnh này thì Ngọ hợp hỏa, Dương Nhận 

bất chấp cướp đoạt, lại hành hỏa vận e rằng sẽ cần thất bại như tro. Thế nhưng, mệnh chủ chính 

là ở trong vận Bính Ngọ, Ất Tị một đường sự nghiệp liên tiếp thăng, thanh danh cuồn cuộn, phát 

tài đầy nhà, thành có danh tiếng là khai sơn thủy tổ trong nước. Còn ở Thìn vận các năm Mậu 

Thân, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Tân Hợi đều ở đất kim thủy, do không nhận được minh tinh Lý Tiểu 

Long, tỉ suất phòng bán vé giảm sút, sự nghiệp nmột lúc rơi vào hang sâu. Có thể thấy, chỗ này 

Tuất thổ vẫn là sinh kim, bởi vì sinh kim, mệnh này thành Tài đa Tài vượng, phải cần có Tỉ Kiếp 

cắt bớt, cách thành dụng Tài hỉ Tỉ. Cho nên, sự nghiệp là huynh đệ liên thủ thành công, chỗ này 

đúng là mệnh này còn phải cần Tỉ Kiếp có lực để chứng minh a. 

 

《 Tử Bình chân thuyên 》 tiếp chỗ mệnh Tuyên Tham Quốc: Kỷ Mão/ Tân Mùi/ Nhâm Dần/ 

Quý Mão.  

 

Địa chi Mão Mùi hợp thành Thương, hoàn toàn dựa vào Tân kim cái đầu chế Thương, cấu thành 

Thương quan phối Ấn là mệnh đại quý. Giả như là Mùi thổ không thể sinh Tân kim, trái lại là 

khắc kim, nấu chảy kim, vậy Tân kim sẽ không có cách nào chế Thương, do đó liền không thể 

cấu thành cách tốt, mệnh chủ là không gặp địa vị là Tham Quốc. 

 

Mệnh Chu Chẩn: Giáp Dần/ Tân Mùi/ Quý Mão/ Ất Mão.  
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Bát tự cũng là một khối Thực Thương, hoàn toàn dựa vào Tân kim chế Thương, mà Tân kim lại 

hoàn toàn dựa vào Mùi thổ sinh, cấu thành Thương quan phối Ấn cách. Vì cung phụ mẫu tướng 

thần đắc lực, cho nên tổ phụ, phụ thân đều là hiển quan, mệnh chủ cũng là xuất thân Tiến sĩ Sơn 

Đông vận sử ( nhị phẩm đại viên ). Tức có thể biết, Nhậm Thiết Tiều nói Táo thổ không sinh kim 

có thể ngừng lại thôi. 

11, Hai thuyết đúng sai về có hay không có Tòng Ấn 

 

《 Khán Mệnh khẩu quyết 》nói: "Phàm Ấn không luận một vị hai vị ba vị bốn vị đều tốt, 

trong cách không cần thấy Tài phá Ấn." Ý là Ấn thì thích nhiều, thì tích thiện rất nhiều. 《 Thiên 

Lý mệnh cảo 》nói: "Lấy lý mà so sánh, trong cục Ấn thụ quá nhiều, cũng có thể Tòng Ấn. Bởi 

vì Thất Sát là thần khắc ta, ở trên mà có thể tòng, thì Ấn thụ là thần sinh ta, như con lao vào mẹ, 

sao không thể tòng? Nhậm Thiết Tiều chỗ nói ở 《 Trích Thiên Tủy xiển vi 》, lại có một 

thuyết Tòng Cường, tức là ý này vậy". Ý là nói đã có Tòng Sát cách, Thất Sát gắn bó khắc ta đều 

có thể tòng, Ấn thụ sinh ta thì càng có thể tòng, tòng Ấn giống như con trẻ được mẹ ôm vào 

lòng. Nhậm Thiết Tiều nói Tòng Cường cách chính là Tòng Ấn cách. 

 

Nhưng mà 《 Uyên Hải tử bình · Ấn thụ thi quyết 》nói: "Mộc gặp Nhâm Quý thủy là phiêu 

lưu, nhật chủ vô căn uổng qua Thu, tuế vận nếu gặp Tài vận vượng, phản hung thành cát gặp 

vương hầu... Ấn thụ không cần thân thái vượng, ngay cả vô sự cũng bình thường, trừ phi nguyên 

mệnh nhiều Quan Sát, lại có thanh danh làm cột trụ." Ý tức là mộc nhật nguyên có Ấn nhiều 

chính là thủy lớn mộc trôi, chỉ có đến Tài vượng vận khử mất quá nhiều thời Ấn, mới có thể 

phản hung thành cát. Nếu không, Ấn nhiều tức liền không có đại tai đại nan, mệnh trở lại cũng là 

bình thường, trừ phi mệnh cục Quan Sát vượng mới thuộc mệnh tốt. rất rõ ràng, Ấn nhiều thì 

không tốt. Cho nên, mệnh thư còn có thuyết "Ấn đa tắc cô". 

 

Vậy có hay không có nên Tòng Ấn chứ? Vẫn lấy thực tế ví dụ mà bàn: 

 

Nam mệnh 1: Tân Dậu/ Bính Thìn/ Quý Dậu/ Tân Dậu. Cục hoàn toàn là Ấn, mệnh chủ có tang 

phụ mẫu từ nhỏ, xuất gia làm tăng, cả đời lễ phật. 

 

Nam mệnh 2: Quý Mùi/ Nhâm Tuất/ Canh Tuất/ Đinh Sửu. Ấn tinh 4 vị, mệnh chủ là lão nông 

bần khốn, vợ là bệnh tinh thần. 

 

Nam mệnh 3: Mậu Ngọ/ Nhâm Tuất/ Tân Mão/ Kỷ Sửu. Ấn nhiều Ấn vượng, mệnh chủ là lão 

nông bần khốn, không có vợ con, cô đơn đến già. 

 

Nam mệnh 4: Ất Dậu/ Mậu Tý/ Giáp Tý/ Ất Hợi. Ấn tinh 3 vị, mệnh chủ là thầy thuốc bình 

thường ở thị trấn nhỏ, không con, Ngọ vận chết. 

 

Nam mệnh 5: Mậu Thân/ Bính Thìn/ Giáp Tý/ Ất Hợi. Chi hội Ấn cục, mệnh chủ là làm thuê 

bình thường, thời gian dài bệnh tâm thần. 
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Tường thuật 5 mệnh kể trên để chứng minh Ấn nhiều cũng không phải là tốt, bởi vì định luật ngũ 

hành sinh khắc nói cho ta biết: kim nhờ thổ sinh, thổ nhiều kim vùi; thổ nhờ hỏa sinh, hỏa nhiều 

thổ cháy; hỏa nhờ mộc sinh, mộc nhiều hỏa tắt; mộc nhờ thủy sinh, thủy nhiều mộc trôi; thủy 

nhờ kim sinh, kim nhiều thủy đục. Thuyết Tòng Ấn là cùng với định luật ngũ hành sinh khắc trái 

nghịch nhau lớn, vì vậy mà cũng là không thể tin dùng. 

 

E rằng, có người sẽ nói phản bác, bản thân mỗi người đều có thể làm bất cứ lý luận tìm được mà 

căn cứ dựa theo, bạn có thể tìm tới mệnh lệ Ấn nhiều là hại, người khác cũng có thể tìm tới mệnh 

lệ Ấn nhiều là cát, thí dụ như nam mệnh:  

 

Bính Ngọ/ Tân Mão/ Đinh Mão/ Quý Mão,  

 

địa chi ba vị Ấn tinh, nhưng mệnh chủ ở trong Nam phương hỏa vận đường quan lộ hanh thông, 

làm quan tới cấp Xứ. Cùng tới vận Nhâm Thân đến thời Quan vận trái lại do bệnh mà thoái lui. 

Chỗ này sẽ không phải là Tòng Ấn cách, cũng như chỗ Nhậm Thiết Tiều nói là Tòng Cường 

cách sao? Đúng vậy, chỗ này là Tòng Cường cách, nhưng không phải là Tòng Ấn cách.  

 

Một là, bởi vì trong sách Tử Bình một cách nói khắc chế căn gốc thì không phải Tòng Ấn cách, 

hợp cùng Tử Bình định luật ngũ hành sinh khắc là mâu thuẫn nhau;  

 

Hai là, bởi vì Tòng Cường cách kỳ thực chính là Ấn Tỉ cùng vượng cách, dụng thần Ấn tinh 

nhiều, cần phải có Tỉ Kiếp hóa tiết, do đó mới cấu thành Tòng Cường cách, nếu như không có Tỉ 

Kiếp hóa tiết Ấn quá nhiều, cũng không cấu thành các loại cách như Dụng Ấn hỉ Thực hoặc 

là Khí Ấn tựu Tài, như vậy, chúng ta tìm không ra mệnh lệ Ấn nhiều là cát. 

 

《 Trích Thiên Tủy 》【 Nguyên chú 】 nói: "Mà 2, 3, 4, 5 dụng thần là không phải mệnh tốt, 

cần phải xem nặng nhẹ, không có làm cho có dư hoặc là bất cập (không đủ)". Lời nói này là rất 

chính xác, Ấn cũng tốt, Quan cũng tốt, nhưng nhiều thì lại không tốt, cho nên mà Tử Bình mới 

có thuyết pháp "Quan nhiều là Sát, Thực nhiều là Thương", Ấn nhiều không có chế hóa cũng 

không phải mệnh tốt. Lại nói, Sát vốn công thân, nếu như nói đúng không có chế hóa, liền chỉ có 

thuận tòng theo, không tòng thì Thất Sát công thân, họa sẽ tìm đến sát thân. Còn Ấn là sinh thân, 

Ấn nhiều thì giống như gặp ăn uống linh đình quá nhiều, dinh dưỡng quá nhiều, bản thân mập 

phì, nếu như không thông qua vận động thật nhiều để đốt cháy mỡ, hoặc như mỗ bụng, mỗ ngực 

mà cắt bớt phần dầu mỡ dư thừa, vậy Tòng Ấn kết quả duy nhất đó là làm cho con người biến 

thành không có cơ hội tạo ra một thị trường phân bón. 

12, Hai thuyết đúng sai của luận mệnh là Chi 

 

Nói luận mệnh là Chi, chính là không xem nguyệt lệnh để thủ cách luận mệnh, mà chỉ lấy năm 

sinh phối hợp với ngày giờ mà thủ cách luận mệnh. 

 

Thuyết này lấy 《 Tam Mệnh thông hội 》là đại biểu, một đoạn văn ở "Thập nhị chi phân phối 

địa lý" nói: Thông thường mệnh sinh năm Tý, hỉ thấy giờ Quý Hợi, gọi là Thủy quy đại hải, cũng 
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gọi là Song Ngư du mặc, tất là kẻ sĩ văn chương vậy. Người sinh năm Ngọ lợi thấy giờ Thìn, là 

chân Long (Rồng = Thìn) đến thì Mã (Ngựa = Ngọ) bỏ không vậy, gọi là Mã hóa Long câu. Sinh 

năm Mão gặp giờ Tị Mùi, là tượng Thỏ nhập nguyệt cung, chủ đại quý. Sinh năm Dần gặp giờ 

Mậu Thìn, gọi là Hổ khiếu phong sinh; sinh năm Thân gặp giờ Hợi, gọi là Thiên địa giao thái; 

sinh năm Tị gặp giờ Thìn, gọi là Xà hóa Thanh Long, ở cách là Thiên lý Long câu; năm Hợi gặp 

ngày giờ có hai chữ Dần Thìn, là Thủy củng lôi môn; năm Dậu gặp giờ Dần, gọi là Chung minh 

cốc ứng; năm Thìn gặp giờ Nhâm Tuất, Quý Hợi, gọi là Long quy Đại hải cách …. 

 

Phản đối thuyết này là 《 Thần Phong thông khảo 》làm đại biểu, trong đoạn văn "Ngũ tinh 

mậu thuyết loại" nói: "Lại lấy người sinh năm theo chỗ 12 cầm tinh mà luận mệnh cát hung, là 

nói sai lầm vậy... Còn như Kim nghi Hoàng huyện hiển quan mệnh Đàm Nhị Hoa,  

 

Canh Thìn/ Giáp Thân/ Đinh Mùi/ Bính Ngọ...  

 

Nói sai mệnh là Rồng, được Đinh Mùi, Bính Ngọ gọi là Long bôn thiên hà, lấy Rồng gặp nước là 

mệnh cực quý... Chỉ lấy một chữ năm sinh, ngông cuồng mà lấy giờ lấy ngày để nói... chỗ này 

thực ra là thuyết sai lầm vậy". 

 

Phép nói của hai loại kể trên hoàn toàn tương phản, chúng ta liệu có thể tin ai chứ? Mặc dù 

người ta tin dùng 《 Tam Mệnh thông hội 》có thể tìm đến mệnh lệ thực tế để duy trì, nhưng 

người tin dùng 《 Thần Phong thông khảo 》nếu như lấy theo sẽ có thể tìm ra vài phản chứng, 

như vậy, phép nói ở 《 Tam Mệnh thông hội 》 sẽ dừng chân lại. Chân lý sẽ ở một bên 

《 Thần Phong thông khảo 》. 

Nam mệnh 1: Nhâm Thìn/ Canh Tuất/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất. Là Long quy đại hải cách, mệnh 

chủ là trưởng xưởng một xí nghiệp quốc doanh nhỏ, quan không có cấp bậc. 

 

Nam mệnh 2: Canh Thìn/ Kỷ Sửu/ Quý Hợi/ Quý Hợi. Là Long quy đại hải cách, mệnh chủ là 

nông dân bần khốn, chỉ có một thứ hôn nhân ngắn ngũi. 

 

Nam mệnh 3: Quý Tị/ Mậu Ngọ/ Bính Ngọ/ Nhâm Thìn. Là Thiên lý long câu cách, mệnh chủ 

là mệnh sư Nhậm Thiết Tiều cùng khốn. 

 

Nam mệnh 4: Quý Tị/ Canh Thân/ Ất Tị/ Canh Thìn. Là Thiên lý long câu cách, mệnh chủ là kế 

toán xí nghiệp quốc doanh nhỏ, quan không có cấp bậc. 

 

Nam mệnh 5: Quý Tị/ Bính Thìn/ Bính Thân/ Nhâm Thìn. Là Thiên lý long câu cách, mệnh chủ 

không có văn hóa, không có chức nghiệp, không có vợ con. 

 

Nam mệnh 6: Quý Tị/ Giáp Dần/ Kỷ Sửu/ Mậu Thìn. Là Thiên lý long câu cách, mệnh chủ 

không có văn hóa, nông dân bần khốn, nhiều hôn nhân. 

 

Nữ mệnh 1: Kỷ Tị/ Kỷ Tị/ Ất Hợi/ Canh Thìn. Là Thiên lý long câu cách, mệnh chủ bệnh tê liệt 
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não bộ, không thể sinh hoạt tự nhiên. 

 

Nữ mệnh 2: Ất Tị/ Kỷ Sửu/ Quý Mùi/ Bính Thìn. Là Thiên lý long câu cách, mệnh chủ là kỹ 

nữ. 

 

Nữ mệnh 3: Nhâm Ngọ/ Tân Hợi/ Ất Hợi/ Canh Thìn. Là Mã hóa Long câu cách, mệnh chủ là 

nông dân bần khốn, trung niên chồng chết. 

 

Nữ mệnh 4: Bính Ngọ/ Nhâm Thìn/ Đinh Tị/ Giáp Thìn. Là Mã hóa long câu cách, mệnh chủ là 

thợ hớt tóc thủ công ở gần chợ một thị trấn nhỏ. 

 

Được rồi, 10 mệnh kể trên cũng đã đủ để chứng minh: Không lấy nguyệt lệnh thủ cách, chỉ xem 

phương pháp thuộc về Chi để luận mệnh , là không có nhiều chuẩn xác lớn. Về phần làm ra phép 

lấy tuổi cầm tinh hỉ kị thủ danh, thì càng là hoang đường. Bọn họ nói cái gì nào là thuộc danh từ 

Mã yếu đới thảo, danh từ thuộc Long yếu đới thủy…, nghĩ lại mệnh Phùng Quốc Chương thuộc 

mã, Hồ Cẩm Đào, thuộc Long lâm sâm, Lý Bằng, Chu Dung Cơ, cũng biết là không thể tin. 

13, Hai thuyết đúng sai khi thủ dụng Thai Nguyên 

 

Chỗ gọi là Thai Nguyên, tức là tháng thụ thai. Luận mệnh, cần hay không cần dùng vào nhân tố 

Thai Nguyên, cũng có hai thuyết đúng và sai. 

 

Nhấn mạnh Thai Nguyên là trọng yếu, lấy 《 Tam Mệnh thông hội 》làm đầu, "Luận Thai 

Nguyên" nói: "Trước mắt nói mệnh hoặc là không lấy Thai nguyệt làm trọng, đặc biệt không lấy 

tháng thụ thai làm gốc rễ của tứ trụ, ngày giờ tuy là khẩn, nếu không phạm phá tháng thụ thai, 

hoặc là chỗ khí Lộc Mã thừa vượng, thì là phúc càng nhiều. Hoặc là ngày giờ tốt mà là chỗ 

phạm tháng thụ thai, thì dù có tốt cũng thành vô dụng, tháng thụ thai là quan trọng đứng đầu." ý 

nói là, tứ trụ hai trụ ngày giờ tính trọng yếu vẫn không bằng Thai Nguyên, thà rằng có thể bỏ 

ngày giờ, cũng không thể bỏ đi Thai Nguyên. 

 

Đối với chỗ này, 《 Mệnh Lý ước ngôn 》 vẫn giữ thái độ phủ định. "Thai nguyên phú" nói: 

"Người xưa lại lấy chỗ trước tháng sinh là 10 tháng thì gọi là Thai nguyên, hoặc là ở sau tứ trụ, 

lại bày ra một trụ. Người phụ nữ khi sinh đẻ, hoặc là không đủ 10 tháng, hoặc là hơn 10 tháng, 

thì luận như thế nào?". Ý tức là Thai nguyên đếu lấy 10 tháng mà định, nhưng trong hiện thực 

rất nhiều người hoặc là sinh 7 tháng, hoặc 8 tháng, 9 tháng mới sinh, không đủ 10 tháng là rất 

nhiều, cũng có khi quá 10 tháng, thì làm sao mà có thể thống nhất tất cả đẻ ra nói 10 tháng chứ? 

Cho nên, luận mệnh không cần luận Thai Nguyên. 

 

Rất rõ ràng, 《 Mệnh Lý ước ngôn 》nói rất có đạo lý, không thể bác lại. Hơn thế nữa, con 

người chú trọng ở Thai Nguyên, phương pháp lấy Thai Nguyên thì không thống nhất cao, tác 

dụng Thai Nguyên thì càng thêm hoài nghi. 

 

《 Uyên Hải tử bình · Luận khởi Thai pháp 》nói: "Phép suy vốn là dựa theo trước tháng sinh 
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là bốn vị trí vậy. Phép như tháng Kỷ Tị, thì phía trước đến Thân là Thai, lại đếm lui một vị, ở 

trên Mùi đem tháng sinh thiên can chữ Kỷ, đổi thành Kỷ Mùi, đếm tới Canh Thân, chính là tháng 

thụ thai vậy. Còn lại cứ theo phép này mà suy.". Ý tức là: Thai Nguyên chính là trước tháng sinh 

ra bốn vị trí địa chi. Như tháng sinh là Kỷ Tị, trước bốn vị trí là Thân, lại mang thiên can là Kỷ 

Tị tiến trước chữ Kỷ ba vị đổi thành Kỷ Mùi, cuối cùng lại đếm tới vị trí Thân, thì là Canh Thân, 

chỗ này chính là Thai Nguyên. 

Thế nhưng, 《 Tam Mệnh thông hội 》lại nói: "Người hiện nay đa số lấy phép xưa thủ Thai 

Nguyên, chưa chính xác, như Mậu Tý sinh tháng Giáp Dần, thường lấy Ất Tị là Thai, nói Ất Tị 

là trước tháng sinh 10 tháng, càng không hiểu bên trong còn có nhuận hay không nhuận; hoặc lấy 

ngày, đặc biệt lấy can chi ngày sinh đến hợp giờ là thụ thai, ở trong không hề có gặp can chi hợp 

đầy đủ, cũng lấy không có căn cứ. Lấy Thai Nguyên, duy chỉ có một phép, bởi vì khí nhận trước 

khi còn sống 300 ngày là 10 tháng, đúng chính là thụ thai. Thí dụ ngày sinh Giáp Tý, thì lấy Giáp 

Tý là ngày thụ thai, cho nên tính gộp 5 với 6 là 300 ngày, xem ngày sinh ở tháng nào, thì có 

nhuận ở bên trong vậy. Còn như người sinh Mậu Tý, tháng Giáp Dần ngày Ất Sửu, phải ở trước 

nửa tháng của 10 tháng hoặc là trong ở 11 tháng, tìm lấy ngày sinh Ất Sửu, thì đúng thai là 300 

ngày." Ý tức là: 《Uyên Hải tử bình 》nói phép xưa không có chuẩn, bởi vì bọn họ không có 

khảo sát vấn đề gặp tháng nhuận, đều lấy sinh trước 10 tháng mà định, đây là bất hợp lý. Lại có 

một phương pháp lấy can chi ngày sinh hợp lại thành Thai Nguyên, cũng không hợp lý. Chỉ có 

một loại phương pháp là hợp lý, đó chính là lấy sinh trước 300 ngày là Thai Nguyên, thí dụ như 

ngày sinh là Giáp Tý, chính là lấy trước 300 ngày là ngày Giáp Tý là Thai Nguyên, ngày Ất Sửu 

thì lấy ngày Ất Sửu là Thai Nguyên, dạng này sẽ không cần khảo sát vấn đề tháng nhuận hay 

tháng không nhuận. 

 

Nhưng mà, nếu như đều lấy ngày sinh trước 300 ngày là Thai Nguyên, hoặc là nói đều lấy nhật 

trụ là Thai Nguyên, vậy chỗ 《 Mệnh Lý ước ngôn 》phản bác vấn đề không chỉ không được có 

giải quyết, lại còn cùng với bản thân chỗ 《 Tam Mệnh thông hội 》 nói là lý luận Thai nguyên 

sản sinh mâu thuẫn. Phía trước 《Tam Mệnh thông hội 》nói là: "Ngày giờ tuy là khẩn, nếu 

không phạm phá tháng thụ thai, hoặc là nơi khí Lộc Mã thừa vượng, thì phúc càng nhiều. Hoặc 

là ngày giờ tốt mà chỗ phạm tới tháng mang thai, thì tốt cũng trở thành vô dụng..." Sau đó lại nói 

Thai Nguyên cùng nhật trụ là giống nhau, như vậy, sẽ không tồn tại vấn đề là "Ngày giờ tốt mà 

chỗ phạm là tháng thụ thai". 

Nhìn lại, Thai Nguyên theo lý luận ở trên sẽ rất khó mà xác định, chúng ta cũng không ngại theo 

trong thực tiễn mà vận dụng để xác định tính chính xác của nó chứ? Tất nhiên, thông thường chỗ 

mệnh sư dùng lấy Thai Nguyên đều ở một phương pháp trong 《 Uyên Hải tử bình 》, các sách 

như 《 Kim Điếu Dũng bí tịch 》, 《 Mệnh Học tân lương 》cũng vậy. Lấy loại phương pháp 

này định Thai Nguyên, có người nói Thai nguyệt thấy quý, tất được phúc ấm; hình xung Thai 

Nguyên, quyết chủ khó khăn gian khổ; có hung thần ác sát lâm ở Thai Nguyên, thì căn cơ mỏng 

manh; nếu nạp âm Thai nguyên cùng nạp âm trụ giờ tương sinh thì chủ trường thọ, cùng can chi 

trụ giờ hình xung khắc hại thì chủ yểu thọ. Quỷ Cốc Tử nói: " Trong Thai nều có lộc, sinh ở nhà 

phú quýa, hoặc nếu gặp Không Vong, bần cùng lấy ai oán". 
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Kết quả cuối cùng là như thế nào chứ? Vẫn lấy thực tế để hồi đáp. 

 

Mệnh vua Quang Tự: Tân Mùi/ Bính Thân/ Đinh Hợi/ Nhâm Dần. Thai nguyên Đinh Hợi.  

 

Trong Thai không có lộc, lại gặp tuần không, nhưng mệnh chủ sinh ở gia đình thân vương, đại 

thụ phúc ấm, bản thân địa vị cũng là Hoàng đế. Trụ giờ Nhâm Dần nạp âm là Kim bạc kim, Thai 

nguyên nạp âm là Ốc thượng thổ, cả hai đều tương sinh tương hợp, lý ứng trường thọ, nhưng 

mệnh chủ chỉ sống đến 38 tuổi. 

 

Mệnh Nghiêm Thế Phiền: Quý Dậu/ Bính Thìn/ Tân Mão/ Tân Mão. Thai nguyên Đinh Mùi.  

 

Trong Thai không có lộc, lại gặp tuần không, thế nhưng cha mệnh chủ là Nghiêm Tung Vi là 

Thừa tướng quyền khuynh thiên hạ, mệnh chủ 18 tuổi do phụ ấm mà vào học ở Quốc Tử Giám, 

sau khi tốt nghiệp liền vào triều mà nhận quan, 35 tuổi liền theo cha đến chấp chưởng triều 

chính. Trụ giờ Tân Mão nạp âm là Tùng bách mộc, thai nguyên nạp âm là Thiên hà thủy, cả hai 

đều tương sinh tương hợp, lý ứng trường thọ, nhưng mệnh chủ 57 tuổi bị tịch thu tài sản và chém 

mất đầu. 

 

Mệnh Chung Kính Văn: Quý Mão/ Ất Mão/ Đinh Mùi/ Giáp Thìn. Thai nguyên Bính Ngọ.  

 

Trong Thai có lộc, thế nhưng mệnh chủ sinh ở gia đình bình thường, cha làm một nhà trọ nhỏ để 

cả nhà sinh sống. Trụ giờ Giáp Thìn nạp âm là Phúc đăng hỏa, Thai nguyên nạp âm là Thiên hà 

thủy, cả hai tương khắc, lý ứng đoản thọ, nhưng mệnh chủ thọ đến 98 tuổi. 

Mệnh Đổng Trúc Quân: Canh Tý/ Mậu Dần/ Mậu Thân/ Canh Thân. Thai nguyên Kỷ Tị.  

 

Trong Thai có lộc, nhưng mệnh chủ sinh ra ở gia đình bần khốn, cha làm phu kéo xe, mẹ làm 

thuê. Trụ giờ Canh Thân nạp âm là Thạch lựu mộc, Thai nguyên nạp âm là Đại lâm mộc, cả hai 

cùng với nguyệt lệnh Dần Tị Thân tam hình, lý ứng đoản thọ, nhưng mệnh chủ sống đến 98 tuổi. 

 

Nam mệnh 1: Tân Mão/ Quý Tị/ Canh Tuất/ Mậu Dần. Thai nguyên Giáp Thân.  

 

Trong Thai có lộc, nhưng phụ mẫu mệnh chủ là nông dân bần khốn, lúc mệnh chủ còn nhỏ thì 

lần lượt qua đời, có thể nói là không có phúc ấm. Trụ giờ Mậu Dần nạp âm là Thành đầu thổ, 

Thai nguyên nạp âm là Tỉnh tuyền thủy, cả hai xung khắc nhau, lý ứng đoản thọ, nhưng mệnh 

chủ đến năm nay đã quá Hoa Giáp (60 tuổi) cũng cường tráng. 

 

Nam mệnh 2: Mậu Dần/ Đinh Tị/ Tân Sửu/ Canh Dần. Thai nguyên Mậu Thân.  

 

Trong Thai có lộc, nhưng mệnh chủ sinh ở nông gia bình thường, tốt nghiệp tiểu học thì toàn là 

làm nông. Trụ giờ Canh Dần nạp âm Tùng bách mộc, Thai nguyên Đại dịch thổ, cả hai xung 

khắc nhau, lý ứng đoản thọ, nhưng mệnh chủ đến nay tuổi đã quá cổ là hi, còn sống khỏe. 

 

Nam mệnh 3: Quý Sửu/ Giáp Dần/ Bính Tý/ Bính Thân. Thai nguyên Ất Tị.  
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Trong Thai có lộc, nhưng mệnh chủ xuất thân nông gia bần khổ, bản thân cũng là nông dân bình 

thường. Trụ giờ cùng với Thai nguyên và trụ tháng là tam hình, lý ứng đoản thọ, nhưng mệnh 

chủ thọ đến 73 tuổi. 

 

Do vậy, 《 Uyên Hải tử bình · Tường giải định chân luận 》 viết: " Bí quyết Tử bình, không 

sử dụng Thai Nguyên, Tiểu Vận, không sử dụng nạp âm..." Do đó, ở 《Tử Bình cử yếu ca 》, 《 

Bát Tự toát yếu pháp 》, 《 Bảo pháp nhất nhị 》, cùng với 《 Tứ Ngôn độc bộ 》, 《 Ngũ 

Ngôn độc bộ 》 trong các phù văn Tử Bình quan trọng đều không luận Thai Nguyên, Tiểu Vận 

cùng nạp âm. Cho nên, 《Tử Bình chân thuyên 》cũng không có đề cập đến nội dung liên quan. 

14, Hai thuyết đúng sai về thủ dụng Mệnh cung  

 

Tra duyệt Tử Bình đệ nhất kinh điển 《 Uyên Hải Tử Bình 》, ở trong có các loại như "Khởi 

thai pháp", "Khởi tức pháp", "Khởi biến pháp" , duy độc nhất không có phương pháp luận 

Mệnh cung. Có thể thấy, Tử Bình luận mệnh không dụng Mệnh cung. Cho nên, 《 Tử Bình 

chân thuyên 》 không dùng Mệnh cung. 《Thần Phong thông khảo 》cũng không giới thiệu 

Mệnh cung. Trong sách duy chỉ có ở trong một đoạn "Ngũ tinh chính thuyết" , khẳng định các 

sách 《 Ngũ Tinh chỉ nam》, 《 Cầm Đường hư thực 》, 《 Điện Giá 》, 《 Bộ Thiên 

kinh 》 đều là chính lý, nhưng ở trong 《 Thần Phong thông khảo 》 lại không có thấy nội 

dung trong sách, tại sao vậy chứ? Bởi vì nó nói đều là những quyển sách về Tinh học, mà không 

phải là Tử Bình học vậy. 

 

Nhưng mà, 《 Tam Mệnh thông hội 》, 《 Tinh Bình hội hải 》, 《 Tân Tăng mệnh học tân 

lương 》 các sách này thì luận nhiều về Mệnh cung, như chỗ mệnh sư manh nhân Bành Khang 

Dân tiên sinh tác giả sách 《 Mệnh lý tinh hoa》, thì hết sức nhấn mạnh tính trọng yếu của 

Mệnh cung, nói "Mệnh là chỗ hết sức quan trọng tức là cung đo lường". Tóm lại, trong Mệnh là 

bí quyết mấu chốt, chính là cung đo lường cát và hung. 

 

《 Tam mệnh thông hội · Luận tọa Mệnh Cung 》 thì nói: "Thần vô miếu vô sở quy, nhân vô 

thất vô sở tê, mệnh vô cung vô sở chủ, cố hữu mệnh cung chi thuyết. Bất nhiên, lưu niên tinh 

thần, vi hung vi cát, dĩ hà bằng cư?" Ý tức là suy đoán lưu niên cát hung, hoàn toàn dựa vào 

Mệnh cung. 

 

Đã xem Mệnh cung là trọng yếu như vậy, tại sao 《 Uyên Hải tử bình 》và 《 Tử Bình chân 

thuyên 》 lại đều không có chữ đề cập đến Mệnh cung chứ? Nếu như chúng ta tử tế mà xem 

nguồn gốc và công dụng của Mệnh Cung, sẽ tìm ra được duyên cớ rõ ràng. 

 

Mệnh cung, thực ra là nội dung Tinh học (môn học chuyên nghiên cứu về các vì sao), không ở 

trong phạm vi của Tử Bình. Chúng ta hiểu rằng, Vạn Dục Ngô ở trung niên sau khi quy ẩn hơn 

30 năm, viết ra 5 tác phẩm nổi tiếng, tức là 《Tam Mệnh thông hội 》, 《 Tinh học đại 
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thành 》, 《Lan Đài diệu tuyển》, 《 Tương Tự tâm kinh 》và 《 Dịch Kinh hội giải 》. 

Trong đó, sách làm ảnh hưởng đến đời sau rất lớn, đó là lấy Tứ trụ cách cục luận mệnh là 

《 Tam Mệnh thông hội 》, cùng lấy ở sách 《 Tinh học đại thành 》 cung độ của Tinh Tú 

mà luận mệnh, cùng lấy trong 《Lan Đài diệu tuyển 》 nạp âm ngũ hành để luận mệnh. 

Tinh học luận mệnh tự lấy thành hệ thống một bộ, là áp dụng cung độ của tinh tú ( các vì sao), 

mà không phải là Thập Thần, cách cục trong Tử Bình. 《 Kèm theo lời giải thời đại nhà Hán 》 

nói: "Tìm gặp Ngũ Tinh Nhật Nguyệt, tai họa hung ách, tốt đẹp cát long, tất cả kỹ thuật ở chỗ 

này, thuật này mà Thánh nhân biết mệnh vậy".  

 

Có thể thấy, có sớm ở triều đại nhà Hán, hệ thống Tinh học luận mệnh liền đã hình thành là 

tương đối hoàn chỉnh. Triều đại nhà Tống có 《 Đông Pha chí lâm》 lại nói: "Thơ Thoái chi 

nói: Người sinh Thìn, tháng gặp đủ sao Bắc Đẩu. Chính là xem xét bỏ con bò cạp là Thân cung, 

mà chính là kẻ bầy tôi lại lấy xem con bò cạp là mệnh, danh dự cả đời gặp nhiều phỉ báng, là 

cùng bệnh nguy hiểm vậy". Chỗ lý lẽ này là nói nội dung đoán mệnh đó là nội dung của Tinh 

học. 

 

Chỗ nói trong Tinh học là "Cung độ", chỉ Mệnh cung ở bên trong là ở 12 cung bao gồm: cung 

Tài Bạch, cung Huynh Đệ, cung Điền Sản, cung Tử tức, cung Thê Thiếp, cung Tật Á ch, cung 

Thiên Di, cung Quan Lộc, cung Phúc Đức, cung Tướng mạo. Chỗ gọi là "Tinh tú", là chỉ 28 vì 

sao, Thất Chính Tứ Dư, Ngũ tinh Lục diệu và các loại thần sát. Sử dụng các loại phương pháp 

đoán mệnh này thì bước thứ nhất chính là "An thân lập mệnh", tức là xác lập Mệnh cung cùng 

an Thân, lời nói chỗ Bành Khang Dân tiên sinh là: "Chỗ mệnh gọi là đoán mệnh, chính là chỉ 

mệnh cung".  

 

Chỉ có xác lập Mệnh cung, mới có thể xác lập Cung độ còn lại. Lập mệnh dựa vào Thái Dương 

hành cung, an thân thì dựa vào Thái âm để hành cung. Lấy mộc khí kim thủy là vua, lấy hỏa tính 

là kẻ tiểu nhân. 12 cung được nhiều cát tinh, cung này liền lấy cát luận, được nhiều hung tinh 

liền lấy hung luận. Lục cung Thân, Mệnh, Điền, Tài, Quan, cùng nhật nguyệt có tình thì quý, 

hoặc được Lộc Mã quý nhân và Thiên Nguyệt nhị đức các loại cát tinh, thì thuộc là thế hệ phi 

phàm. Như Kim tinh thủ Mệnh cung, háo sắc mà thanh cao; mộc tinh thủ Mệnh cung, là cương 

nghị mà trắc ẩn; là ở vị trí Ngọ, mắt tất không có ánh sáng; kế đến vị trí Thân, trên khuôn mặt có 

khuyết hãm; an mệnh Hợi cung, được nhật nguyệt mộc kim thủy khí là tam hợp đối chiếu, thì có 

tượng chỗ văn chương bị đè nén; nhật nguyệt mộc kim thủy ngũ tinh đồng ở nơi Song Ngư cung, 

là ngũ tinh triều đẩu, có tượng làm khanh tướng quý cách. Thuyết Tinh học không có đại tiểu 

vận, ở lúc suy đoán lưu niên cát hung, chỉ cần xem hành niên nhập cung độ mà luận, "Hành niên 

vị trí một cung là Thái tuế, hai là Thiên Không là người đáng sợ, ba là Tang Môn, Bạch Hổ tinh, 

bốn là Thái âm Câu giảo ...". Giống như Mệnh cung là Tý, gặp năm Tý, tức là Thái Tuế thủ 

mệnh. 

 

Mệnh cung khởi từ năm sinh đến năm này, thần sử dụng đếm nghịch tới năm này tức là lưu niên. 

Năm Tý thì Thái Tuế ở Tý, Thiên Không ở Sửu, Tang Môn ở Dần …, như vậy một năm một 

cung tùy theo Thái Tuế di chuyển. Đích xác là, loại phương pháp đoán mệnh này bỏ mệnh cung 
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thì không có thuận theo luận mệnh, cho nên, 《 Tam Mệnh thông hội 》 mới nói "Mệnh vô 

cung vô sở chủ... Bất nhiên, lưu niên tinh thần, vi hung vi cát, dĩ hà bằng cư?". Cho nên , 

《 Minh Tân tiên sinh cốt tủy ca 》mới nói : "Tinh gia chỉ luận hạn là bằng chứng, Tử Bình 

chuyên lấy vận là quyết định". Tinh gia suy đoán cát hung là lấy cung độ hành hạn làm bằng 

chứng, Tử Bình thì là lấy đại vận làm bằng chứng, phương pháp không giống nhau. 

Sau khi rõ ràng ở điểm này, chúng ta liền có thể hiểu rõ Tử Bình không luận mệnh cung là lý do 

này. Bởi vì Tinh học là Tinh học, Tử Bình là Tử Bình, cả hai điều này là hai con đường xe chạy, 

giống như hỏa xa và khí xa. 

 

Có hay không có lấy kết hợp cả hai Tinh học và Tử Bình để luận mệnh chứ?  

 

Thực tế không ít học giả mệnh lý đã sớm làm ra như vậy. Ngụy Minh Viễn trong 《 Tân tăng 

mệnh học tân lương 》 là như vậy, Bành Khang Dân trong 《 Mệnh lý tinh hoa 》 cũng làm 

như vậy. Trong phú văn nổi tiếng Tử Bình mệnh lý 《 Tăng bổ Nguyệt đàm phú 》Tinh học 

cũng có nhận định "Sao Thủy gặp hình, không khuyết môi và răng lòi xỉ; Hỏa la mang kèm theo 

hao, không ngu ngốc mà nhiều sẹo... Bỉ can phẩu tâm, huyết cổ lâm vu mệnh độ; kỷ tín cương 

liệt, hỏa la bán vu thân cung... Nên biết hiền như Mạnh Mẫu, thiên nguyệt nhị đức đồng cung; 

nên biết dung mạo như Tây Thi, sao thủy kim tinh đồng độ" …. Về phần hiệu quả như thế nào, 

cũng cần phải có kết luận, bởi vì phương pháp đoán mệnh bọn mệnh sư khi sử dụng hai loại 

phương pháp này đều là thuộc hỗn tạp, bọn họ đều không rõ chỗ này là hai loại hoàn toàn khác 

nhau. 

 

Điểm này, chúng ta theo Bành Khang Dân trong 《 Mệnh Lý tinh hoa 》có thể thấy rõ. Chỗ 

này trước sau đã theo hai vị mệnh sư manh nhân, bản thân Bành tiên sinh có hơn 50 năm kinh 

nghiệm đoán mệnh nói: Học mệnh lý giai đoạn sơ cấp là đọc thuộc lòng phép đoán mệnh trong 

《 Uyên Hải tử bình 》. Giai đoạn trung cấp trước hết học phép an thân, tiếp theo là học 12 

cung độ và bí quyết trường sinh, cùng đọc hiểu các sách như 《Nguyệt đàm phú 》, 《 Tứ 

Ngôn độc bộ 》, 《 Ngũ Ngôn độc bộ 》, 《 Kế Thiện thiên 》. Tiến vào giai đoạn cao 

tầng cần phải thông thạo đọc xong 《Trích Thiên Tủy 》, 《 Cùng Thông bảo giám 》, 

《 Lan Giang võng 》, 《Mệnh Lý chính tông 》, 《 Quả Lão tinh tông 》 mới là tốt nghiệp 

cao đẳng.  

 

Rất là rõ ràng, ở trên Bành tiên sinh không rõ chỗ 《 Kế Thiện thiên 》 chính là một nội dung 

trong 《 Uyên Hải tử bình 》 , còn 《 Cùng Thông bảo giám》 chính là biệt danh 《 Lan 

Giang võng 》, 《 Mệnh Lý chính tông 》 cùng các loại 《 Tứ Ngôn độc bộ 》, 《 Ngũ 

Ngôn độc bộ 》, đều thuộc về phép đoán mệnh trong 《Uyên Hải tử bình 》, ở trong đó cũng 

không có phân ra tầng thứ cao thấp. 《 Quả Lão tinh tông》 và nội dung 12 cung độ thì không 

thuộc về phạm trù của Tử Bình. 

 

Tất nhiên, mặc dù là lấy Tinh học luận mệnh, cũng có giữ thái độ phản đối đối với Mệnh cung, 
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như 《 Thiên Thể lịch 》 luận Mệnh cung nói: "Đất có Nam Bắc khác nhau, Thái Dương có 

khác nhau khi ra vào... có khác nhau khi đến Thìn đến Mão đến Dần, sao có thể lấy chung là gặp 

Mão mà an mệnh chứ!" Phép nói này không thể nói không có đạo lý được, nhưng Mệnh cung 

cuối cùng cần phải xác định như thế nào, đó là Tinh học vẫn cần tiếp tục nghiên cứu một đề 

khóa, cùng Tử Bình học là không có liên quan.  

 

Tử Bình đã không sử dụng Mệnh cung, vậy có thể làm theo kiểu luận mệnh đúng tinh hoa, vậy 

chúng ta chỗ học giả Tử Bình vẫn cần phải nắm chỗ Mệnh cung gộp vào đây sao? Tất nhiên, nếu 

như hiểu được cách cục Tử Bình nhất thời không có thể khó lấy tinh thông, lại muốn nóng lòng 

mà cầu thành, liền nghĩ chạy một lúc cả đường thủy lẫn đường bộ, chỗ này cũng không thể nếm 

được mùi vị. Chỉ là tâm lý phải rõ ràng, Tinh học cùng Tử Bình là hai loại hoàn toàn là hệ thống 

luận mệnh khác nhau, quan hệ ở Tinh học cùng Tử Bình không thể loạn xạ hòa cùng bùn loãng 

được. 

15, Hai thuyết đúng sai khi luận mệnh nạp âm 

 

Trước khi ở Tử Bình mệnh học sáng lập, nhiều phương pháp đoán mệnh đã lấy năm sinh làm 

chủ, cùng lấy nạp âm ngũ hành luận sinh khắc. Như 《 Lý Hư Trung mệnh thư 》 mở sách 

thấy nói: "Giáp Tý Thiên Quan tàng, kim thành Tử vượng Mẫu suy, chìm sâu trong nước mà mất 

đi ánh sáng, cần có hỏa cách, khí mới vượng thịnh, mới có thể hiển dụng." Ý là nói: người sinh 

năm Giáp Tý, nạp âm ngũ hành là Hải Trung Kim, kim là Quan tinh của Giáp mộc, gọi là Thiên 

Quan. Loại này có kim tàng sâu trong biển, thổ không dày, kim là tử vượng mẫu suy, do nó chìm 

sâu trong nước cho nên không thể phát sáng được, tất nhiên phải cần dụng hỏa đoán luyện, khí 

mới có thể hiển lộ kiên cường, được chỗ sử dụng. 

 

Văn chương lấy năm sinh nạp âm luận mệnh, thì có 《 Tam Mệnh chỉ mê phú 》rất nỗi tiếng. 

Bởi vì lời nói Đường Thẩm trong phú viết dẫn dụng: "Chỗ này là đúng tổ tiên của ngũ hành, xem 

mệnh trước tiên lấy ở năm, mạc giáo niên bị biệt can thương, chiết chí tồi cương nan dữ ngữ." Ý 

tức nạp âm ngũ hành tài thị chân ngũ hành, toán mệnh yếu dĩ niên can nạp âm ngũ hành vi chủ, 

bất yếu nhượng niên can thụ đáo thương hại. Đường thẩm còn nói "Ngũ hành nhiều là quỷ, khắc 

ta là Quan Quỷ. Các loại như người sinh Giáp Tý ( Hải Trung kim ), thấy Bính Thân ( Sơn Hạ 

hỏa ), Ất Sửu ( Hải Trung kim ) thấy Đinh Dậu ( Sơn Hạ hỏa )". Rất rõ ràng, lý này Quan Sát đều 

là lấy nạp âm ngũ hành luận sinh khắc mà nói. Phú văn còn nói "Tài cư bát bại chi địa, quan 

tước hiết diệt", tác giả tự chú nói: "Tài cư bát bại là mệnh gặp nạp âm trường sinh, vị trí ngôi thứ 

8 là tử bại, cho nên gọi là Bát Bại. Còn như người thủy thổ, trường sinh ở Thân, gặp Mão là vậy. 

Thủy thổ đều tử bại, chủ người cả đời đều có sự nghiệp trì trệ không thành... Tài cư Bát Bại cách, 

như năm Giáp Thân thủy, tháng Đinh Mão hỏa, ngày Ất Mão thủy, giờ Kỷ Mão thổ, Mậu Ngọ 

thai hỏa." Phương pháp chỗ nói là rất rõ, chính là lấy năm sinh làm đại biểu mệnh chủ, cùng lấy 

nạp âm ngũ hành luận vượng suy sinh khắc, thí dụ như người sinh Giáp Thân, thuộc thủy mệnh, 

thủy trường sinh ở Thân, tử ở Mão, nếu là sinh vào tháng Mão, tức là mệnh phạm Bát Bại, chủ 

người không có quan tước, sự nghiệp cả đời không thành. 

Loại phương pháp đoán mệnh này là lấy năm làm chủ, lấy nạp âm ngũ hành luận sinh khắc, tỉ 

suất chuẩn xác như thế nào chứ? 《 Hàn Xương Lê văn tập 》 nói: "Trong cung điện là Ngự sử 
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lý quân, gọi là Hư trung... đứng đầu ở sách ngũ hành, như lấy người sinh năm tháng ngày thủy 

chỗ gặp can nhật thần, cân nhắc tương sinh thắng suy tử vượng tướng, suy ra con người thọ yểu 

quý tiện, lợi hay bất lợi, trước tiên nhất định phải bắt đầu từ năm, giờ, trăm không mất 1, 2... Học 

giả được truyền phép này, đầu tiên nếu tiếp thu được, vội vàng thì mất". Một đời đại văn hào 

Hàn Dũ cho rằng, Lý Hư Trung đoán mệnh tỉ suất chuẩn xác "Trăm không mất 1,2", nhưng mà 

Lý Hư Trung chỗ truyền lại phương pháp, người mới học có thể nắm bắt được, nhưng sau khi 

học được thì thực hành không thành. Về phần tại sao gặp "Vội vàng thì mất", Hàn Dũ không nói 

rõ nguyên nhân, biết đâu ông ta không phải người trong nghể được căn bản là sẽ không có cách 

nào hiểu trong đó bị đưa cho chỗ thiếu sót. 

 

Mãi đến Từ Tử Bình tiên sinh tinh thông phương pháp Lý Hư Trung, cuối cùng mới phát hiện 

phương pháp của Lý Hư Trung còn rất nhiều thiếu sót. Ông ấy kiên quyết từ bỏ phép xưa của Lý 

Hư Trung, tránh đi đường mòn, sáng lập lấy Nhật can làm chủ, phương pháp lấy đúng một loại 

ngũ hành luận sinh khắc hoàn toàn mới để luận mệnh, lấy 《 Uyên Hải Tử Bình 》 làm đại biểu 

học thuật Tử Bình chính là bậc thầy mà chúng ta đã biết. 

 

《 Uyên Hải Tử Bình 》ở trong một đoạn văn "Tường giải định chân luận" phê bình phép xưa 

của Lý Hư Trung nói: "Thế gian nói về Tam Mệnh, đều là phép xưa. Khắp nơi đều lấy năm làm 

chủ, thì cũng biết là có vạn ức người phú quý sẽ giống nhau, dụng Thai Nguyên, Tiểu Vận nạp 

âm để luận, như nước tan vỡ ra khắp nơi mà không có nơi quay về, là sai lầm vậy", "Thế gian 

không hề có đường đều giống nhau, không gặp mệnh sư, nghe lời truyền miệng, làm rối loạn đạo 

lý truyền thống, làm mê hoặc người đời sau, làm sao có thể thành lý lẽ. Cho nên lấy Giáp Tý, Ất 

Sửu kim, ví von Tý Sửu gần đất ở Bắc Phương là Hải Trung Kim, Bính Dần, Đinh Mão hỏa ví 

von lấy Dần Mão gần phương Đông đất sinh hỏa nói là Lư Hỏa. Trước kia thời Hán có Lư Cảnh 

tiên sinh, cũng không nói là kim ở Hải Trung, hỏa ở Lư Trung. Bí quyết Tử bình, không sử dụng 

Thai Nguyên, Tiểu Vận, không sử dụng nạp âm, chuyên lấy thiên nguyên ngày sinh làm chủ, phối 

hợp can chi bát tự cùng trong có chỗ tàng chứa nhân nguyên, hoặc phát sinh là Tài là Quan, là 

họa là phúc, lần lượt xem xét kĩ càng nhân mệnh quý tiện được mất, vinh khô hay hiền ngu, có 

thể biết vậy".  

 

Ý là nói, thời trước Từ Tử Bình phương pháp đoán mệnh phần đa lấy năm sinh làm chủ, nhưng 

mà con người năm sinh ra là giống nhau rất nhiều, sẽ gặp vận mệnh giống nhau tới vạn ức người. 

Còn có phép lấy Thai Nguyên, Tiểu Vận, cùng lấy nạp âm ngũ hành luận sinh khắc, cũng đều 

không hợp lý, luận mệnh như thế này thì giống như là nước vỡ tràn lan mà không có nơi quay về, 

cũng không thể nhận được tỉ suất chính xác cao được, bởi vì cũng sẽ gặp sai lầm. 

Trên đời phát sinh sai lầm vô ích, bọn họ không gặp minh sư, lại nghe theo lời truyền tin vĩa hè 

gây ra mê hoặc sai lầm cho người đời sau, bởi vì Giáp Tý, Ất Sửu gần bên cạnh phương Bắc 

thủy thì ví von là Hải Trung Kim, Bính Dần, Đinh Mão hỏa gần phương Đông mộc địa thì ví von 

là Lư Trung Hỏa, dạng này làm ra là không có đạo lý, bởi vì trước kia ở triều đại nhà Hán có Lư 

Cảnh tiên sinh cũng không có nói cái gì là Hải Trung Kim, Lư Trung Hỏa cả. Cho nên, Tử Bình 

thay đổi lấy Nhật nguyên làm chủ, lấy đúng ngũ hành luận sinh khắc, không sử dụng Thai 

Nguyên, Tiểu Vận cùng nạp âm, chỉ lấy nguyệt lệnh làm dụng, phối hợp can chi bát tự để thành 
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cách cục, lấy chỗ này mà nghiên cứu nhân mệnh con người là sang hay hèn, được hay mất, sang 

hay hèn, ngu hay giỏi, sẽ có thể suy đoán chuẩn xác. Lại nói, lấy Nhật can làm chủ, tổ hợp bát tự 

sẽ gặp có hơn 50 vạn loại, vì bát tự giống nhau sẽ không gặp rất nhiều, đoán mệnh mới có thể 

đoán được càng chính xác. 

 

《 Thần Phong thông khảo 》 ủng hộ phép nói 《 Uyên Hải tử bình 》, tác giả Trương 

Nam ở trong lời văn nói: "Đến thời Đường họ Viên bắt đầu lấy sáng tác 《 Ngũ Tinh Chỉ 

Nam 》... Vốn có pháp luật Datô giáo chỗ sách gỗ, Bùi Đại Du có sách 《 Cầm Đường hư 

thực 》, đều lấy chỗ năm sinh ngũ hành nạp âm thuộc cung độ Thân Mệnh làm chủ, sử dụng 

Thất Diệu Tứ Dư . Đến thời nhà Minh họ Từ đều lấy sách Tử Bình, chuyên lấy Nhật can làm 

chủ, nguyệt lệnh làm dụng thần, năm và giờ làm phụ tá. Ôi! làm Mệnh thư, đến chỗ này là hết 

vậy. Là sao vậy? Bởi vì thuyết Ngũ Tinh, chỉ là lấy năm sinh làm chủ, chỗ tháng và ngày giờ bỏ 

đi đâu; hoặc là lấy nạp âm làm chủ, can cùng chi bỏ đi đâu. Cái gì như lý lẽ Tử Bình, duy nhất 

được trong đó...". Ý tức là lấy trước khi đoán mệnh đều lấy năm sinh nạp âm ngũ hành cùng với 

cung độ thân mệnh làm chủ, nhưng nếu lấy năm sinh làm chủ, như vậy tin tức về tháng ngày và 

giờ sẽ bị bỏ quên hoặc là quên đi; nếu như lấy nạp âm ngũ hành làm chủ, như vậy tin tức về thiên 

can hoặc địa chi sẽ gặp bỏ đi hoặc quên đi, phương pháp Tử Bình chỉ có lấy Nhật làm chủ, trong 

đó duy nhất chỉ có lấy nguyệt lệnh làm dụng thần, lấy năm và giờ làm phụ tá, chỗ này là phương 

pháp hoàn thiện nhất. 

Cho nên mệnh học Tử Bình có thể thay thế được mệnh học Lý Hư Trung, trở thành danh từ thay 

thế mệnh học trong nước, ngàn năm thịnh hành mà không suy, nguyên nhân trong đó e rằng 

chính là ở chỗ này. 

 

Tất nhiên, phương pháp Từ Tử Bình thoát thai từ Lý Hư Trung, trong đó đã có tinh hoa 

của Lý Hư Trung, đương nhiên cũng khó tránh khỏi kèm theo lý lẽ rách nát của Lý Hư 

Trung. Mặc dù Từ Tử Bình sớm đã phủ định hoàn toàn tác dụng của Thai Nguyên, Tiểu Vận và 

nạp âm, nhưng do chỗ ở truyền nhân viết trong 《 Uyên Hải Tử Bình 》, vẫn cứ còn giới thiệu 

Thai Nguyên, Tiểu Vận và nạp âm, cùng lấy trong Tinh học ( môn học về các vì sao) về Thần 

Sát, mặc dù chỗ trong sách bày ra mệnh lệ thực tế cũng không có tin dùng loại này.  

 

Đến nay, không ít mệnh sư vẫn còn sử dụng trụ năm làm đại biểu cho mệnh chủ, nhưng cũng 

đồng thời lấy Nhật nguyên làm đại biểu cho mệnh chủ làm phương pháp đoán mệnh trong Tử 

Bình. Lại có nhiều người, là đem cung độ trong Tinh học cùng cách cục Tử Bình, nạp âm ngũ 

hành cùng gộp lại thành một mà đàm luận, làm cho người đời sau không hiểu chân tướng đúng 

với phương pháp của Tử Bình phát sinh không ít sai lầm khi giải thích, do đó làm tăng thêm khó 

khăn khi học tập Tử Bình.  

Đúng vậy, tác giả do chỗ này mà phải thanh lọc, để Tử Bình trở lại bản chất vốn có của nó. 

 

16, Hai thuyết đúng và sai khi nói Âm can có Nhận hay không có Nhận  

 

Trang số 99 của 《 Uyên Hải Tử Bình 》 chương "Luận Dương Nhận" nói: người sinh ngày 



Mệnh lý nan đề Tạo ebook: lens9x Lesoi dịch 

41 
 

Giáp, Dương Nhận ở Mão, Dậu là Phi Nhận; người sinh ngày Ất, Dương Nhận ở Thìn, Tuất là 

Phi Nhận; người sinh ngày Bính, Dương Nhận ở Ngọ, Tý là Phi Nhận; người sinh ngày Đinh, 

Dương Nhận ở Mùi, Sửu là Phi Nhận... người sinh ngày Quý, Dương Nhận ở Sửu, Mùi là Phi 

Nhận. Ở đây can âm dương đều có Dương Nhận. Thế nhưng, cũng ở sách này đến trang 170 

chương "Luận Dương Nhận" bỗng nhiên lại viết: " Dương Nhận là như thế nào? Giáp Bính Mậu 

Canh Nhâm là ngũ dương có Nhận, Ất Đinh Kỷ Tân Quý ngũ âm không có Nhận, cho nên gọi là 

Dương Nhận". Chỗ này trước sau rõ ràng là mâu thuẫn, trước nói là can âm đều có Nhận, sau lại 

nói là can âm thì không có Nhận, cả hai đều xuất phát từ một loại Tử Bình kinh điển, làm cho 

chúng ta không biết theo chỗ nào. 

 

《 Tam Mệnh Thông Hội · Luận Dương Nhận 》nói: "Mão là chính vị của Giáp, là cực điểm 

của dương mộc; Thìn là chính vị của Ất, là cực điểm của âm mộc; Ngọ là chính vị của Bính, là 

cực điểm của dương hỏa; Mùi là chính vị của Đinh, là cực điểm của âm hỏa... Sửu là chính vị 

của Quý, là cực điểm của âm thủy. Lấy nơi cực điểm, khí khái kiên cường tàn bạo bất hòa, cho 

nên trước Lộc một vị trí gọi là Dương Nhận, đối xung là Phi Nhận". Chỗ này lại xác nhận là âm 

can có Nhận. Ngoài ra, thông thường mệnh sư giang hồ cũng kế thừa làm theo thuyết này. 

 

《 Thần Phong Thông Khảo · Dương Nhận cách 》 thì nói: " Nhật can lục dương gọi là 

Dương Nhận, là điều lý vậy. Nhật can lục âm không gọi là Nhận". Chỗ này lại nói là phủ định 

âm can có Nhận. 

 

《 Tử Bình chân thuyên · Luận Dương Nhận 》 cũng nói Dương Nhận: "Duy chỉ có ngũ 

dương, cho nên gọi là Dương Nhận" . 

 

Lại có thuyết nói khác là, Vi Thiên Lý 《 Thiên Lý mệnh cảo 》nói: "Cho nên Ất lộc ở Mão, 

còn Nhận ở Dần. Đinh Kỷ lộc ở Ngọ, còn Nhận ở Tị. Tân lộc ở Dậu, còn Nhận ở Thân. Quý lộc 

ở Tý, còn Nhận ở Hợi, cũng không có một Phi Đế vượng . Nhận muốn lấy ở can âm, Thìn Tuất 

Sửu Mùi, nói Thìn Tuất Sửu Mùi là mộ địa, không phải vượng địa, không thể lấy Nhận, là không 

thể tin vậy, là rõ ràng". Họ Vi thừa nhận âm can có Nhận, nhưng không phải như chỗ nói của 《 

Uyên Hải tử bình 》và 《 Thần Phong thông khảo 》 là vị trí Thìn Tuất Sửu Mùi, mà là vị trí 

của Dần Thân Tị Hợi. Thiệu Vĩ Hoa trong 《 Tứ Trụ dự trắc học 》 cũng thừa nhận chỗ nói 

này.  

 

Nhưng mà, 《 Uyên Hải tử bình · Luận Thập can lộc 》 có đoạn văn chỉ ra nói rõ: "Giáp lộc ở 

Dần, Ất lộc ở Mão, Bính Mậu lộc ở Tị, Đinh Kỷ lộc ở Ngọ..." Thấy rõ nếu như can âm có Nhận, 

cũng nhất định không ở vị trí là Dần Thân Tị Hợi. 

Vậy rốt cuộc là có hay không có âm Nhận chứ? Theo trong Tử Bình kinh điển chúng ta tìm 

không thấy đáp án nào là chuẩn. Kết luận chính xác chỉ có dựa vào bản thân của chúng ta tìm 

trong thực tiễn mà thôi. 

 

Mệnh Du Đại Du: Quý Hợi/ Kỷ Mùi/ Kỷ Dậu/ Nhâm Thân.  
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Hợi Mùi hợp Sát, lấy ở chi ngày Thực thần chế Sát, cách thành Sát yêu Thực chế. Thông thường 

để nói, Thực thần là thần ôn hòa, lấy Thực chế Sát chính là lấy nhu khắc cương, mệnh chủ không 

phải là một viên mãnh tướng cả ngày đánh nhau. Nhưng mà, bẩm sinh mệnh chủ là thần dũng, 

tính cách cương cường, cả đời si mê võ lực, năng lực đao gậy vượt trội thiên hạ. Trong 32 tuổi 

năm Ất Mùi là tiến sĩ võ thuật. Về sau vào võ bị, làm tham tướng, là quan tổng binh một lúc 

thăng đến chức tổng đốc, trở thành danh tướng. Gắn liền với Thiếu Lâm tự về côn pháp đều là do 

anh ta truyền thụ cho tăng nhân. Trong bát tự có tin tức gì mà khiến cho anh ta kiên dũng như 

vậy chứ? Ngoại trừ e rằng nguyệt lệnh thấu ra Kỷ thổ âm Nhận, thì không có nhân tố nào khác. 

 

Mệnh Lâm Hi Nguyên: Tân Sửu/ Mậu Tuất/ Tân Sửu/ Mậu Tý.  

 

Nguyệt lệnh thấu ra hai Ấn tinh, cách là Ấn dựa Quan sinh. Nói rằng Nam phương là đất thích 

hợp, mệnh chủ trước sau đều nhận quan võ nhiều năm ở tự bình, tự chính, phán quan Hà châu, 

nam bắc tự . Vì sao mệnh này Ấn nhiều Ấn vượng không phải là mệnh quan văn chứ? Duy nhất 

chỉ có nguyên nhân là nguyệt lệnh thấu ra Tân kim âm Nhận. 

 

Mệnh Ngô Quế Phương: Tân Tị/ Mậu Tuất/ Tân Hợi/ Tân Mão.  

 

Một khối Quan Ấn Tài tinh, cũng là tượng văn quý. Nhưng mà mệnh chủ lại đảm nhận chức 

quan chủ sự Bộ Hình, tổng đốc hải vận, Binh bộ Thị lang, Đô đốc quân vụ Lưỡng Quảng đều là 

vũ chức, tại sao vậy chứ? Nguyên nhân cũng chỉ là do nguyệt lệnh thấu ra Tân kim âm Nhận. 

 

Một nam mệnh: Giáp Tý/ Mậu Thìn/ Ất Mùi/ Tân Tị.  

 

Nguyệt lệnh Tài Kiếp cùng thấu, cách luận dụng Tài hỷ Sát. Nhưng mà Ất Tân xung, Sát khó chế 

Kiếp, tâm tính Kiếp Nhận liền đủ để phân rõ lộ ra. Cho nên tính tình mệnh chủ từ nhỏ gan lì 

mãnh liệt, luôn thích chiến tranh háo sát, thích nói chuyện quyền thuật. Ngọ vận 16 tuổi năm 

Canh Thìn, Thìn thổ âm nhận lâm thái tuế, Tý Thìn hợp, Canh kim theo trụ năm nhập vào mệnh 

cục, kết quả dẫn đến Giáp Canh xung, kích nộ Kiếp Nhận đoạt Tài, mệnh chủ do tranh của mà 

giết một mệnh người, lại còn vào nhà cướp của mà giết chết 4 mạng người, rồi sau đó phóng hỏa 

đốt nhà, tổng cộng giết 6 người, bị phán xử trọng hình. Mệnh này nếu như không luận âm Nhận, 

thì không thể xem được mệnh chủ gặp hung sát như vậy. 

 

Ví dụ thực tế chứng minh: Dương can có Nhận, âm can cũng có Nhận, mà âm can Nhận còn có 

cả ở vị trí Thìn Tuất Sửu Mùi, mà không ở vị trí Dần Thân Tị Hợi. Chỉ là cần phải chú ý, Thìn 

Tuất Sửu Mùi là tạp khí, chỗ thấu ra không chỉ có một, ở dưới tình huống không thấu ra âm 

Nhận, thì không biểu hiện đặc tính của âm Nhận.  

 

Thí dụ như mệnh Vương Ngư Dương: Giáp Tuất/ Giáp Tuất/ Tân Hợi/ Kỷ Hợi.  

 

Thiên can không thấu ra âm Nhận, mệnh chủ thì không có biểu hiện đặc tính của Dương Nhận, 

Tuất thổ thấu Kỷ Ấn thì biểu hiện đặc tính là Ấn tinh. Cho nên mệnh chủ làm chủ sự quan chức 

Lễ bộ, Hộ bộ Lang trung, là một học sĩ văn chức, mà còn là minh chủ văn thành nhất đại, là bậc 



Mệnh lý nan đề Tạo ebook: lens9x Lesoi dịch 

43 
 

thầy thơ ca một thời. Sau đến vận Tân Tị thấu xuất âm nhận, mệnh chủ ở năm 70 tuổi Giáp Thân 

ra làm quan Thượng thư Hình bộ là vũ chức. 

17, Hai thuyết hợp lai, hợp khử Quan Sát hỗn tạp 

 

《 Tam Mệnh thông hội · Quan Sát khử lưu tạp luận 》 nói: "Hợp Sát có hai nghĩa, có Hợp 

Lai và Hợp Khử, Hợp Lai là khử Quan lưu Sát, Hợp Khử là khử Sát lưu Quan. Ở đây là người 

sinh Lục Giáp, thấu Tân là Chính Quan, lại thấu ra Canh là Thất Sát, gọi là Quan Sát giao sai. 

Trong trụ lại có Ất mộc hợp Canh kim Thất Sát, có Đinh hỏa khắc Tân kim Quan tinh, chỗ này 

là Khử Quan lưu Sát. Chỗ này là người sinh Lục Kỷ, thấu ra Giáp là Chính Quan, lại thấu ra Ất 

là Thất Sát, gọi là Quan Sát giao sai, trong trụ lại có Canh khắc Giáp Chính Quan, tới hợp Ất 

Thất Sát, gọi là Khử Quan lưu Sát. Ở trên là Dương Nhận hợp Sát, chỗ này là Thương quan hợp 

Sát. Lại như Giáp lấy Tân Dậu là Quan, Canh Thân là Sát, nếu ngày Giáp Thân lấy Thân là Sát, 

lại có Dậu là Quan... Lại có chữ Ngọ Đinh là thương khắc, là khử Quan lưu Sát... lại như người 

sinh Lục Canh, trụ thấu Bính Sát, lại thấu Đinh Quan, gọi là Quan Sát giao sai. Nếu trụ có Nhâm 

khắc Bính, lại đến hợp Đinh, gọi là Khử Sát lưu Quan. Phú nói: Hợp Quan tinh không là quý, 

hợp Thất Sát không là hung. Cái hợp Quan tinh là trong trụ có Nhàn Thần hợp khử Quan tinh, 

cho nên không là quý. Hợp Sát là trong trụ có Nhàn thần cùng Thất Sát hợp, cho nên hợp Quan 

không quý, hợp Sát không tiện. Nếu can chi nhật chủ cùng Quan Sát hợp, thì là hợp Quan là quý, 

hợp Sát là tiện." 

 

Ý của đoạn nói này là, lấy bát tự xuất hiện Quan Sát hỗn tạp, có bốn dạng vật có thể khắc hợp 

Quan Sát.  

-Một là, Dương Nhận hợp Sát,  

-hai là Thực thần hợp Quan,  

-ba là Thương quan khắc Quan,  

-bốn là Nhật trụ hợp Quan Sát.  

 

Kết quả phân biệt là: Dương Nhận hợp Sát thì là hợp khử Thất Sát, lưu lại Quan tinh. Thực thần 

hợp Quan thì là Hợp lai Quan tinh, khắc chế Thất Sát. Thương quan khắc Quan thì là khử Quan 

lưu Sát. Nhật trụ hợp Quan thì là Hợp lai Quan tinh, lấy quý luận; Hợp lai Thất Sát thì lấy tiện 

luận. 

 

《 Tử Bình chân thuyên · Luận thập can hợp nhi bất hợp 》 nói: "Có hợp mà không có tổn 

thương ở hợp, như Giáp sinh Dần Mão, tháng giờ đều thấu Tân Quan, lấy năm Bính hợp tháng 

Tân, gọi là hợp nhất lưu nhất, Quan tinh trái lại là thanh; Giáp gặp tháng có Nhận, cùng thấu 

Canh Tân, Bính và Tân hợp, gọi là hợp Quan lưu Sát, mà Sát Nhận dĩ nhiên thành cách, đều 

không có tổn hại ở hợp vậy". Ý tứ này lại là, hợp Quan cũng tốt, hợp Sát cũng được, kết quả Hợp 

Lai hay Hợp Khử đều cần phải lấy thành cách hay bại cách mà nói. Hợp Sát không nhất định sẽ 

quý, hợp Quan không nhất định sẽ tiện, nếu là hợp khử Quan tinh lưu lại Thất Sát, có thể làm 

cho cách chính, cục thanh, thì vẫn không làm mất quý cách. Nhưng mà hợp khử Thất Sát, lưu lại 

Quan tinh mà không thành cách, thì vẫn không thể lấy quý mà luận. 
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Tác giả cho rằng, 《 Tử Bình chân thuyên 》nói là có thể chọn dùng. Bởi vì Tử Bình luận ngũ 

hành sinh khắc và Thập Thần thuần tạp đều là quấy nhiễu cách cục mà nói, không có luận hợp 

Quan hay hợp Sát, hợp lai hay hợp khử, chỉ cần là ở cách cục hợp có ích liền luận cát, ở cách cục 

hợp không có ích liền luận hung. Tức ví như Thực thần hợp Quan, thì không nhất định là Hợp lai 

Quan tinh mà luận cát, cần xem Thực thần cường hay nhược, Thực thần cường thì hợp khử Quan 

tinh, Thực thần nhược thì hợp lai Quan tinh, không thể nhất một mực mà luận. Về phần khử Sát 

lưu Quan, hay là khử Quan lưu Sát, thì một là cần phải xem ý hướng của bát tự, hai là cần phải 

xem Quan Sát có hay không có cùng với nguyệt lệnh thành cách, trước tiên cần phải luận cách ở 

nguyệt lệnh, chỗ này là con đường chính xác duy nhất để xem khử hay lưu Quan Sát. 

 

Mệnh Nghê Nguyên Lộ: Quý Tị/ Kỷ Sửu/ Bính Thân/ Nhâm Thìn.  

 

Năm và giờ đều có Quan Sát cùng thấu, nguyệt lệnh cũng thấu Thương quan, Thương khử Quan 

tinh, lưu lại Thất Sát, cách thành Sát yêu Thực chế. Tây phương trong Tài vận, Sát vượng cách 

cao, về sau mệnh chủ ở năm 30 tuổi Nhâm Tuất được tiến sĩ, làm quan tới Thượng thư Hộ bộ 

kiêm Học sĩ Hàn lâm viện. 

 

Mệnh Lưu Thuận Chinh: Canh Tuất/ Ất Dậu/ Mậu Dần/ Giáp Dần.  

 

Tháng và giờ đều thấu Quan Sát, Ất Canh hợp, lý này là hợp lai quan tinh là quý sao? Không 

phải. Bởi vì Quan không có Ấn hóa, không thành cách cục, vật phá cách, thì cần phải thanh trừ. 

Cho nên mà lý này là Hợp khử Quan tinh, lưu lại Thất Sát, cách thành Thực Thương chế Sát. 

Cho nên mệnh chủ ở vận thủy mộc đất Sát vượng, làm quan tới Lang trung Hình bộ. 

 

Mệnh Đường Thuận Chi: Đinh Mão/ Tân Hợi/ Ất Mùi/ Canh Thìn.  

 

Quan Sát cùng thấu, Ất mộc hợp khử Quan tinh, lưu lại Thất Sát, lấy Đinh hỏa Thực thần chế, 

cùng lấy Hợi thủy Ấn tinh hóa, đại vận nghịch hành, Sát đến vượng địa, mệnh chủ quý là có Ngự 

sử Thiêm đô. Mệnh chủ quý khí, không phải do Nhật nguyên hợp Quan hợp lai, mà là nhật 

nguyên hợp khử Quan tinh làm thanh cách, khiến cho nguyệt lệnh Sát Ấn cách cùng chế Sát cách 

càng thêm thanh thuần mà nhận được. 

 

Mệnh nam 1: Bính Ngọ/ Tân Mão/ Giáp Tý/ Canh Ngọ.  

 

Quan Sát cùng thấu, Bính hỏa Thực thần có trọng căn, hợp khử Quan tinh, lưu lại Thất Sát, là 

mệnh vũ quý. Mệnh chủ sau khi tốt nghiệp trường Cảnh sát, làm việc ở Công an Cục điều tra 

Hình sự. Vận Giáp Ngọ năm Canh Thìn quan thăng Phó Cục trưởng. Năm 38 tuổi Ất Dậu Sát 

tinh căn sâu, xung kích Dương Nhận, mệnh chủ đột nhiên bệnh chết. 

Nam mệnh 2: Quý Tị/ Đinh Tị/ Đinh Hợi/ Nhâm Dần.  

 

Quan Sát cùng thấu, nhật nguyên hợp Quan, gọi là Hợp lai Quan tinh sao? Không phải. Nếu như 

là Hợp lai Quan tinh, lấy Quan Ấn cách luận, như vậy mệnh chủ sẽ gặp đường quan lộ, lớn nhỏ 
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đều có làm quan. Thế nhưng, trong thực tế mệnh chủ chỉ có đi học gần ba năm, sau đó làm nghề 

lái xe mà sống. Trong mộc vận thuu hoạch rất ít, cuộc sống khó khăn. Vận Quý Sửu đến đất Sát 

vượng địa, mệnh chủ phải chuyển sang nghề lái thuyền, mới kiếm được nhiều tiền. Tại sao mệnh 

chủ Quan Ấn cách đến vận Quan vượng không có theo làm quan chứ? Bởi vì thủ cách trước tiên 

cần phải lấy nguyệt lệnh làm chủ. Bát tự nguyệt lệnh thấu Kiếp, can năm có Sát, trước tiên phải 

luận Nguyệt Kiếp dụng Sát cách. Vận đầu Ất Mão, Giáp Dần, tiết Sát sinh Kiếp, lấy Sát Ấn cách 

luận, tiếc là Ấn quá nặng mà Sát quá nhẹ, gần như phá cách, cho nên mệnh chủ học nghiệp 

không thành, danh lợi đều khó khăn. Sau Quý Sửu Sát tinh đắc lực, Kiếp nhận bị chế thì gặp vận 

may phát tài. Vận Nhâm Tý, Quan đến làm hỗn Sát, đại phá cách cục, con mệnh chủ chơi bời lêu 

lỏng, gây chuyện thị phi, bởi vì cướp bóc mà ngồi nhà lao tốn kém nhiều tiền bạc, sau đó là ly 

hôn. Chỗ này đều là do chỗ Nhâm thủy Quan tinh mà dẫn đến phá cách, vậy tại sao lại có thể nói 

là nhật nguyên hợp lai Quan tinh là quý chứ? 

 

Nam mệnh 3: Nhâm Dần/ Mậu Thân/ Đinh Hợi/ Quý Mão.  

 

Quan Sát cùng thấu, Mậu Quý hợp, là khử Sát lưu Quan. Nhâm Quan sinh tọa dưới Dần Ấn, 

nhưng Dần Ấn lại bị nguyệt lệnh Thân kim xung khắc, phá Quan Ấn cách. Cho nên mệnh xuất 

thân bần khốn, học nghiệp không thành, là nông dân bình thường. Vận Canh Tuất Tài tinh khắc 

hợp Ấn tinh, tham Tài phá Ấn, mệnh chủ vì cướp bóc bị xử tù vài năm. Vận Tân Hợi không thể 

cứu cách, vẫn là bần khốn như thường. Vận Nhâm Tý gặp các năm Canh Thìn, Tân Tị, Nhâm 

Ngọ, Quý Mùi, mỗi năm đều bị phạm đến kiện tụng mà gặp cảnh khốn cùng. 

 

Nam mệnh 4: Kỷ Dậu/ Canh Ngọ/ Tân Mùi/ Kỷ Sửu.  

 

Nguyệt lệnh là Sát, Ngọ Mùi hợp, là nhật chủ hợp lai Thất Sát, mệnh này sẽ rất xấu sao? Không 

phải. Mệnh chủ cùng gia đình mở mua bán phòng địa sản phát hàng ức. Tại sao nhật trụ hợp Sát 

không tiện mà lại là giàu có chứ? Bởi vì, mệnh cục có Ấn tinh thấu ở trụ năm và giờ, là do Ngọ 

Mùi hợp thổ, Ấn tinh cũng nhiều. Đến vận Đinh Mão, Bính Dần, Tài Quan chuyển vượng, cho 

nên một lúc mà phát lên như sấm. 

 

Mệnh Vương Cảo: Canh Tý/ Mậu Tý/ Đinh Sửu/ Tân Hợi.  

 

Sát tinh nắm lệnh, còn có tam hội Sát cục, may mắn ở thiên can thấu Thương mà không thấu Sát, 

chi ngày Sửu thổ thì vẫn có thể kiềm chế Thất Sát, cách thành Sát yêu Thực chế. Cho nên mệnh 

chủ ở Đông phương mộc vận Thực Thương ở đất tử tuyệt nhiều lần không thi đậu. Vận Nhâm 

Thìn dần dần lấy được thăng thiên. Vận Quý Tị Thực Thương đắc địa, làm quan tới Thượng thư 

Hộ bộ, làm Thái Tử. Nhật trụ hợp Sát lại có gì là không tốt chứ? 

18, Tất cả can chi có hai thuyết đúng và sai 

 

《 Tử Bình chân thuyên · Luận Chính Quan 》nói: "Hỗn Sát quý ở lấy thanh, như mệnh Lý 

Tham Chính:  
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Canh Dần/ Ất Dậu/ Giáp Tý/ Mậu Thìn.  

 

Giáp dụng Dậu Quan, Canh kim hỗn tạp, Ất hợp lấy Canh, là hợp Sát lưu Quan, là hỗn tạp Sát 

mà thủ thanh vậy". 

 

Đoạn văn này cho rằng, Canh là Canh, Dậu là Dậu, tác dụng tất cả các chữ can và chi là độc lập, 

không thể lấy can chi hợp lại thành một mà luận. 

 

Nhưng mà, 《 Tử Bình chân thuyên · Luận Thập Can Thập nhị chi 》 lại nói: "Giáp Ất hành 

ở thiên, mà Dần Mão nhận; Dần Mão tồn tại ở địa, còn chỗ Giáp Ất là thực hiện cho chỗ này. 

Cho nên Giáp Ất là như trưởng quan, Dần Mão như cai quản ở địa phương. Giáp lộc ở Dần, Ất 

lộc ở Mão, như phủ quan ở quận, huyện quan ở ấp, nguyệt lệnh là điều khiển tất cả vậy". Ý tức là 

tất cả biểu lý âm dương can chi, can là dương, chi là âm, Giáp Ất là biểu hiện Dần Mão, Dần 

Mão là bên trong của Giáp Ất, Dần Mão là gốc rễ của Giáp Ất, Giáp Ất là thân cành của Dần 

Mão, can có thể che chở cho chi, chi có thể bồi gốc cho can, Giáp lộc ở Dần, Ất lộc ở Mão, như 

phủ quan ở phủ, huyện quan ở huyện. Can chi đã là một thể, tại sao lại mang can chi tương đồng 

dạng ngũ hành mà phân ra để luận, nói Canh là Canh, Dậu là Dậu, Sát là Sát, Quan là Quan chứ? 

Chẳng lẽ Dậu kim không phải là gốc rễ của Canh kim sao? Canh kim không phải là vật đại diện 

cho Dậu kim sao? Chỗ này có chút điểm tự mâu thuẫn nhau. 

 

《 Thần Phong thông khảo · Phụ Quan Sát khử lưu tạp cách 》 thì chỉ ra rõ rằng: "Sát ở can, 

Quan ở chi, gọi là lộ Sát tàng Quan, chính là lấy Sát mà nói; Quan ở can, Sát ở chi, gọi là lộ 

Quan tàng Sát, chỉ lấy Quan luận". Lý này sẽ là đem can chi lấy thành một thể mà luận, Sát ở 

can, Quan ở chi, hoặc là Sát ở chi, Quan ở can, đều không lấy Quan Sát hỗn tạp mà luận.  

 

Ở 《 Thần Phong thông khảo 》 xem mệnh Lý Tham Chính: Canh Dần/ Ất Dậu/ Giáp Tý/ 

Mậu Thìn.  

 

Thiên can thấu Sát chính là Thất Sát cách. Thiên can lấy thành Kiếp hợp Sát cách, địa chi là Sát 

Ấn tương sinh cách. Không tồn tại vấn đề Quan Sát hỗn tạp. 

 

Chúng ta đừng ngại lấy một vài mệnh lệ mà xem, để luận chứng xem chỗ nói trong 《 Thần 

Phong thông khảo 》 có chính xác hay không. 

Mệnh Dư Phục: Nhâm Thân/ Quý Sửu/ Ất Dậu/ Giáp Thân. Trụ nam và giờ có Thân là Quan 

tinh, tháng và ngày có Tân Sát, nhưng mệnh chủ lúc 38 tuổi năm Canh Tuất thấu ra Quan tinh 

học cao trung là trạng nguyên. Làm quan tới chức bí thư. 

 

Mệnh Lưu Lợi: Mậu Tý/ Tân Dậu/ Giáp Thân/ Nhâm Thân. Năm là Quan mà ngày giờ là Sát, 

hỉ có Ấn ở thiên can, cách thành Quan Ấn tương sinh. Mệnh chủ lúc chuyển vận làm quan tới 

Vân Nam. 

 

Mệnh Lưu Hương Tôn: Nhâm Thân/ Quý Sửu/ Ất Sửu/ Tân Tị. Năm có Thân là Quan, giờ thấu 
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ra Tân Sát, mệnh chủ ở trong vận Nam phương là quan Thị trưởng ở Thượng Hải. 

 

Mệnh Lê Ngọc Điền: Giáp Thân/ Quý Dậu/ Ất Hợi/ Tân Tị. Năm có Thân là Quan, tháng Dậu là 

Sát, giờ thấu Tân Sát, lấy Sát luận. Can tháng và chi ngày có Ấn hóa, cách thành Sát Ấn tương 

sinh. Mệnh chủ ở trong vận Bắc phương Ấn vận làm quan tuần phủ Liêu đông, Tiết độ sứ Tứ 

xuyên. 

 

Theo bốn mệnh ở trên có thể thấy, 《 Thần Phong thông khảo 》 nói lộ Sát tàng Quan, lộ Quan 

tàng Sát là rất chính xác. Nếu đem can chi phân ra mà luận, thì là Quan Sát hỗn tạp, ở bốn mệnh 

này đều nói là không quý. 

 

Mệnh Trần Lý An: Đinh Sửu/ Bính Ngọ/ Canh Thìn/ Ất Dậu. Năm Quan tháng Sát, đều có Ấn 

hóa, cách thành Sát Ấn tương sinh. Mệnh chủ về sau ở học viện Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) Mỹ quốc nhận được học vị Tiến sĩ, đi lên bằng con đường làm quan, nhậm 

chức Bộ trưởng Kinh tế ở nước Đài Loan, Bộ trưởng Quốc phòng, Viện trưởng Giám sát. 

 

Mệnh Vương Bá Quần: Ất Dậu/ Giáp Thân/ Giáp Tý/ Ất Hợi. Năm Dậu là Quan, tháng Thân là 

Sát, đều không thấu can. Nếu lấy Quan Sát hỗn tạp luận, thì mệnh chủ không có quý khí vậy. 

Thế nhưng mệnh chủ học nghiệp thành tài, đường làm quan mở rộng, làm quan tới Bộ trưởng 

Giao thông.  

 

Có thể thấy rằng, 《 Thần Phong thông khảo 》 chỗ phép nói "Quan Sát tương liên chỉ luận 

Sát" cũng là có thể tin dùng vậy. 

19, Hai thuyết cát hung khi Thân nhược gặp Thiên Ấn  

 

《 Uyên Hải Tử Bình · Luận Ấn thụ 》nói: "Nói về Ấn thụ là, vị trí sinh Ta vậy. Tất cả đều có 

sinh khí, lấy dương thấy âm, lấy âm thấy dương, gọi là Chính Ấn; âm thấy âm, dương thấy 

dương, gọi là phối Ấn. Hỉ có Quan tinh sinh Ấn, kị Tài vượng phá Ấn". Lý này mang Chính 

Thiên Ấn mà luận như nhau, đều là vật sinh thân, hỉ Quan sinh Ấn, kị Tài pah1 Ấn. Sách này 

mặc dù cũng có một đoạn văn "Luận Đảo Thực", nhưng phép nói là : "Nói về Đảo Thực là, vị trí 

xung Tài thần vậy. Một tên khác là Thôn Đạm Sát. Dụng Tài thần đại kị thấy, dụng Thực thần 

cũng kị thấy". Ý tức là Đảo Thực là một loại thần sát, chỉ có Tài cách và Thực thần cách mới kị 

thấy. Bởi vì dụng Tài hỉ Thực, Kiêu thần đoạt Thực thần, làm cho không thể sinh Tài. Thực thần 

cách thì bị Kiêu thần trực tiếp khắc phá cách cục, cho nên hai cách này không hỉ Kiêu thần. 

 

Nhưng mà, cách nói ở 《 Tam Mệnh thông hội 》 là thay đổi. Một đoạn văn Luận Đảo Thực" 

thì nói: "Đảo Thực gọi là Thiên Ấn, danh hiệu là Kiêu thần. Gặp thân vượng mà tiền của rất là 

phong phú, gặp hình sát thì yểu thọ, thân bần... Thân nhược gặp lại Thiên Ấn, lo sợ làm tổn 

thương con cái...  

 

《 Vạn kỳ phú》 nói, Kiêu thần thấy Quan Sát, nhiều thành mà cũng nhiều bại; Thiên Ấn gặp 

Tài chiếu, trái lại nhục thành vinh. Thân vượng là quý, thân nhược là bình thường... Cổ thơ nói: 
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Ấn tinh bị thiên lệch gọi là Kiêu thần, trong trụ hỉ nhất thấy Tài tinh, thân vượng gặp phương này 

là phúc, thân suy Kiêu vượng càng vô tình". Lý này là đem Thiên Ấn trực tiếp gọi là Kiêu thần, 

nói rõ là không hỉ thấy Quan Sát, không hỉ thân nhược, cùng với 《 Uyên Hải tử bình 》 ý là đi 

trái ngược. 《Uyên Hải tử bình 》nói Tài cách kị thấy Kiêu thần, lý này lại nói Kiêu thần hỉ 

nhất thấy Tài tinh. 

 

《 Thần Phong thông khảo · Ấn thụ cách 》 thì làm ra một loại giải thích khác, nói: "Không 

có Thực thì là Thiên Ấn, có Thực thì là Kiêu thần. Trong trụ thấy Thiên Tài và Chính Tài là cát, 

cho nên nói Thiên Ấn gặp Tài là phát. Lại nói Thiên Tài có thể tăng tuổi thọ, thân vượng gặp thì 

cát. Nếu thân nhược gặp Kiêu vượng, thì là họa vậy. Gọi là Kiêu thần hưng thịnh, mà sớm chết 

yểu là vậy". Ý này rất rõ ràng, chỉ cần mệnh cục không có Thực thần, Thiên Ấn chính là Ấn tinh 

bình thường, còn mệnh cục lúc có Thực thần, thì Thiên Ấn là Kiêu thần, hỉ Tài khắc, hỉ thân 

vượng. Tối kị thân nhược mà Kiêu thần vượng, thì là người chết yểu. 

 

Phép nói vài loại ở trên, rốt cuộc cái nào đúng cái nào sai chứ? Mời xem ví dụ để xác minh: 

 

Mệnh Tát Trấn Băng: Kỷ Mùi/ Đinh Mão/ Đinh Mão/ Ất Tị.  

 

Kiêu thần nắm lệnh, lại nhiều lại vượng, có Thực thần xuất can, không có Tài tinh chế Kiêu, 

cũng không có Sát tinh. Nếu xem 《 Tam Mệnh thông hội 》nói rằng, chỗ này bát tự sẽ là một 

điều mệnh thối nát. Nhưng mà, mệnh chủ học nghiệp thành công. Sau 20 tuổi năm Kỷ Mão từ 

Anh quốc lưu học về nước, tức thì đảm nhận giáo sư dạy học đường Thủy quân Thiên Tân, sau 

đó nhậm chức Đề đốc Thủy quân Quảng Đông. Vận Nhâm Tuất làm đại thần Hải quân, Tham 

mưu trưởng Hải quân. Vận Tân Dậu năm Canh Thân làm đến Thủ tướng quốc gia. 

 

Mệnh Mạnh Tư Viễn: Kỷ Mùi/ Đinh Mão/ Đinh Tị/ Bính Ngọ.  

 

Kiêu thần nắm lệnh, bát tự không thấy Tài tinh, cũng không có Thất Sát, địa chi Tị Ngọ Mùi tam 

hội Tỉ Kiếp cục, nếu lấy phép nói ở 《 Tam Mệnh thông hội 》xem, thì mệnh này cũng không có 

quý khí, thế nhưng mệnh chủ lại quý là Đô đốc tỉnh Hắc Long giang. 

Mệnh Lưu Nhân Hi: Giáp Thìn/ Mậu Thìn/ Bính Tý/ Nhâm Thìn.  

 

Nguyệt lệnh là Kiêu, Thực, Sát cùng thấu thiên can, duy chỉ không có Tài tinh chế Kiêu, xem 

phép nói ở 《 Tam Mệnh thông hội 》, cũng không phải là mệnh tốt. Thế nhưng, mệnh chủ xuất 

thân tiến sĩ là học giả rất nổi danh, đã từng nhậm chức qua tỉnh trưởng Hồ Nam, Hội trưởng 

Tổng hội Giáo dục Hồ Nam, là Thứ trưởng Đô đốc phủ Dân chính, Quảng Tây. Tại sao là Thực 

thần chế Sát cách cũng không sợ Kiêu thần đoạt Thực chứ? Không phải nói "Thực thần chế Sát 

mà gặp Kiêu, định đoán hồn quy địa ngục" sao? Nguyên nhân là do ở Ấn tinh từ nguyệt lệnh 

thấu thanh, có Ấn thì trước tiên là dụng Ấn, không dụng Thực thần vậy, cho nên không sợ Kiêu 

thần đoạt Thực. 

 

Mệnh Chu Xán Hà: Tân Sửu/ Nhâm Thìn/ Giáp Dần/ Bính Dần.  
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Tháng thấu Kiêu thần, giờ thấu Thực thần, can năm Quan tinh, không có Tài chế Kiêu, nếu như 

nói Kiêu thần bất lợi thấy Quan Sát, như vậy mệnh chủ đến Tây phương đất Quan vượng sẽ 

không phải là vận tốt. Thế nhưng sự thực thì hoàn toàn trái ngược, mệnh chủ xuất thân từ danh 

môn, lúc nhỏ thừa lễ giáo. Nam phương vận chồng học nghiệp không thành, gia kế không hưng. 

Ất Mùi vận xung Sửu, tổn hại Quan tinh, chồng bị bệnh nặng 3 năm, sau đó lại dưỡng bệnh 5 

năm, mệnh chủ chịu vất vả chịu oán trách, vẫn là người vợ hiền thục có tiếng. Vào sau vận Tây 

phương kim vận, Quan Ấn đắc địa, vợ chồng mệnh chủ sáng lập "Đại thuận tiền hiệu", giàu có 

nhất một phương. Tại sao kết quả lại như vậy chứ? Rất là rõ ràng, Thiên Ấn chính là Thiên Ấn, 

thấy Thực thần cũng không nhất định chính là Kiêu thần. Bởi vì cách cục là Ấn dựa Quan sinh 

cách, hỉ hành đất Quan vượng, cho nên ở vận Tây phương đại phát không dừng. 

 

Nam mệnh 1: Bính Thân/ Nhâm Thìn/ Giáp Tý/ Bính Dần.  

 

Thiên ấn cách, thấy Thực thần, nhưng mệnh chủ xuất thân là đi lính, trong vận Tây phương làm 

quan tới Sư đoàn trưởng. Sự nghiệp một mực khá thuận lợi. Không có tai họa do Kiêu thần đoạt 

Thực. Lại nói, Nhâm thủy có Giáp mộc hóa tiết, cũng không thể khắc Bính hỏa. 

 

Nam mệnh 2: Bính Ngọ/ Đinh Dậu/ Kỷ Mão/ Ất Hợi.  

 

Nguyệt lệnh là Dậu kim Thực thần, Đinh hỏa Thiên ấn tọa trên đầu Dậu kim, gặp phải loại tổ 

hợp Kiêu thần đoạt Thực, mệnh chủ không thể nói là gặp bùn nhão chứ? Không có. Mệnh chủ ở 

sau khi tốt nghiệp trường quân đội Hoàng gia, trải qua bắc phạt, tiễu phỉ, kháng chiến, làm quan 

tới sư đoàn trưởng.Sau trung niên nhậm chức giám đốc cục cảnh sát Hương Cảng, thảng tiến 

không ngừng. Tại sao là Thực thần cách cũng không sợ Kiêu thần đoạt Thực chứ? Bởi vì bát tự 

có Sát Ấn cùng thấu, cấu thành Sát Ấn cách. Chỉ cần Quan Sát cách thành lập, tức có thể không 

dụng Thực thần. Chỗ này chính là 《 Tứ Ngôn độc bộ 》 ý là nói "Cách cách suy tường, dĩ Sát 

vi trọng, hóa Sát vi quyền, hà sầu tổn dụng" . Đã không dụng Thực thần, tự nhiên chính là 《 Tử 

Bình toát yếu quyết 》chỗ nói "Không dụng Thực thần thì có thể hết đoạt" vậy. 

Nam mệnh 3: Bính Ngọ/ Đinh Dậu/ Kỷ Mão/ Giáp Tuất.  

 

Cùng với tạo 2 chỉ có khác trụ giờ, mệnh chủ mặc dù cũng là xuất thân đi lính, nhưng chức vụ lại 

là quân y. Vào Canh vận hành nghề y, trở thành danh y một phương. Nhưng ở vận Tý năm Canh 

Thìn đột nhiên bệnh não, sau khi trải qua nhiều năm trị bệnh, chỉ số thông minh biến thành thấp, 

hành vi thường rất quái dị. Tại sao cùng dạng Kiêu thần đoạt Thực, mà mệnh này kết quả lại 

không tốt như mệnh 2 chứ? Bởi vì mệnh này có can giờ thấu Quan, mà lại còn có Giáp Kỷ hợp 

nhất, Quan tinh liền không thể trực tiếp sinh Ấn, theo đó mà phá hại Quan Ấn tương sinh cách. 

Quan cách không thành, vẫn còn có thể dụng nguyệt lệnh Thực thần, cùng Mão mộc cấu thành 

Thực thần chế Sát cách. Thực thần bị Kiêu đoạt, thì hỉ có Tỉ Kiếp tiết Ấn sinh Thực để cứu cách. 

Cho nên mệnh chủ ở trong vận Mậu Tuất, Kỷ Hợi học được y thuật. Sau vào vận Canh, Thương 

quan thấu thanh, cách biến thành Thương quan phối Ấn, cho nên mệnh chủ danh lợi đều có. Tý 

vận xung Ngọ, phá Thương quan phối Ấn cách, Dậu kim bị chìm trong nước, Thực thần cũng 
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không thể chế Sát, duy còn lại Mão Sát công thân, cho nên bệnh não khó chữa. 

 

Nam mệnh 4: Bính Tý/ Tân Mão/ Kỷ Dậu/ Ất Hợi.  

 

Chi tháng Sát, can tháng thấu Thực, cách thành Sát yêu Thực chế. Tiếc là Bính hỏa hợp khắc Tân 

kim, chế hóa cùng thành lập, phá cách cục. 1 tuổi năm Đinh Sửu, Kiêu thần đoạt Thực, Sát nặng 

công thân, mệnh chủ chết ở dưới bánh xe của cha. 

 

Nam mệnh 5: Nhâm Thìn/ Đinh Mùi/ Ất Dậu/ Nhâm Ngọ.  

 

Nhật chi tọa Sát, vốn là có thể lấy Ngọ hỏa chế, tiếc rằng có Nhâm thủy Ấn tinh cái đầu, kiềm 

chế Ngọ hỏa, thì Dậu Sát không có chế vậy. Cho nên mệnh chủ ở Tây phương vận Sát vượng tai 

họa làm ra bệnh tâm thần, sau đó nhiều năm không khỏi. Lý này là do Nhâm thủy dù là Chính 

ấn, nhưng do khắc hại Ngọ hỏa mà phá cách, biến thành một dạng Kiêu thần. 

 

Theo tường thuật mệnh lệ ở trên có thể xem ra, luận Thiên ấn chỉ có ở 《Uyên Hải tử bình 》

đứng đầu là có thể tin dùng, các cách luận khác đều không phải là Tử Bình bản nghĩa. Ở dưới 

tình huống thông thường, Thiên ấn chính là Thiên ấn, cũng không thể đánh đồng là Kiêu thần, 

cho dù là bát tự có Thực thần cũng không nhất định sẽ biến thành Kiêu thần. Là Thiên ấn hay là 

Kiêu thần, đều phải cần lấy cách có ích hay tổn hại mà luận, cách có lợi thì là Thiên ấn, tổn hại 

cách thì là Kiêu thần.Chỉ có hỉ ở Thực thần là cách cục mà bị Thiên ấn khắc đoạt, lúc này Thiên 

ấn mới biến thành Kiêu thần. 

 

(hết) 


